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Chương 1 


KHÁI NIỆM CHUNG 


§1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ THANG MÁY 


Thang máy là một thiết bị chuyên dùng để vận chuyển người, hàng hóa, vật 
liệu, v.v. theo phương thẳng đúng hoặc nghiêng một góc nhỏ hơn 159 so với phương 
thẳng đứng theo một tuyến đã định sẵn. 


Thang máy thường dược dùng trong các khách sạn, công sỏ, chung cư, bệnh 
viện, các đài quan sát, tháp truyền hình, trong các nhà máy, công xưởng, v.v. Đặc 
điểm vận chuyển bằng thang máy so với các phương tiện vận chuyển khác là thời 
gian của một chu kỳ vận chuyển bé, tần suất vận chuyển lón, đóng mở máy liên tục. 
Ngoài ý nghĩa về vận chuyển, thang máy còn là một trong những yếu tố làm tăng 
vẻ đẹp và tiện nghi của công trình. 

Nhiều quốc gia trên thế giới đã quy định, đối với các tòa nhà cao 6 tầng trở 
lên đều phải được trang bị thang máy để đảm bảo cho người đi lại thuận tiện, tiết 
kiệm thời gian và tăng năng suất lao động. Giá thành của thang máy trang bị cho 
công trình so với tổng giá thành của công trình chiếm khoảng 6% đến 7% là họp 
lý. Đối với những công trình đặc biệt như bệnh viện, nhà máy, khách sạn v.v., tuy 
SỐ tầng nhỏ hơn 6 nhưng do yêu cầu phục vụ vẫn phải được trang bị thang máy. 

Với các nhà nhiều tầng có chiều cao lón thì việc trang bị thang máy là bắt buộc 
để phục vụ việc đi lại trong tòa nhà. Nếu vấn đề vận chuyển người trong những tòa 
nhà này không được giải quyết thì các dự án xây dựng các tòa nhà cao tầng không 
thành hiện thực. 

Thang máy là một thiết bị vận chuyển đòi hỏi tính an toàn nghiêm ngặt, nó liên 
quan trực tiếp đến tài sản và tính mạng con người, vì vậy, yêu cầu chung đối với 
thang máy khi thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành, sử dụng và sửa chữa là phải tuân 
thủ một cách nghiêm ngặt các yêu cầu về kỹ thuật an toàn được quy định trong các 
tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm. 

Thang máy chỉ có cabin đẹp, sang trọng, thông thoáng, êm dịu thì chưa đủ điều 
kiện để đưa vào sử dụng mà phải có đầy đủ các thiết bị an toàn, đảm bảo độ tin 
cậy như: điện chiếu sáng dự phòng khi mất điện, điện thoại nội bộ (Interphone), 
chuông báo, bộ hãm bảo hiểm, an toàn cabin (đối trọng), công tắc an toàn của cửa 
cabin. khóa an toàn cửa tầng, bộ cứu hộ khi mất điện nguồn v.v. 


§2. LICH SỬ PHÁT TRIẾN THANG MÁY 


Cuối thế kỷ thứ 19, trên thế giói mới chỉ có một vài hãng thang máy ra đòi như 
OTIS: Schindler. Chiếc thang máy đầu tiên đã được chế tạo và đưa vào sử dụng của 
hãng thang máy OTIS (Mỹ) năm 1853. Đên năm 1874, hãng thang máy Schindler 
(Thụy Sĩ) cũng đã chế tạo thành công những thang máy khác. Lúc đầu bộ tời kéo 
chỉ có một tốc độ, cabin có kết cấu đơn giản, cửa tầng đóng mỏ bằng tay, tốc độ 
di chuyển của cabin thấp. 

Đầu thế kỷ thứ 20, có nhiều hãng thang máy khác ra đời nhu KONE (Phần 
Lan). MISUBISHI, NIPPON ELEVATOR, ... (Nhật Bản), THYSEN (Đúc) 
SABIEM (Ý)... đã chế tạo các loại thang máy có tốc độ cao, tiện nghỉ trong cabin 
tốt hón và êm hơn. 


Vào đầu những năm 1970, thang máy đã chế tạo đạt tối tốc độ 450m/ph, những 
thang máy chỏ hàng đã có tải trọng nâng tói 30 t đồng thời cũng trong khoảng thời 
gian này đã có những thang máy thủy lực ra đồi. Sau một khoảng thời gian rất ngắn 
với tiến bộ của các ngành khoa học khác, tốc độ thang máy đã đạt tới 600m/ph. 
Vào những năm 1980, đã xuất biện hệ thống điều khiển động có mới bằng phương 
pháp biến dối điện áp và tần số VVVF (inverter). Thành tựu này cho phép thang 
máy hoạt động êm hơn, tiết kiệm được khoảng 40% công suất động cơ. 


Đồng thời, cũng vào những năm này đã xuất hiện loại thang máy dùng động có 
điện cảm ứng tuyến tính. 


Vào dầu những năm 1990, trên thế giới đã chế tạo những thang máy có tốc độ 
đạt (ói 750 m/ph và các thang máy có tính năng kỹ thuật đặc biệt khác. 


§3. PHÂN LOẠI THANG MÁY 

Thang máy hiện nay đã được thiết kế và chế tạo rất đa dạng, với nhiều kiểu, 
loại khác nhau để phù hợp với mục đích sử dụng của từng công trình. 

Có thể phân loại thang máy theo các nguyên tắc và đặc điểm sau 

I. Theo công dụng (TCVN 5744 —-1993) thang máy được phân thành 5 loại 

a) Thang máy chuyên chỏ người 


Loại này chuyên để vận chuyển hành khách trong các khách sạn, công sở nhà 
nghỉ, các khu chung cư, trường học, tháp truyền hình v.v... : 


b) Thang máy chuyên chỏ người có tính đến hàng đi kèm 
Loại này thường dùng cho các siêu thị, khu triển lãm v.v... 


c) Thang máy chuyên chỏ bệnh nhân 


Loại này chuyên dùng cho các bệnh viện, các khu điêu dưỡng.... Đặc điểm của 
nó là kích thước thông thủy cabin phải đủ lón dể chứa băng ca (cáng ) hoặc gường 
của bệnh nhân, cùng với các bác sĩ, nhân viên và các dụng cụ cấp cứu đi kèm. Hiện 
nay trên thế giới đã sản xuất theo cùng tiêu chuẩn kích thước và tải trọng cho loại 
thang máy này. : 

đd) Thang máy chuyên chỏ hàng có người đi kèm 

Loại này thường dùng trong các nhà máy, công xưởng, kho, thang dùng cho 
nhân viên khách sạn v.v., chủ yếu dùng để chỏ hàng nhưng có người đi kèm để 
phục vụ. 

e) Thang máy chuyên chỏ hàng không có người đi kèm 

Loại chuyên dùng để chở vật liệu. thức ăn trong các khách sạn, nl.¡ ăn tập thể 
v.v.. Đặc điểm của loại này là chỉ có điều khiển ö ngoài cabin (trước các cửa tầng), 
còn các loại thang khác nêu ö trên vừa điêu khiển cả trong cabin và ngoài cabin. 


› 


Ngoài ra còn có các loại thang chuyên dùng khác nhu. thang máy cứu hỏa, chờ 


ÔtÔ v.V.. 


q) 6) C) 


Hình 1.1. Thang máy điện có bộ tồi đặt phía trên giếng thang: 
a, b) Dẫn động cabin bằng puly ma sát; 
c) Dẫn động cabin bằng tang cuốn cáp. 


2. Theo hệ thống dẫn động cabin 
a) Thang máy dẫn động điện (hình 1.1) 


Loại này dẫn động cabin lên xuống nhờ động cơ điện truyền qua hộp giảm tốc 
tới puly ma sát hoặc tang cuốn cáp. Chính nhờ cabin được treo bằng cáp mà hành 


Hình 1.2. Thang máy điện có bộ tồi đặt phía dưới giếng thang: 
a) Cấp treo trực tiếp vào đầm trên của cabin; 
b) Cáp vòng qua đáy cabin. 


trình lên xuống của nó không bị hạn chế. Ngoài ra còn có loại thang dẫn động 


6) 


Hình 1.3. Thang máy thủy lực: 
a) Pitông đẩy trực tiếp từ đáy cabin; 
b) Pittông đẩy trực tiếp từ phía sau cabin; 
c) Pittông kết hóp với cáp gián tiếp đẩy từ phía sau cabin. 


cabin lên xuống nhờ bánh răng thanh răng (Chuyên dùng để chỏ người phục vụ xây 
dựng các công trình cao tầng). 


b) Thang máy thủy lực (bằng xylanh - pittông) (hình 1.3). 


Đặc điểm của loại thang này là cabin được đẩy từ dưới lên nhờ pittông - xylanh 
thủy lục nên hành trình bị hạn chế. Hiện nay thang máy thủy lực với hành trình tối 
đa là khoảng 18 m, vì vậy không thể trang bị cho các công trình cao tầng, mặc dù 
kết cấu døn giản, tiết diện giếng thang nhỏ hơn khi có cùng tải trọng so với dẫn 
động cáp, chuyển động êm, an toàn, giảm được chiều cao tổng thể của công trình 
khi có cùng số tầng phục vụ, vì buồng máy đặt ö tầng trệt. 


c) Thang máy khí nén 

3. Theo vị trí đặt bộ tời kéo 

Đối với thang máy điện 

Thang máy có bộ tồi kéo đặt phía trên giếng thang (hình 1. 1) 
Thang máy có bộ tồi kéo đặt phía dưới giếng thang (hình 1. 2). 


Đối với thang máy dẫn động cabin lên xuống bằng bánh răng thanh răng thì bộ 
tời dẫn động đặt ngay trên nóc cabin. 


Đối với thang máy thủy lực: buồng máy đặt tại tầng trệt (hình 1.3). 
4. Theo hệ thống vận hành 

a) Theo mức độ tự động: 

+ loại nửa tự động; 

+ loại tự động. 

b) Theo tổ hợp điều khiển: 

+ điều khiển dơn; 

+ điều khiển kép: 

+ diều khiển theo nhóm. 

c) Theo vị trí điều khiển: 

+ điều khiển trong cabin; 

+ điều khiển ngoài cabin; 

+ diều khiển cả trong và ngoài cabin. 


5. Theo các thông số cơ bản 


a) Theo tốc độ di chuyển của cabin: 
+ loại tốc độ thấp: w< 1m; 


+ loại tốc độ trung bình: w= 1+ 2,5 m/s; - 


+ loại tốc độ cao: "= 2,5 + 4 má; 
+ loại tốc độ rất cao: > 4m4§s. 


b) Theo khối lượng vận chuyển của cabin: 


+ loại nhỏ: Q < 5900 kợ; 
+ loại trung bình: Q@ = 500 + 1000 kg; 
+ loại lón: @ = 1000 + 1600 kg; 
+ loại rất lồn €@ > 1600 kg. 


6. Theo kết cấu các cụm cơ bản 

a) Theo kết cấu của bộ tời kéo: 

+ bộ tòi kéo có hộp giảm tốc; 

+ bộ tồi kéo không có hộp giảm tốc: thường dùng cho các loại thang máy có 
tốc độ cao (vy > 2,5 m§); 


+ bộ tời kéo sử dụng động có một tốc độ, hai tốc độ, động cơ điều chỉnh vô 
cấp, động cơ cảm ứng tuyến tính (LIM - Hnear Induction Motor); 


+ bộ tồi kéo có puly ma sát hoặc tang cuốn cáp để dẫn động cho cabin lên 


xuống. 


Loại có puly ma sát (hình 1.1 a, b) khi puly quay kéo theo cáp chuyển động là 
nhồ ma sát sinh ra giữa rãnh ma sát của puly và cáp. Loại này đều phải có đối 
trọng. 


Loại có tang cuốn cáp (hình 1.1 c), khi tang cuốn cáp hoặc nhả cáp kéo thco 


cabin lên hoặc xuống. Loại này có.hoặc không có đối trọng. 
b) Theo hệ thống cân bằng: 
+ có đối trọng (hình 1.1a); 
+ không có đối trọng (hình I1. 1c); 
+ có cáp hoặc xích cân bằng dùng cho những thang máy có hành trình lón: 
+ không có cáp hoặc xích cân bằng. 
c) Theo cách treo cabin và dối trọng: 


+ treo trực tiếp vào dầm trên của cabin (hình 1.1a); 
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+ có palăng cáp (thông qua các puÌy trung gian) vào dầm trên của cabin 
(hình 1.Ib); 

+ đầy tù phía dưới đáy cabin lên thông qua các puly trung gian. 

đ) Theo hệ thống cửa cabin: 

+ phương pháp đóng mỏ cửa cabin: 

- đóng mỏ bằng tay. Khi cabin dừng đúng tầng thì phải có người ở trong hoặc 
ngoài cửa tầng mở và đóng cửa cabin và cửa tầng; 

- đóng mỏ nửa tự động (bán tự động). Khi cabin dừng đúng tầng thì cửa cabin 
và của tầng tự động mỏ, khi đóng phải dùng bằng tay hoặc ngược lại. 


Cả hai loại này thường dùng cho các thang máy chỏ hàng có người đi kèm, 
thang chỏ hàng không có người đi kèm hoặc thang máy dùng cho nhà riêng; 


- đóng mỏ tự động: khi cabin dừng đúng tầng thì cửa cabin và của tầng tự động 
mỏ và đóng nhờ một cø cấu đặt ở đầu cửa cabin. Thời gian và tốc độ đóng, mỏ 
điều chỉnh được; 

+ theo kết cấu của của: 

- cánh cửa dạng của xếp lùa về một phía hoặc hai phía; 

- cánh cửa đạng tấm (panen) đóng, mỏ bản lề một cánh hoặc hai cánh. 

Hai loại cửa này thường dùng cho thang máy chỏ hàng có người đi kèm hoặc 
không có người đi kèm. Hoặc thang máy dùng cho nhà riêng; 

- cánh cửa dạng tấm (panen), hai cánh mỏ chính giữa lùa về hai phía. Đối với 
thang máy có tải trọng lón, cabin rộng, cửa cabin có bốn cánh mở chính giữa lùa 
về hai phía (mỗi bên hai cánh). Loại này thường dùng cho thang máy có đối trọng 
đặt ö phía sau cabin; 

- cánh cửa dàng tấm (panen), hai hoặc ba cánh mở một bên, lùa về một phía. 
Loại này thường dùng cho thang máy có đối trọng đặt bên cạnh cabin (thang máy 
chỏ bệnh nhân): 

- cánh cửa dạng tấm (panen), hai cánh mỏ chính giữa lùa về hai phía trên và 
dưới (thang máy chỏ thức ăn); 

- cánh cửa dạng tấm (panen), hai hoặc ba cánh mở lùa về một phía trên. Loại 
này thường dùng cho thang máy chỏ ôtô và thang máy chỏ hàng; 

+ theo số cửa cabin: 


- thang máy có một của; 
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- hai cửa đối xứng nhau; 

- hai cửa vuông góc với nhau. 

e) Theo loại bộ hãm bảo hiểm an toàn cabin: 

+ hãm tức thời, loại này thường dùng cho thang máy có tốc độ thấp đến 45 
míph; 


+ hãm êm, loại này thường dùng cho thang máy có tốc độ lớn hơn 45 míph và 


thang máy chỏ bệnh nhân. 
1. Theo vị trí của cabm và đối trọng giếng thang 
a) Đối trọng bố trí phía sau (hình 1.4a). 
b) Đối trọng bố trí một bên (hình 1.4b). 


FZ20207/070747874 


5) 
Hình 1.4. Mặt cất ngang giếng thang: 

a) Giếng thang có đối trọng bố trí phía sau; 

b) Giếng thang có đối trọng bố trí một bên. 


Trong một số trường họp đối trọng có thể bố trí Ở một vị trí khác mà không 
cùng chung giếng thang vói cabin. 

8. Theo quỹ dạo di chuyển của cabin 

a) Thang máy thẳng đúng, là loại thang máy có cabin di chuyển theo phương 
thắng đúng, hầu hết các thang máy đang sử dụng thuộc loại này. 

b) Thang máy nghiêng, là loại thang máy có cabin di chuyển nghiêng một góc 
so với phương thẳng đứng. 


c) Thang máy zigzag, là loại thang máy có cabin di chuyển theo đường zigzag. 
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§4. KHÁI NIỆM VỀ KÝ HIỆU THANG MÁY 

Thang máy dược ký hiệu bằng các chữ và số, dựa vào các thông số cơ bản sau 
+ Loại thang 

Theo thông lệ quốc tế người ta dùng các chữ cái (Latinh) để ký hiệu như sau: 
- thang chỏ khách: P (Passenger); 

- thang chỏ bệnh nhân: B (Bcd); 

- thang chỏ hàng: F (Freight) v.v...: 

+ Số người hoặc tải trọng | người, kg]; 

+ Kiểu mỏ cửa: 

- mở chính giữa lùa về hai phía: CO (Centre Opening) 

- mở một bên lùa về một phía: 2S (Single Side)... 

+ Tốc độ | m/ph. m4}: 

- số tầng phục.vụ và tổng số tầng của tòa nhà. 

+ Hệ thống điều khiển 

+ Hệ thống vận hành. 

Ngoài ra. có thể dùng các thông số khác để bổ sung cho ký hiệu. 

Ví dụ: PIT - CỐ - 90 - 11/14 - VVVE - Duplex. 


Ký hiệu trên có nghĩa là: thang máy chỏ khách, tải trọng 11 người, kiểu mở của 
chính giữa lùa hai phía, tốc độ di chuyển cabin 90m/ph, có 11 điểm dừng phục vụ 
trên tổng số 14 tầng của tòa nhà, hệ thống điều khiển bằng cách biến đổi điện áp 
và tần số. hệ thống vận hành kép (chung). 
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Chương 2 


CẤU TẠO THANG MÁY 


§1. CẤU TẠO CHUNG VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA THANG MÁY 


Thang máy có nhiều kiểu dạng khác nhau nhưng nhìn chung có các bộ phận 
chính sau: bộ tời kéo; cabin cùng hệ thống treo cabin, có cấu đóng mỏ cửa cabin 
và bộ hãm bảo hiểm; cáp nâng; đối trọng và hệ thống cân bằng; hệ thống ray dẫn 
hướng cho cabin và dối trọng chuyển động trong giếng thang; bộ phận giảm chấn 
cho cabin và đối trọng đặt ö đáy giếng thang; hệ thống hạn chế tốc độ tác động 
lên bộ hãm bảo hiểm để dừng cabin khi tốc độ hạ vượt quá giới hạn cho phép; tủ 
điện điều khiển cùng các trang thiết bị điện để điều khiển tự động thang máy hoạt 
động theo đúng chúc năng yêu cầu và đảm bảo an toàn; cửa cabin và các của tầng 
cùng hệ thống khóa liên động. 


Trên hình 2.1 là số đồ cấu tạo của loại thang máy chỏ người thông dụng nhất, 
dẫn động bằng tòi điện với puly dẫn cáp bằng ma sát (gọi tất là puly ma sát). 


Bộ tồi kéo 27 được đặt trong buồng máy 22 nằm ở phía trên giếng thang 75. 
Giếng thang 75 chạy dọc suốt chiều cao của công trình và được che chắn bằng kết 
cấu chịu lực (gạch, bêtông hoặc kết cấu thép với lưới che hoặc kính) và chỉ để các 
của vào giếng thang để lắp của tầng 7. Trên kết cấu chịu lực đọc theo giếng thang 
có gắn các ray dẫn hướng 72 và 7 cho đối trọng 1 và cabin 7#. Cabin và đối trọng 
được treo trên hai đầu của các cáp nâng 20 nhờ hệ thống treo 79. Hệ thống treo 
có tác dụng đảm bảo cho các nhánh cáp nâng riêng biệt có độ căng như nhau. Cáp 
nâng được vắt qua các rãnh cáp của puly ma sát của bộ tòi kéo. Khi bộ tồi kéo 
hoạt động, puly ma sát quay và truyền chuyển động đến cáp nâng làm cabin và đối 
trọng di lên hoặc xuống dọc theo giếng thang. Khi chuyển động, cabin và đối trọng 
tựa trên các ray dẫn hướng trong giếng thang nhờ các ngàm dẫn hướng 7ó. Cửa 
cabin 4 và cửa tầng 7 thường là loại của lùa sang một hoặc hai bên và chỉ đóng mỏ 
được khi cabin dừng trước của tầng nhồ cơ cấu đóng mỏ cửa ở đặt trên nóc cabin. 
Của cabin và cửa tầng được trang bị hệ thống khóa liên động và các tiếp điểm điện 
để đảm bảo an toàn cho thang máy hoạt động (thang không hoạt động được nếu 
một trong các của tầng hoặc của cabin chưa đóng hẳn; hệ thống khóa liên động 
đảm bảo đóng kín các cửa tầng và không mỏ được từ bên ngoài khi cabin không ở 
đúng vị trí cửa tầng; đối với loại cửa lùa đóng mỏ tự động thì khi đóng hoặc mỏ 
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cửa cabin, hệ thống khóa liên động kéo theo 
của tầng cùng đóng hoặc mỏ.) Tại điểm trên 
cùng và dưới cùng của giếng thang có đặt các 
cóng tắc hạn chế hành trình cho cabin. 

Phần dưới của giếng thang là hố thang 70 
để đặt các giảm chấn 77 và thiết bị căng cáp 
hạn chế tốc độ 9. Khi hỏng hệ thống điều 
khiển. cabin hoặc đối trọng có thể đi xuống 
phần hố thang 79, vượt qua công tắc hạn chế 
hành trình và tỳ lên giảm chấn 77 để đảm bảo 
an toàn cho kết cấu máy và tạo khoảng trống 
cần thiết đưới đáy cabin để có thể đám bảo an 
toàn khí bảo đưỡng, điều chỉnh và sửa chữa. 

Bộ hạn chế tốc độ 2 được đặt trong buồng 
máy 22 và cáp của bộ hạn chế tốc độ 8 có liên 
kết với hệ thống tay đòn của bộ hãm bảo 
hiểm 77 trên cabin. Khi đứt cáp hoặc cáp 
trượt trên rãnh puly do không đủ ma sát mà 


cabin đi xuống với tốc độ vượt quá giá trị cho. 


phép, bộ hạn chế tốc độ qua cáp ở tác động 
lên bộ hãm bảo hiểm 77 để dừng cabin tựa 
trên các ray dẫn hướng trong giếng thang. Ở 
một số thang máy, bộ hãm bảo hiểm và hệ 
thống hạn chế tốc độ còn được trang bị cho 
cả đối trọng. 

Hệ thống điều khiển thang máy là toàn bộ 
các trang thiết bị và linh kiện diện, điện tử, 
bán dẫn đảm bảo cho thang máy hoạt động 
theo đúng chức năng yêu cầu và đảm bảo an 


toàn. 


Các loại hệ thống điều khiển đã được 
trình bày trong phần phân loại thang máy. 
Thang máy chỏ người thường dùng nguyên tắc 
điều khiển kết họp cho năng suất cao (cùng 
một lúc có thể nhận nhiều lệnh điều khiển 
hoặc gọi tầng cả khi thang dừng và khi chuyển 
động). Các nút ấn trong cabin cho phép thực 


Hình 2.1. Cấu tạo chung của thang 
máy chỏ người: 
1..tủ điện điều khiển; 2. bộ hạn chế 
tốc độ; 3, có cấu đóng mỏ cửa; 4. 
cửa cabin; 5. sàn cabin; 

6. sàn tầng; 7. cửa tầng; 8. cáp của 
bộ hạn chế tốc độ; 9. thiết bị căng 
cáp hạn chế tốc độ; 10. hố thang 
phía dưới tầng một; 11. giảm chấn; 
12, 13. ray dẫn hướng cho đối trọng 
và cabin; 14. đối trọng; 

l§. giếng thang; 16. ngàm dẫn 
hướng; 17. bộ hãm bảo hiểm; 

18. cabin; 19. hệ thống treo; 

20. cáp nâng; 21. bộ tòi kéo; 

22. buồng máy. 


1ỗ 


hiện các lệnh chuyển động đến các tầng cần thiết. Các nút ấn ö cửa tầng cho phép 
hành khách gọi cabin đến cửa tầng đang đúng. Các đèn tín hiệu ở cửa tầng và trong 
cabin. cho biết trạng thái làm việc của thang máy và vị trí của cabin. 

Hệ thống diện của thang máy bao gồm các mạch sau: 


1. Mạch động lực: là hệ thống điều khiển cơ cấu dẫn động thang máy để dóng 
mở, đảo chiều động có dẫn động và phanh của bộ tòi kéo. Hệ thống phải đảm bảo 
việc điều chỉnh tốc độ chuyển động của cabin sao cho quá trình mỏ máy và phanh 
được êm dịu và dừng cabin chính xác. 

2. Mạch diều khiển: là hệ thống điều khiển tầng có tác dụng thục hiện một 
chương trình diều khiển phức tạp, phù hợp với chúc năng yêu cầu của thang máy. 
Hệ thống điều khiển tầng có nhiệm vụ: lưu trữ các lệnh di chuyển. từ cabin, các 
lệnh gọi tầng của hành khách và thực hiện các lệnh di chuyển hoặc dùng theo một 
thú tự ưu tiên nào đó; sau khi thực hiện xong lệnh điều khiển thì xóa bỏ; xác định 
và ghi nhận thường xuyên vị trí cabin và hướng chuyển động của nó. Tất cả các hệ 
thống điều khiển tự động đều dùng nút ấn. 

3. Mạch tín hiệu: là hệ thống các đèn tín hiệu với các ký hiệu đã thống nhất 
hóa để báo hiệu trạng thái của thang máy, vị trí và hướng chuyển động của cabin. 
4. Mạch chiếu sáng: là hệ thống đèn chiếu sáng cho cabin, buồng máy và hế 
thang. : 

5. Mạch an toàn: là hệ thống các công tắc, role, tiếp điểm nhằm đảm bảo an 
toàn cho người, hàng và thang máy khi hoạt động, cụ thể là: bảo vệ quá tải cho 
động có, thiết bị hạn chế tải trọng nâng: các công tắc hạn chế hành trình; các tiếp 
điểm tại cửa cabin, cửa tầng. tại hệ thống treo cabin và tại bộ hạn chế tốc độ, các 
rolc.. Mạch an toàn tự động ngất điện đến mạch động lục để dùng thang hoặc 
thang không hoạt động được trong các trường họp sau: 


- mất điện, mất pha, đảo pha, mất đường tiếp dất... 
- quá tải: 
- cabin vượt quá giới hạn đặt công tắc hạn chế hành trình; 


- đút cáp hoặc tốc độ hạ cabin vượt quá giá trị cho phép (bộ hạn chế tốc độ 
và bộ hãm bảo hiểm làm việc); 


- một trong các cấp nâng chùng quá giới hạn cho phép; 
- cửa cabin hoặc một trong các cửa tầng chưa đóng hẳn. 


Ngoài ra, đối với thang máy có cửa lùa đóng mỏ tự động, khi đóng của nếu gặp 
chướng ngại vật thì cửa sẽ tự động mỏ ra và đóng lại. Thang máy chỏ người thường 
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được trang bị nút ấn cấp cúu phòng khi có hỏa hoạn (khi ấn nút tày7enbitr-h# 
xuống tầng một và mỏ cửa). 


$2. THIẾT BỊ CƠ KHÍ CỦA THANG MÁY 


2.1. Các thiết bị cố định trong giếng thang 


Cấu tạo giểng thang, các thông số và yêu cầu có bản đối với giếng thang, cách bố 
trí cabin và đối trọng trong giếng thang dược giới thiệu ö chương 3 và chương 4. Các 
thiết bị cố dịnh trong giếng thang gồm: hệ thống ray dẫn hướng: giảm chấn; bộ tồi 
kéo và trang thiết bị điện; hệ thống hạn chế tốc độ và hệ thống các của tầng. Bộ lồi 
kéo, hệ thống hạn chế tốc độ và các cửa tầng sẻ dược giới thiệu Ó các mục sau. 


2.1.1. Ray dẫn hướng 


Ray dẫn hướng được lắp đặi dọc thco giếng thang dể dẫn hướng cho cabin và 
đổi trọng chuyển động dọc theo giếng thang. Ray dẫn hướng dâm bảo cho cabin và 
đổi trọng luôn nằm ö vị trí thiết kế của chúng trong giếng thang và không bị dịch 
chuyển (heo phường ngàng trong quá trình chuyển động, Ngoài ra ray đấn hướng 
phải đủ cúng vững dẻ giữ trọng luạng cabin và tái trọng trong cabin tựa lên dẫn 
hướng cùng các thành phần tải trọng dộng khí bộ hãm báo hiểm làm việc (trong 
trường hợp đút cáp hoặc cabin di xuống với tốc độ lớn hun giá trị cho phép). 
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Hinh 2.2. Ray dẫn hướng: 
|. ray; 2. tấm nổi ray. 


Ray dẫn hướng của thang máy chỏ hàng loại nhỏ có thể là thép góc (hình 2.2a}) 
hoặc các thanh thép hình như thép chữ U, ống thép... Các loại thang máy khác 
thường dùng loại ray dẫn hướng chuyên dùng có độ chính xác chế tạo cao và các 
bề mặt tiếp xúc với ngàm dẫn hướng của cabin và đối trọng phải được mài nhãn 
(hình 2.2b). Các thông số và yêu cầu cơ bản đối với ray dẫn hướng đã được quy 
định rất chặt chế trong tiêu chuẩn. 


Ray dẫn hướng gồm nhiều đoạn. Các đoạn ray được nối với nhau nhờ các tấm 
ốp phía sau ray và ngạnh định vị có gia công có khí để đảm bảo độ chính xác cần 
thiết (hình 2.2c). Tấm ốp và chân ray được liên kết với nhau bằng các bulông để 
đảm bảo độ cúng vững cho mối nối. Có thể dùng chính một đoạn ray để thay cho 
tấm ốp nối ray dẫn hướng. Chiều dài của toàn bộ ray dẫn hướng phải đảm bảo sao 
cho khi cabin hoặc đối trọng ở vị trí trên cùng hoặc dưới cùng thì các ngàm dẫn 
hướng cho cabin hoặc đối trọng vấn tỳ lên ray. 


Ray phải được cố định chắc chắn vào kết cấu chịu lực của giếng thang. Các mố 
cố định ray cách nhau từ 1,5 m đến 3,5 m tùy theo tính toán. Trên hình 2.3 là kết 
cấu các mố cố định ray trong giếng thang. Đối với giếng thang có kết cấu chịu lực 
là thép thì có thể hàn hoặc bắt bằng bulông các bản mã của mố cố định với giếng 
thang (hình 2.3a, b). Đối với giếng thang làm bằng gạch và bêtông thì có thể chôn 
bulông hoặc dùng vít nở thép để bắt các bản mã của mố cố định ray (hình 2.3c, d). 
Phương án dùng vít nở được sử dụng phổ biến hon. Các bản mã của mố cố định 
được hàn với nhau sau khi đã căn chỉnh chính xác hoặc bắt bằng bulông với nhau 


qua các lỗ hình ôvan để có thể điều chỉnh và tháo lắp đễ dàng. 


Ray dẫn hướng được cố 
định với bản mã của mố bằng 
hai cách: dùng bulông bắt 
xuyên qua chân ray và bản 
mã hoặc dùng cóc kẹp ray 
trên bản mã (hình 2.2a, b). 
Cách cố định bằng cóc kẹp 
ray được sử dụng phổ biến 
hon vì dễ lắp đặt và ray 
không bị cong do độ lún của 
tòa nhà mới xây dựng và dọ 
biến dạng khi thay đổi nhiệt 
độ. 


Ray dẫn hướng dược lấp Hình 2.3. Cố định ray trong giếng thang: 
1. ray, 2. cóc kẹp ray; 3. vít nỗ thép. 
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đặt ỏ hai bên cabin và đối trọng với độ chính xác cần thiết theo yêu cầu đặt ra 
trong tiêu chuẩn lắp đặt thang máy (độ thẳng, dộ thẳng đứng của ray, khoảng cách 
các đầu ray...). 


2.1.2. Giảm chấn 


Giảm chấn được lắp đặt dưới đáy hố thang để dừng và đõ cabin và đối trọng 
trong trường hợp cabin hoặc đối trọng chuyển động xuống dưới vượt quá vị trí đặt 
công tắc hạn chế hành trình đưới cùng. Giảm chấn phải só độ cao đủ lón để khi 
cabin hoặc đối trọng tỳ lên nó thì có đủ khoảng trống cần thiết phía đưới phù hợp 
với TCVN6395-1998 và TCVN6396-1998 cho: người có trách nhiệm thực hiện việc 
kiểm tra, điều chỉnh , sửa chữa. 

Loại giảm chấn cúng là một ụ tỳ làm bằng gỗ, bêtông hoặc thép có bọc đệm 


cao su. Loại này hiện nay rất ít dùng và, nếu có, chỉ dùng cho thang máy chỏ hàng 
có tốc độ nhỏ trù thang máy 


bệnh viện. 


Ñ 


_ UY 


Sa: 


Loại giảm chấn lò xo được 


NẦN 


R 
l\ 


dùng thông dụng cho các loại 


ZZ727772277721 


thang có tốc độ 0,5-!1 m/s. 
Trên hình 2.4a là sơ đồ cấu 
tạo của giảm chấn lò xo. Bộ 


phận chính của nó là lò xo 7, 3 


"==*ŠY 
; II 
¿ ZÍ 77T?T)hỄip.r272⁄|717127 


_ phía trên có dĩa tỳ 2 và đệm ý 
cao su Ÿ. Các ống dẫn 4 và 5 


4 


có tác dụng giữ ổn dịnh ngang 
cho lò xo. Vì cabin và đối 


trọng đi xuống luôn tựa trên 


các ray dẫn hướng nên trong 


nhiều trường họp người ta bỏ + 
7217722 


Ñ 
SẠI 


các ống dẫn 4 và 5. Đế 6 của 
giảm chấn được bắt với dáy hố 
thang bằng bulông hoặc vít 


nỏ. 

Giảm chấn thủy lực là loại 
tốt nhất và thường dùng cho 
thang máy có tốc độ trên I 
m/s. Trên hình 2.4b là kết cấu 
của một loại giảm chấn thủy 


q) 0) 


Hình 2.4. Giảm chấn: 
a) Kiểu lò xo: l. lò xo; 2. đĩa tỳ; 3. đệm cao su; 
4,5. ống dẫn; 6. đế. 
bỳ Kiểu thủy lực: l. đầu đõ, 2. lò xo chịu nén; 
3. pitông; 4. khoang chứa dầu; 5. xylanh; 6. lõi; 
7/8. lỗ đầu; 9. đai ốc; 10. lò xo. 
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lực. Phần dưới của giảm chấn là xylanh 5 có đế được bắt với đáy hố thang bằng 
bưlông. Tâm xylanh 5 có lõi 6ó, đầu dưới của lõi 6 cố định vào đáy xylanh còn đầu 
trên có đai ốc 9. Lõi 6ó được lắp qua lễ 7 của pittông ở với khe hỏ cần thiết. Khi 
cabin tỳ lên dầu pittông 3, nó nén pittông ở đi xuống và dầu trong xylanh 5 qua 
khe hỏ của lỗ 7 chảy vào trong pitông ở. Vì lõi 6 có hình côn nên khi pittông ở 
đi xuống thì khe hỏ của lễ 7 càng hẹp đần lưu lượng dầu chảy vào trong pittông 
giảm và nó chịu được lực tỳ từ phía cabin lón dần để đảm bảo quá trình dừng cabin. 
được êm dịu. Để tránh va đập trong thời điểm cabin bắt đầu tiếp xúc với pittông 
, trên dầu pittông có lắp dầu đõ 7 tỳ lên lò xo chịu nén 2. Ngoài ra trên xylanh $ 
có các lỗ # để dầu có thể tràn sang khoang 4 trong thời điểm đầu để giảm va đập 
và khi pittông đi xuống, nó sẽ bịt các lỗ ở lại. Sau khi nhấc cabin lên, pittông trỏ 
về vị trí ban đầu nhờ lò xo 70 tỳ lên đai ốc 9 ở đầu trên của lõi 6. Giảm chấn phải 
có nhãn hiệu ghi rõ noi chế tạo, tải trọng, riêng giảm chấn phải ghỉ thêm tốc độ 
đi xuống của pittông. 


Giảm chấn phải có độ cúng và hành trình cần thiết sao cho gia tốc đừng cabin 
hoặc đối trọng không vượt quá giá trị cho phép được quy định trong tiêu chuẩn. 


2.2. Cabin và các thiết bị liên quan 


Cabin là bộ phận mang tải của thang máy. Cabin phải có kết cấu sao cho có 
thể tháo rời nó thành từng bộ phận nhỏ. Theo cấu tạo, cabin gồm hai phần: kết 
cấu chịu lực (khung cabin) và các vách che, trần, sàn tạo thành buồng cabin. Trên 
khung cabin có lắp các ngàm dẫn hướng, hệ thống treo cabin, hệ thống tay đòn và 
bộ hãm bảo hiểm, hệ thống cửa và có cấu đóng mỏ cửa.... Ngoài ra, cabin của thang 


máy chỏ người phải dảm bảo các yêu cầu về thông gió, nhiệt độ và ánh sáng. 
2.2.I. Khung cabin 


Trên hình 2.5 là khung chịu lực của cabin thang máy. Khung cabin gồm khung 
đứng 7 và khung nằm 2 liên kết với nhau bằng bulông qua các bản mã. Khung đứng 
cũng có thể tháo rồi thành dầm trên, dầm dưới và các thanh thép góc thẳng đúng. 
Các dầm trên và dầm đưới của khung đứng được làm từ hai thanh thép chữ U hàn 
lại và hai đầm này liên kết với các thanh thép góc thẳng đứng bằng bulông để tạo 
thành một khung khép kín hình chữ nhật. Khung nằm 2 tựa lên dầm dưới của 
khung đúng tạo thành sàn cabin. Dầm trên của khung đứng liên kết với hệ thống 
treo cabin 5 đảm bảo cho các sợi cáp riêng biệt treo cabin có độ căng như nhau. 
Nếu cabin có kích thước lớn thì khung đứng và khung nằm còn liên kết với nhau 
bằng các thanh giằng ổ để tăng độ cúng và khả năng chịu lực của khung. Các thanh 
thép hình dùng để làm khung cabin có thể là thép cán song chúng có trọng lượng 
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lón. Hiện nay, các hãng 
sản xuất thang máy 
thường dùng thép hình 
chế tạo bằng phương 
pháp đập có trọng lượng 
nhẹ hón. Trên khung 
cabin có lắp hệ thống 


tay đòn Z và các quả 


nêm ở của bộ hãm bảo 


hiểm. Hệ tay dòn 7 liên 


hệ với cáp của hệ thống 


hạn chế tốc độ qua chỉ 


tiết 6 dể tác động lên bộ 
hãm bảo hiểm dùng 
cabin tựa trên ray dẫn 
hướng khi tốc dộ hạ của 


cabin VƯỢt quá giá trị 


cho phép. 


Tại đầu các dâm trên Hình 2.5. Khung cabin: 
và đầm dưới của khung l. khung đứng; 2. khung nằm; 3. nêm; 4. ngàm dẫn hướng; 
5. hệ thống treo cabin, 6. tay đòn; 7. hệ tay đòn phanh; 


đứng có lắp các ngàm 
Ễ p b ®. thanh giằng. 


dẫn hướng 4 để đảm bảo 
cho cabin chạy đọc thco ray dẫn hướng trong quá trình chuyển động. 


2.2.2. Ngàm dẫn hướng 


Ngàm dẫn hướng có tác dụng dẫn hướng cho cabin và đối trọng chuyển động 
dọc theo ray dẫn hướng và khống chế độ dịch chuyển ngang của-cabin và dối trọng 
trong giếng thang không vượt quá giá trị cho phép. Có hai loại ngàm dẫn hướng: 
ngàm trượt (bạc trượt) và ngàm con lăn. 

Ngàm trượt của các hãng thang máy khác nhau có kết cấu rất đa dạng. Loại 
ngàm trượt cho trên hình 2.6a là loại mà má trượt có thể tự lựa trên bề mặt tiếp 
xúc với ray dẫn hướng với sai số cho phép do chế tạo và lấp đặt ray. Má trượt / 
được lấp trong vỏ giữ 2 và có thể xoay trong vỏ 2 quanh trục thẳng dúng. Hiện nay 
má trượt thường được làm bằng chất dẻo tổng họp có ưu điểm là không ồn, chịu 
mài mòn tương dối tốt và giảm nhẹ yêu cầu về bôi tron các bề mặt ma sát. Khi má 
trượt mòn, có thể thay thế dễ dàng. Vỏ giữ 2 được lắp trong ống 2 và có thể xoay 


quanh trục nằm ngang của ống 4. Ngoài ra, nhồ tỳ lên lỗ xo 3 mà bạc trượt cùng 
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vỏ giữ có thẻ dịch chuyển ngang sang phải. Độ nén của lò xo 3 được điều chỉnh 
nhờ đai ốc 6. Đai ốc 5 lắp trong ống 2 dùng để điều chỉnh khe hở theo phương 
ngang giữa vỏ 2 và ống 4. Ngàm trượt được bắt vào dầm trên của khung cabin bằng 
bulông. Nhược điểm của loại này là có cấu tạo phúc tạp. 
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: Hình 2.6. Ngàm trượt tự lựa: 
a) Loại có lò xo: 1. má trượt; 2. vỏ; 3. lò xo; 4. ống; 5,6, đai ốc 
b) Loại không có lò xo: 1. thân ngàm; 2. má trượt; 3. tai giữ, 4. nắp; 5. vành cao su. 

Ngàm trượt cho ö hình 2.6b có cấu tạo đơn giản hơn song má trượt vẫn có khả 
năng tự lựa và là loại được sử dụng phổ biến hón. Thân ngàm / được cố định trên 
khung cabin nhồ bulông với các lỗ hình ôvan để có thể diều chỉnh khe hỏ giữa má 
trượt và mặt đầu của ray dẫn hướng. Trong thân ngàm ¡7 có rãnh để lắp vành cao 
su 5 ôm lấy má trượt 2 làm bằng chất đẻo tổng hợp. Nắp 4 có tác dụng che và giữ 
má trượt 2 cùng vành cao su 5 (nấp 4 được lắp với tai giữ 3 trên thân ngàm 7 bằng. 
bulông). 

Ngàm trượt thường dùng cho thang máy có tốc độ không lón. Đối với các thang 
máy có tốc độ lón người ta thường đùng ngàm con lăn cho phép giảm ma sát, giảm 
độ ồn và khả năng va đập khi cabin đi qua mối nối giữa các đoạn ray dẫn hướng. 


Ngàm con lăn (hình 2.7) gồm ba con lăn lắp trên đế đ qua các tay đòn, chốt 


xoay và lò xo. Con lăn ƒ được đặt và tiếp xúc với mặt đầu của ray còn các con lăn 


2 được đặt ö hai bên ray dẫn 
hướng. Hệ thống tay đòn, chốt 
xoay và lò xo có tác dụng luôn 
ép con lăn lên bê mặt ray và 
con lăn có thể dịch chuyển 
trong quá trình chuyển động do 


ray dẫn hướng có sai số khi chế 


tạo và lắp đặt. Tuy nhiên các Hình 2.7. Ngàm con lăn: 
1/2. con lăn; 3. ổ bị; 4. trục; 5. đai ốc; 


con lăn bên chỉ được phép dịch ' 
ợ l 6. chốt; 7. đế ngàm. 


chuyển không quá 1 mm và sau 
đó tay đòn lắp con lăn tỳ lên vấu cúng để khống chế độ dịch chuyển ngang của 
.cabin. Độ dịch chuyển của con lăn 7 lấp ö đầu ray có thể cho phép lón hơn. Con 
lăn thường được lắp với ổ bị và có nắp che kín, mặt lăn của con lăn có thể được 
bọc cao su hoặc phủ chất dẻo. 


2.2.3. Hệ thống treo cabin 


Do cabin và đối trọng được treo bằng nhiều sọi cáp riêng biệt cho nên phải có 
hệ thống treo để đảm bảo cho các sợi cáp nâng riêng biệt này có độ căng như nhau. 
Trong trường hợp ngược lại, sợi cáp chịu lực căng lón sẽ bị quá tải còn sợi cáp 
chùng sẽ trượt trên rãnh puÌy ma sát nên rất nguy hiểm. Ngoài ra, do có sợi chùng 
sọi căng nên các rãnh cấp trên puly ma sát sẽ bị mòn không đều. Vì vậy mà hệ 
thống treo cabin phải được trang bị thêm tiếp điểm điện của mạch an toàn để ngắt 
điện dùng thang khi một trong các sợi cáp chùng quá múc cho phép để phòng ngừa 
tai nạn. Khi đó, thang chỉ có thể hoạt động được khi đã điều chỉnh đệ căng của 


4) 


Hình 2.8. Hệ thống treo kiểu tay đòn: 
1. chốt cố định đầu cáp; 2, 3, 4. hệ tay đòn; 5. công tắc hành trinh; 
6. cam tác động; ?. lò xo; 8. tai bát công tắc. 


23 


các cáp như nhau. Hệ thống treo cabin dược lắp với dầm trên của khung đứng 
trong hệ thống khung chịu lực của cabin. Có hai loại hệ thống treo: kiểu tay đòn 
và kiểu lò xo. 


Trên hình 2.8 là hệ thống treo kiểu tay đòn với ba sợi cáp nâng (hình 2.8a) và 
với bốn sợi cáp nâng (hình 2.8b) 


Khi có một cáp chùng, tay đòn lập túc nghiêng di để điều chỉnh lực căng cáp 
song nếu cáp chùng quá giới hạn cho phép thì đầu tay đòn sẽ chạm vào tiếp điểm 
an toàn để ngắt mạch và thang không hoạt động được. Hệ thống treo kiểu tay đòn 
có khả năng điều chỉnh lực căng cáp một cách tự động với độ tin cậy cao. Nhược 
điểm của nó là khoảng cách giữa các sợi cáp lồn làm cáp nghiêng khi cabin ỏ vị trí 
trên cùng, kích thước cồng kềnh và khó bố 
trí khi có nhiều sọi cáp nâng, cáp có thể bị 
xoay, xoắn trong quá trình làm việc. Các 
nhược điểm trên có thể khắc phục bằng 
cách dùng hệ thống treo kiểu lò xo. Các 
thang máy hiện đại thường dùng hệ thống 
treo kiểu lò xo. song phải thường xuyên 
điều chỉnh độ nén của lò xo và đòi hỏi 
công nhân điều chỉnh giầu kinh nghiệm và 
có trình độ cao. 

Trên hình 2.9 là hệ thống treo kiểu lò 
xo với bốn sợi cáp. Các lò xo chịu nén và 
đãn ra khi cáp chùng để đảm bảo độ căng 
cần thiết, mặt khác, chúng còn có tác dụng 


giảm chấn. Độ nén của mối lò xo được điều 
chỉnh bằng đai ốc phía dưới. Khi cáp bị 
Hình 2.9. Hệ thống treo kiểu lò xo: 
I. bulông; 2. đai ốc; 3. tay đòn; 4. công 
tác hành trình 


chùng quá giới hạn cho phép thì đầu 
bulông 2 chạm vào tay dòn 3 để ngắt tiếp 
điểm điện . 

Trong trường hợp cabin dược treo bằng palăng cáp thì hệ thống. treo phải đặt 
ö đầu cố định cáp phía trên và pulÌy gắn trên khung cabin hoặc đối trọng phải có 


vỏ che để tránh tuột cáp khỏi rãnh puly. 
2.2.4. Buồng cabin 


Buồng cabin là một kết cấu có thể tháo rời được gồm trần, sản và vácb cabin. 


Các phần này có liên kết với nhau và liên kết với khung chịu lực của cabin. 
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Vật liệu làm buồng cabin thường là thép tấm (chế tạo bằng phương pháp dập) 
vỚi các gân tăng cường để đảm bảo độ cúng và trọng lượng nhỏ. Ngoài ra, vách 
cabin có thể làm bằng gỗ. mica hoặc kính. Các kích thước của buồng cabin, độ dày 
và kích cỡ các bộ phận, các yêu cầu về độ bền, độ cứng, độ chống cháy và thẩm 
mỹ... được quy định chặt chế trong tiêu chuẩn. 


Các yêu cầu chung dối với buồng cabin 


- Trần, sàn và vách cabin phải kín, không có lỗ thủng. Trần và sàn cabin liên 
kết với khung cabin bằng bulông. Các bộ phận của buồng cabin liên kết với nhau 
bằng vít với các tấm nẹp hoặc bằng các chỉ tiết liên kết chuyên dùng. Riêng đối với 
một số thang máy chỏ hàng, vách cabin có thể làm bằng lưới thép có quy cách đúng 
với quy định trong tiêu chuẩn. 


- Phải đảm bảo độ bên, độ cứng cần thiết. Đặc biệt, trần cabin phải đủ cúng 
để lấp đặt các trang thiết bị và cơ cấu mở cửa trên nóc và chịu được lực tập trung 
tại điểm bất kỳ do người đứng trên nóc thực hiện công việc lắp đặt, sửa chữa và 
kiểm tra. 

- Buông cabin phải đảm bảo các yêu cầu về thông gió, thoát nhiệt và ánh sáng. 
Ngoài ra, trong buông cabin phải có phương tiện liên lạc với bên ngoài (điện thoại 
hoặc chuông) trong trường hợp có sự cố: có cửa thoát hiểm... 


Sàn cabin thường được chế tạo liền với khung nằm của cabin (xem mục 2.2.1) 
và có thể là loại sàn cúng hoặc sàn động. Loại sàn cúng là sàn được bắt cứng với 
khung nằm của khung cabin. Công dụng của sàn động là nhận biết lượng tải trọng 
có trong cabin và đóng mở mạch điều khiển theo chương trình đã cài đặt cho phù 
họp. Vì vậy mà sàn động có rất nhiều kiểu dáng tùy theo loại thang máy (loại điều 
khiển riêng biệt hay kết họp, loại cửa đóng mỏ bằng tay hay đóng mỏ tự động, loại 
cửa quay hay cửa lùa...). Thang máy hiện nay thường là loại điều khiển kết hợp, 
cửa lùa đóng mở tự động. Loại này cho phép gọi tầng khi cabin đang chuyển động 
nếu lượng tải trọng trong cabin chưa đạt tới tải trọng danh nghĩa và không gọi tầng 
được nếu cabin đã dủ tải (khoảng 90% tải trọng danh nghĩa và nếu thêm tải bằng 
trọng lượng một người thì sẽ bị quá tải). Khi dó lệnh gọi tầng chỉ có thể thực hiện 
được nếu cabin đã bót tải. Trong trường hợp này, sàn cabin phải có đủ hai tiếp 
điểm để đóng mỏ các mạch điều khiển tương úng, cụ thể là: 

- tiếp điểm đảm bảo khi lượng tải trong cabin đạt 90% tải trọng danh nghĩa thì 
các lệnh gọi tầng từ bên ngoài sẽ mất tác dụng và chỉ thực hiện các lệnh điều khiển 
trong cabin; 

- tiếp diểm đảm bảo khi cabin quá tải thì ngắt mạch động lực và thang không 
hoạt động dược, đèn tín hiệu báo quá tải sáng. 
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Kết cấu sàn cabin rất đa dạng. Nhìn chung, sàn động thường tựa trên hệ thống 
các tay đòn, lò xo hoặc đệm cao su cùng với các tiếp điểm để đảm bảo thực hiện 
đúng chúc năng yêu cầu đối với từng loại thang. 

Hiện nay, hệ thống các tay đòn, lò xo kể trên thường được thay thế bằng các 
đattric lực có cấu tạo đơn giản và độ tin cậy cao. 


2.2.5. Hệ thống cửa cabin và cửa tầng 


Của cabin và cửa tầng là những bộ phận có vai trò rất quan trọng trong việc 
đảm bảo an toàn và có ảnh hưởng lón đến chất lượng, năng suất của thang máy. 


Cửa cabin và cửa tầng thường làm từ thép tấm dập, hoặc khung thép bịt thép 
tấm. ốp gỗ. ốp phoocmica. Một số cửa thang máy chỏ hàng loại nhỏ có thể bịt bằng 
lưới thép phần trên của cửa. Theo cách đóng mỏ có các loại cửa quay và cửa lùa 
(hình 2.10). 


Cửa quay gồm các loại một cánh, hai cánh 
và bến cánh (hình 1.10 a, b, c). Cửa quay 
thường dùng cho thang chỏ hàng, rất hãn hữu 
dùng cho thang chỏ người và thường đóng mỏ 
bằng tay. 


Của lùa thường là loại của lùa ngang loại 
một cánh. hai cánh hoặc bốn cánh, lùa về một 
phía hoặc hai phía (hình 1.10 d, c, f, g). Loại 
cửa hai cánh lùa về một phía (hình 2.100) và 
bốn cánh lùa về hai phía (hình 2.10g) có các 
cánh cửa lùa về mỗi phía chuyển động với hai 
tốc độ khác nhau. Loại cửa lùa thường đóng 
mỏ tự động hoặc nửa tự động. Ngoài ra, một 
số thang chở hàng dùng loại của lùa theo 
phương đứng. 


Loại cửa quay thường lấp bản [lề với 
khung cửa còn cửa lùa thường là loại cửa treo 


bằng con lăn chạy trên ray treo ở phía trên 

khung của và có dẫn hướng ở phía dưới Hình 2.10. Cửa cabin và cửa tầng: 

khung cửa để đảm bảo cho cửa khỏi bị lắc. — 4; Ð. ©). Cửa quay một, hai và bồn 

cánh; d). Cửa lùa một cánh; c). Cửa 
hai cánh lùa về hai phía; ñ. Cửa 

gioăng dể đảm bảo kín khít khi đóng cửa. hai cánh lùa về một phía; g). Cửa 

bốn cánh lùa về hai phía với hai tốc 

độ. 


Các mép phía trong của cánh của phải lắp 


Trên hình 2.11a là số đồ lắp cửa lùa theo 
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phương thẳng đứng. Hai bên cửa là các 
vòng cáp (hoặc xích) khép kín 3 lấp 
vòng qua các puly (hoặc đĩa xích) 4. 
Các cánh cửa 7 và 2 liên kết với cáp ở 
như trên hình 2.11a để đảm bảo sự cân 
bằng của các cáp (của không tự tụt 
xuống do trọng lượng của nó) và khi 
- dẫn động mở một cánh thì cánh kia 
cũng tự mỏ ra và ngược lại. Mép của 


có lắp gioăng 5 để đảm bảo kín khít. 

Trên hình 2.11b là so đồ lắp cửa Ea: 22022 c20- 2-3 cạn 
a) Lùa theo phướng đứng: 1,2. cánh cửa; 
b gccÀ l b 3. vòng cáp; 4. puly; 5. gioăng 
nhỏ đối trọng 2 và mở bằng tay. Đối b) Lùa theo phương ngang: 1. cánh cửa; 
trọng 2 treo cáp ở qua pyly 4 nối với 2. đối trọng; 3. cáp; 4,5. puly; 6. vòng cáp. 


cánh cửa bên trái để tạo lực đóng cửa. 


lùa ngang loại hai cánh đóng tự động 


Khi cánh của bên trái dóng thì cánh bên phải cũng đóng nhờ cách mắc với cáp 6 
và puly 5 như trên hình 2.IIb. 

Các yêu cầu an toàn đối với hệ thống cửa gồm: 

- đủ độ cứng vững và độ bền. Của được lắp kín khít và có kích thước phù hợp 
với các quy dịnh trong tiêu chuẩn; 

- cửa phải được trang bị hệ thống khóa cửa sao cho hành khách không thể tự 
mở cửa từ bên ngoài. Khi đóng của tầng, khóa này tự sập và chỉ có thể mở từ bên 
ngoài bằng dụng cụ chuyên dùng do người điều hành giữ; 

- cửa phải có khả năng chống cháy; 

- loại cửa lùa, đóng mỏ tự động thì chỉ mỏ cửa bằng cóø cấu đóng mỏ cửa đặt 
trên nóc cabin ngay cả khi cabin đứng trước của tầng (hành khách không thể tự 
mở). Khi cửa dang đóng, nếu gặp chướng ngại vật thì cửa phải tự mở ra và sau đó 
lại tiếp tục đóng để tránh tình trạng người chưa vào hẳn trọng cabin bị kẹt giữa 
cửa và cháy động có của có cấu dóng mỏ của; 

- cửa phải có tiếp điểm điện an toàn để đảm bảo rằng thang máy chỉ có thể 
hoạt động được khi của cabin và tất cả các của tầng đã đóng kín và khóa đã sập. 

Tùy theo loại cửa và phương pháp dẫn động đóng mỏ cửa mà trang bị loại khóa 
cho phù hợp. Trên hình 2.12 là một ví dụ trong những kết cấu khóa rất da dạng 
của loại của tầng dùng cho thang máy chỏ hàng, đóng mỏ bằng tay (loại cửa quay). 


Dẫn động cho các chốt 7 của khóa cửa (hình 2.12a) là bộ truyền bánh răng - 


thanh răng 2 cùng với tay nấm mỏ cửa, lò xo chịư nén 3 luôn đẩy các chốt 1 vào 
các lỗ chốt trên khung cửa tầng. Trên chốt có vấu 5 tỳ trên dầu tay đòn 4 để hành 
khách không mỏ được của khi cửa đã đóng hẳn. Lò xo ố luôn kéo tay đòn 4 sang 
trái để chặn vấu 5 trên chốt cửa 7 (hình 2.12b). Trong trạng thái đóng, chốt cửa 7 
nằm trong lỗ chốt trên khung của tầng và tỳ vào tiếp điểm điện an toàn 2 để chứng 
tỏ rằng của đã đóng hẳn và thang có thể hoạt động được. Khi cabin tiến đến cửa 
tầng, thanh đẩy 7 gắn trên cabin sẽ đẩy con lăn ở cùng tay đòn 4 sang phải và đầu 
tay dòn 2 không còn chặn vấu 5 lại nữa để có thể mỏ cửa được bằng cách xoay tay 
nắm của khóa cửa. Nhược điểm của phương án này là khi cabin đang làm việc và 
vượt qua một cửa tầng nào dó nhưng không dừng ö cửa đó, người đứng ngoài cửa 
tầng có thể mở được cửa vào đúng thời điểm cabin đang vượt qua cửa. Có thể khắc 
phục nhược điểm này bằng cách thay thanh đẩy 7 bằng một nam châm điện từ và điều 
khiển sao cho nam châm chỉ có điện để đẩy tay đòn 4 sang phải tại cửa tầng mà cabin 
sẽ đừng còn khi vượt qua các cửa khác thì không có tiếp xúc với con lăn ở (tay đòn 
4 vẫn chặn dưới vấu 5). 


Hình 2.12. Khóa cửa của cửa tầng, loại cửa quay, dùng cho thang máy chỏ hàng: 
I. chốt khóa; 2. bộ truyền bánh răng - thanh răng; 3. lò xo; 4. tay đòn; 5. vấu; 6. lò xo; 
7. thanh đẩy; 8. con lăn; 9. tiếp điểm điện. 
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Hầu hết các thang máy chỏ người 
hiện nay dùng loại cửa lùa, đóng mở cửa 
tự động nhò có cấu đóng mở cửa riêng 
đặt trên nóc cabin. Phương án này có các 
ưu điểm sau: kết cấu đơn giản: tiện nghĩ; 
năng suất cao; làm việc an toàn và độ tin 
cậy cao (do cửa tầng được mở từ phía 
trong bằng có cấu đóng mỏ cửa trên 
cabin mà sẽ không xảy ra trường họp của 
tầng mỏ khi cabin không ỏ đúng tầng có 
cửa mỏ). 

Kết cấu của hệ thống cửa lùa cùng cø 
cấu đóng mở cửa rất đa dạng đối với các 


hãng thang máy khác nhau song chúng có 


ất 

Ỳ 
\) cc 
NNN YẾ / 


chung một nguyên lý làm việc. Trên hình 

2.13, 2.14, 2.15 là sơ đồ cấu tạo của hệ 

thống cửa lùa dóng mỏ tự động của một Hình 2.13. Hình chung của có cấu đóng 
mỏ cửa trên nóc cabin: 

\ 1, 9, 10. các công tắc hành trình và tiếp 
Cø cấu đóng mở cửa dược đặt trên điểm điện; 2. khung cabin; 3. hộp giảm 
tốc; 4. động có điện đóng mỏ cửa; 
5,8. các bánh đai; 6. cáp; 7, đai; 11. cần 
gạt; 12. cam chữ U để mỏ cửa tầng. 


số thang máy. 


nóc cabin (hình 2.13) gồm động cơ điện 
đảo chiều 4; bộ truyền đai gồm các bánh 
dai $% ở và dai 7; hộp giảm tốc 3. Bánh 
đai chủ dộng 5 lắp trên trục động cơ còn bánh đai bị động ổ lắp trên trục vào của 
hộp giảm tốc ở. Trên trục ra của hộp giảm tốc lắp cố dịnh cần gạt 77 có con lăn 
ở phía cuối cần gạt. Khi động cơ dẫn động cần gạt quay ngược chiều kim đông hồ 
thì nó đẩy cánh cửa bên phải để mở ra và ngược lại. Ở cuối quá trình đóng và mỏ 
của. các công tắc hành trình 9 và 70 sẽ ngắt điện động có 4 để dừng cø cấu. 

Trên hình 2.14 là so đồ cấu tạo của hệ thống đóng mỏ tự động cửa cabin. Cánh 
của bên phải 25 và cánh cửa bên trái 3Ó được treo vào các xe con 9 nhờ các bulông 
37 (có diều chỉnh được). 

Trên nóc cabin là có cấu dẫn động với cần gạt 22 (lắp trên trục ra của hộp 
giảm tốc) có con lăn J6 ö cuối cần gạt luôn tỳ vào vấu 7ở gắn trên xe con bên phải. 
Trên có cấu có lấp các công tắc hành trình 77 và 79 để ngắt động cơ khi của đã 
đóng hoặc mở xong. Toàn bộ có cấu được lắp trên nóc cabin bằng các bulông có 
các giảm chấn 2ï. 

Vấu 78 nối với lo xo chịu kéo ó, đầu kia của lò xo nối với khung cabin bằng 


các chỉ tiết 3, 4, 5 để có thể điều chỉnh lực căng của lò xo. Lấp cố định trên khung 
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cabin là tiếp điểm 77 vói nấp 72 dể kiểm soát trạng thái đóng của các cánh cửa 
(nếu các cánh cửa đóng hắn sẽ tỳ vào tiếp điểm 77). Trên khung cabin còn lắp ray 
2# có các puly 7 ỏ hai đầu dế mắc cáp 2. 

Một đầu cáp 2 được cố định trên xe con bên trái còn đầu kia cũng nối với xe 
con bên trái 9 để tạo thành vòng khép kín nhồ các chỉ tiết 7, 8, 29 để có thể điều 
chỉnh lực căng cáp 2. Nhánh dưới của cáp được nối với xe con bên phải nhờ tấm 
kẹp 2ó. Như vậy, nhánh trên của vòng cáp nối với xe cön bên trái còn nhánh duối 
- với xe con bên phải, khi xe con bên phải đi sang phải thì dồng thời xe con bên 
trái đi sang trái (qua cáp 2) và ngược lại để mỏ và đóng cửa. Trên xe con bên phải 
và bên trái có lắp các chi tiết mỏ cửa tầng là các thanh thép hình chữ U 22 và 32. 
Khi cabin ð trước cửa tầng, các thanh thép chữ U này ôm lấy con lăn trên của tầng 


tương ứng để đóng hoặc mỏ cửa tầng cùng cửa cabin. 
1 18 †a 


c1 
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Hình 2.14. Só đồ cấu tạo hệ thống đóng mỏ tự động cửa cabin: 

1. puly; 2. cáp; 3, 4, 5. các chỉ tiết cố định và điều chỉnh lực căng lò xo; 6. lò xo chịu 
kéo; 7, 8, 29. các chi tiết cố định đầu cáp và điều chỉnh lực căng cáp; 9. xe con; 10. tay 
đòn; I1. tiếp điểm điện lắp trên khung cabin; 12. nấp; l3. mặt tỳ trên xe con bên phải; 

14, bulông; l5, đai ốc; 16. con lăn; 17, 19. công tác hành trình; I8. vấu cố định lò xo 
trên xe con bên phải; 20. cần gạt; 2l. giảm chấn đõ có cấu đóng mỏ cửa; 22,32. cam chữ 

U để mỏ cửa tầng: 23. các bánh xe của xe con; 24. chỉ tiết cố định cam vào xe con; 

25, 30. cánh cửa cabin bên phải và bên trái; 26. tấm kẹp cáp vào xe con bên phải; 
27. tay đòn; 28. ray chạy xc con; 31. bulông treo các cánh cửa vào xc con. 33. bánh cam. 


Trên hình 2.14 là trạng thái đóng của các cửa cabin. Ỏ trạng thái này, tay đòn 
70 có đầu bên trái lắp khóp với xe con bên trái, đầu bên phải của tay đòn 7Ø có 
mặt vát tỳ lên chỉ tiết 73 trên xe con bên phải và như vậy đầu phải của tay đòn 70 
được nâng lên tỳ vào tiếp điểm 77 để chúng tỏ rằng cửa cabin đã đóng hắn. 


Trên bệ cố định của cö cấu có lắp tay đòn 27 bằng khóp xoay với cánh tay đòn 
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bên phải ngắn hơn và đầu bên phải liên kết khóp với bánh cam 33 còn cánh tay 
đòn bên trái dài hơn và đầu bên trái có bulông 74, đai Ốc 75 tỳ vào chỉ tiết 73 trên 
xc con bên phái để chặn xe con lại và không thể tự mỏ cửa được. 


Khi cabin đến trước cửa tầng mà theo lệnh điều khiển nó dừng lại và mỏ cửa 
thì có cấu quay cần gạt 20 ngược chiều kim đồng hồ đồng thồi quay bánh cam 33 
làm dầu phải của tay đòn 27 hạ xuống còn đầu trái nâng lên không tỳ vào chỉ tiết 
13 nữa. Quá trình mà bánh cam ở3 dẫn động tay đòn 27 để nâng đầu trái của tay 
đòn xảy ra khi cần gạt 20 quay và ăn hết khe hỏ. Khi đầu trái của tay đòn không 
còn tỳ để chặn chi tiết 73 nữa thì cần gạt 22 qua con lăn 76 tỳ vào vấu 7 trên xe 
con bên phải để mỏ của (lò xo 6 bị kéo căng). Khi cửa đã mỏ hẳn, công tắc hành 
trình 792 ngất động có của có cấu đóng mỏ cửa. Trên hình 2.14 chỉ vẽ phần trên 
của cửa, phần dưới của cửa cũng có dẫn hướng đặt phía dưới nền cabin để đảm bảo 
cho của luôn ỏ vị trí thắng đứng. 

Khi thực hiện lệnh đóng của, cần gạt 20 quay theo chiều kim đồng hồ song lực 
đóng của là lực căng của lò xo 6 (nhiều loại thang máy khác dùng đối trọng). Cần 
gạt 20 có tác dụng giữ cho tốc độ đóng cửa được đều. 

Ở cuối quá trình đóng cửa, công tắc hành trình ï7 ngất động có của có cấu 
đóng mỏ cửa, đầu bên phải của tay đòn 70 tỳ lên mặt nghiêng của chỉ tiết 13 và 
được nâng lên tỳ vào tiếp điểm 77. Đầu trái của tay đòn 27 được hạ xuống để chặn 
vào chỉ tiết J3 trên xe con bên phải và cửa không thể tự mỏ được. 

Trên hình 2.15 
là so đồ cấu tạo 


của hệ thống cửa 
tầng, mở tự động 
từ phía cửa cabin. 
Phần khung cửa 
gôm các thanh 
đứng 7 và dầm 


trên 72 được cố 
dịnh vào tường 
giếng thang. Trên 
dầm trên 72 lắp các 


thanh ray 4 cho các 


xe con 2 với các Hình 2.15. Sø đồ cấu tạo hệ thống mö cửa tầng: 

I. các cửa tầng; 2. xe con treo cửa tầng; 3, 8. con lần dưới và 
trên của xe con; 4. ray chạy xe con; 5.tay đòn; 6. con lăn; 7, 9. 
tiếp điểm điện; 10. lẫy khóa; II. con lăn; 12, 13. dầm trên và 
trên xe con. Các thanh đứng của khung cửa tầng; l4. con lần; 15. tay đòn. 


con lăn phía trên ở 
và phía dưới 3 gắn 


bài 


cánh cửa tầng 7 được treo phía dưới các xe con bằng bulông. Trên trục của con lăn 
phía trên ở của mỗi xe con có gắn tay đòn 75. Đầu dưới của tay đòn /5 có con lăn 
1 lắp côngxôn trên đầu trục về phía cửa cabin sao cho khi cabin đứng trước cửa 
tầng thì các thanh thép hình chữ U 22 và 32 trên xe con của cửa cabin (xem hình 
2.14) ôm lấy con lăn 72 để cửa tầng có thể đóng mỏ theo của cabin. 


Tại phần trên của đầm 72 có lấp lẫy khóa 7Ø bằng khóp xoay, phía trên lẫy 
khóa 70 là tiếp điểm 9 và đầu lẫy khóa có con lăn 7ï. Giữa cửa là tiếp điểm 7. 


Trên hình 2.15 là trạng thái đóng của các cánh cửa tầng. Trong trạng thái này, 
tiếp điểm 9 là tiếp điểm thường mỏ (mạch kín khi lẫy khóa 70 không tỳ vào tiếp 
điểm 9) và tiếp điểm 7 là tiếp điểm thường đóng (mạch kín khi tay đòn 5 tỳ vào 
tiếp diểm 7). Như vậy các tiếp điểm 7 và 9 đều làm kín mạch và có thể nhận lệnh 
điều khiển. 

Khi mỏ cửa cabin. các thanh thép chữ U trên xe con của cửa cabin ôm lấy con 
lăn 74 của xe con bên phải và bên trái và đẩy chúng về hai phía. Đối với xe con 
bên phải, con lăn 72 được đẩy sang phải làm quay tay đòn 75 và đầu trên của tay 
đòn nâng lẫy khóa 70 lên để có thể mỏ cửa tầng. Trong suốt quá trình mỏ cửa, lẫy 
khóa 7Ø luôn tỳ vào (tiếp điểm Ø2 làm hỏ mạch và con lăn 77 trên lẫy khóa 79 chạy 
dọc theo gồ trên của xe con. Tiếp điểm 7 làm hỏ mạch ngay sau khi bắt đầu mở 
cửa do tay đòn 5 hạ xuống không tỳ vào tiếp điểm 7 nữa khi mỏ cửa. Trong mạch 
điều khiển, các tiếp điểm 7 và 9 được mắc nối tiếp nên không thể điều khiển thang 
máy khi cửa còn đang mở. 


Khi đóng cửa cabin, các thanh thép chữ U vẫn ôm lấy con lăn 74 để kéo theo 
của tầng. Khi đóng đến cuối hành trình, tay đòn 5 tựa lên con lăn 6 và đầu tay đòn 
nâng dần lên để tỳ vào tiếp điểm 7. Mặt khác, con lăn 77 không lăn trên gò trên 
của xe con nữa, dưới tác dụng của trọng lượng con lăn 77 và của lẫy khóa 70, đầu 
bên phải của lẫy khóa sập xuống để chặn xe con đồng thời không tỳ vào tiếp điểm 
9 nữa. Mạch điều khiển đã được nối kín và có thể thực hiện các lệnh điều khiển. 
2.3. Hệ thống cân bằng trong thang máy 

Đối trọng, cáp nâng, cáp điện, cáp hoặc xích cân bằng là những bộ phận của 
hệ thống cân bằng trong thang máy để cân bằng với trọng lượng cabin và tải trọng 
nâng. Việc chọn so đồ động học và trọng lượng các bộ phận của hệ thống cân bằng 
có ảnh hưởng lón đến mômen tải trọng và công suất động cơ của cơ cấu dẫn động, 
đến lực căng lón nhất của cáp nâng và khả năng kéo của puly ma sắt. 

Đối trọng là bộ phận đóng vai trò chính trong hệ thống cân bằng của thang 
máy. Đối với thang máy có chiều cao nâng không lón, người ta chọn đối trọng sao 
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cho trọng lượng của nó cân 
bằng với trọng lượng cabin 
và một phần tải trọng 
nâng, bỏ qua trọng lượng 
cáp nâng, cáp điện và 
không dùng cấp hoặc xích 
cân bằng. Khi thang máy 


có chiều cao nâng lón, 
trọng lượng của cáp nâng 


và cáp diện là đáng kể nên 
người ta phải dùng cáp 


hoặc xích cân bằng để bù 


trừ lại phần trọng lượng 


của cáp điện và cáp nâng 


Í Hình 2.16. Đối trọng: Ề 
chuyển từ nhánh treo cabin 1. cáp nâng; 2. hệ thống treo; 3. ngàm dẫn hướng; 
sang nhánh treo đối trọng 4. đầm trên; 5. thanh đứng; 6. quả đối trọng; 
7. dầm dưới; 8. thép góc. 


và ngược lại khi thang máy 
hoạt động. 

2.3.1. Đối trọng 

Trọng lượng đối trọng có thể xác định theo công thức: 

Đ =C +vQ, (2.1) 
trong đó: 

C - trọng lượng cabin; 

Q@- tải trọng nâng danh nghĩa của thang máy; 

ự- hệ số cân bằng. 

Nếu trọng lượng đối trọng cân bằng hoàn toàn với trọng lượng cabin và tải 
trọng nâng (ý = 1 ) thì khi nâng hoặc hạ cabin đầy tải, động có của cơ cấu nâng 
chỉ cần khắc phục lực cản ma sát và lực quán tính, song khi cabin không tải thì 
động cơ phải khắc phục thêm lực cản đúng bằng tải trọng nâng danh nghĩa @ để 
hạ cabin (hoặc nâng đối trọng). Vì vậy mà người ta chọn đối trọng với hệ số cân 
bằng ự sao cho lực cần thiết để nâng cabin đầy tải bằng lực để hạ cabin không tải. 
Phần trọng lượng không cân bằng khi nâng cabin đầy tải là (C + @ - Ð) và khi hạ 
cabin không tải là (Ð - C). Đối với thang máy có chiều cao nâng nhỏ, trọng lượng 
cáp nâng và cáp điện không đáng kể và có thể bỏ qua. 


Như vậy ta có: 
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C+O-Đ=DĐ.C (2.2) 


Thay giá trị Ð từ (2.1) vào biểu thúc (2.2) và rút gọn ta nhận được hệ số cân 
bằng  = 0.5. 


Nếu thang máy luôn làm việc với tải trọng nâng danh nghĩa Ó thì hệ số cân 
bằng hợp lý nhất như dã xác định ở trên là ý = 0,5. Trong các cư xá và công sở, 
đa số thang máy chì hoạt động với tải trọng nâng danh nghĩa @ vào những lúc cao 
điểm. còn phần lón thời gian thang máy chỉ hoạt động với một hoặc hai người trong 
cabin cho nên để tiết kiệm năng lượng, có thể lấy hệ số cân bằng thấp hơn ( ý = 
0.4). 


Đối trọng (hình 2.16a) là một khung đứng hình chữ nhật gồm dầm trên 4, dầm 
đuồi 7 và các thanh thép góc thẳng đứng Š$ liên kết với dầm trên và dầm dưới bằng 
bulông. Tại các đầu dầm trên và dầm dưới có lắp các ngàm dẫn hướng 3 để đối 
trọng có thể tựa và trượt trên ray dẫn hướng khi chuyển động. Dầm trên của đối 
trọng liên kết với hệ thống treo 2 để đảm bảo cho các sợi cáp nâng 7 có độ căng 
như nhau. Trong thang máy, ngàm dẫn hướng cho đối trọng thường là ngàm trượt 
và hệ thống treo đối trọng thường là hệ thống treo kiểu lò xo. Các quả đối trọng 
6 được đặt khít trong khung đối trọng sao cho chúng không thể dịch chuyển trong 
khung và phía trên chúng là thanh thép góc ở để giữ cho các quả đối trọng không 
bị xộc xệch. Các quả đối trọng thường làm bằng gang, đôi khi làm bằng bêtông cốt 
thép. Kích thước và trọng lượng mỗi quả đối trọng đã được tiêu chuẩn hóa. Trọng 
lượng tính toán của đối trọng bằng tổng trọng lượng các quả đối trọng và trọng 
lượng khung đối trọng. 


Đối với thang máy có tải trọng nâng lón thì đối trọng và cabin được treo bằng 
palăng cáp và khi đó đầm trên của khung đối trọng có các puly của hệ thống palăng 
cáp (hình 2.16b). 


2.3.2. Xích và cáp cân bằng 


Khi thang máy có chiều cao nâng trên 45 m hoặc trọng lượng cáp nâng và cáp 
điện có giá trị trên 0,1 @ thì người ta phải đặt thêm cáp hoặc xích cân bằng để bù 
trừ lại phần trọng lượng của cáp nâng và cáp điện chuyển từ nhánh treo cabin sang 
nhánh treo đối trọng và ngược lại khi thang máy hoạt động, đảm bảo mômen tải 
tương đối ổn định trên puly ma sát. 

Xích cân bằng thường được dùng cho thang máy có tốc độ dưới 1,4 m/s. Đối 
với thang máy có tốc độ cao, người ta phải dùng cáp cân bằng và có thiết bị kéo 
căng cáp cân bằng để cáp không bị xoắn. Tại thiết bị kéo căng cáp cân bằng phải 
có tiếp điểm điện an toàn để ngắt mạch điều khiển của thang máy khi cáp cân bằng 
bị đứt hoặc độ dãn quá lớn và khi có sự cố với thiết bị kéo căng cáp cân bằng. 
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Có ba cách 
mắc cáp hoặc xích 
cân bằng trong hệ 
thống cân bằng 
(hình 2.17): 

+ cabin - đối 
trọng (C - Ð): cáp 
hoặc xích cân 


bằng mắc với 


cabn và dối 
trọng. Khi cabin Hình 2.17. Sö đồ các hệ thống cân bàng: 

đi lên, trọng lượng a, b) Cabin - đối trọng (C- Ð); c). Cabin - giếng thang (C- G7); 
d) Đối trọng - giếng thang (Ð - ŒT), C - cabin; Ð - đối trọng; 
ŒT- giếng thang; CN - cáp nâng; CÐ - cáp điện; X - xích cân 
dần từ nhánh treo bằng; CB - cáp cân bằng; KC - thiết bị kéo căng cáp cân bằng. 
cabin sang nhánh 


cáp nâng chuyển 


treo đối trọng thì trọng lượng cáp hoặc xích cân bằng chuyển dần từ nhánh treo 
đối trọng sang nhánh treo cabin và ngược lại để đảm bảo lực căng của các nhánh 
'cáp nâng treo cabin và đối trọng luôn có giá trị ổn định (hình 2.17 a, b); 

+ cabin - giếng thang (C - G7): cáp hoặc xích cân bằng mắc với cabin và giếng 
thang (hình 2.17c). Khi cabin chuyển động thì trọng lượng cáp hoặc xích cân bằng 
chỉ bù trừ cho nhánh cáp nâng treo cabin; 

+ đối trọng - giếng thang (Ð - Ớ7): cáp hoặc xích cân bằng mắc với đối trọng 
và giếng thang (hình 2.17d). 

Khi cabin và đối trọng được treo bằng palăng cáp thì sơ đồ các hệ thống cân 
bằng ö hình 2.1 chỉ thay đổi cách mắc cáp nâng còn các cáp hoặc xích phía dưới 
của hệ thống cân bằng không đổi. 

Nhiệm vụ của bài toán cân bằng là: với mỗi sơ đồ của hệ thống cân bằng, sau 
khi đã tính trọng lượng cabin, đối trọng, cáp nâng và cáp điện của cabin, ta phải 
tính trọng lượng cần thiết của mỗi mét cáp hoặc xích cân bằng để đảm bảo mômen 
tải ồn định trên puly ma sát khi thang máy làm việc. 


2.3.3. Cáp nâng 


Cáp đuọc bện từ những sợi thép cacbon tốt có giới hạn bền kéo 1400 - 1800 
N/mm”. Các sợi thép được chế tạo bằng công nghệ kéo nguội có đường kính từ 0,5 
đến 2-3 mm và được bện thành cáp bằng các thiết bị bện chuyên dùng. 


Cấu tạo và các đặc tính của các loại cáp thép có thể tham khảo trong các tài 


đố 


liệu chuyên ngành máy nâng-chuyển. Trong thang máy chỉ dùng loại cáp bện kép 
(cáp bện hai lóp) gồm các dánh 7 bện từ các sợi thép 2 và các dánh được bện 
quanh lõi 3 (hình 2.18a). Lõi cáp dùng trong thang máy thường là lõi đây có ưu 
điểm là cáp mềm, dễ uốn cong và khả năng tự bôi trơn tốt hơn do lõi đay dế ngấm 
đầu. 


Cách bện cáp có ảnh hưởng lón đến độ bền và độ bền lâu của cáp. Các loại 
cáp dược dùng làm cáp nâng trong thang máy có các cách bện sau: 

Cáp bện xuôi là cáp có các sợi thép trong dánh bện cùng chiều với chiều bện 
của các dánh quanh lõi (hình 2.18c). Các sợi thép tiếp xúc với nhau tương đối tốt 
nên loại này tướng đối mềm và có tuổi thọ cao song đễ bị bung ra và xoắn lại, nhất 
là khi treo vật nâng' trên một sợi cáp. Vì vậy cáp bện xuôi có thể dùng vào việc 
nâng vật theo dẫn hướng như trong thang máy. 

Cáp bện chéo là cáp có chiều bện của các sợi thép trong dánh ngược với chiều 
bên của các đánh quanh lõi (hình 2.18d). Loại này có độ cúng lớn hơn loại bện 
xuôi song khó bị bung ra và xoắn lại. 


#) 


Cáp bện hỗn họp là cáp mà các sợi thép 
trong một số đánh được bện xuôi còn trong các 
đánh kbác thì bện chéo. Loại này tuy khó chế 
tạo nhưng có ưu điểm của cả hai loại cáp bện 
xuôi và bện chéo. 

Cáp có tiếp xúc điểm là loại có đường kính 
các sọi thép trong đánh bằng nhau, hai lốp sợi 
trong dánh có bước bện khác nhau nên giữa 


các sợi thép có tiếp xúc điểm với nhau (hình 
2.18b). Do tiếp xúc điểm nên khi cáp bị uốn 


cong, các sợi thép đè lên nhau và giữa các sợi Hình 2.18. Cáp bện kép: 
thép có ma sát làm chúng chóng mòn và dễ bị a) Tiếp xúc đường; b) Tiếp xúc 
đứt từng sỌi. điểm; c) Bện xuôi; d) Bện chéo; 
1. đánh cáp; 2. sới thép trong 
Cáp có tiếp xúc đường (hình 2.18a) là loại đánh; 3. lõi cáp. 


cáp do những sợi thép có đường kính khác 

nhau bện thành dánh với các lớp bện có bước bện bằng nhau làm các sợi thép kè 
nhau tiếp xúc với nhau trên suốt chiều đài. Đường kính khác nhau của các sợi thép 
trong dánh tạo điều kiện cho chúng xếp đầy tiết diện cáp. Các sợi thép nhỏ và lớn 
trong dánh được sử dụng họp lý vừa đảm bảo độ mềm của cáp vừa đảm bảo độ bền 
và độ bền lâu của cáp. Các sợi thép bên ngoài có đường kính lồn hon để đảm bảo 


cho cáp lâu bị mòn và đứt trong quá trình làm việc. 
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Đặc điểm làm việc của cáp nâng trong thang máy là cáp luôn bị kéo căng ngay 
cả khi thang máy không làm việc. Do đó việc tính toán, chọn và sử dụng cáp đúng 
đắn theo các yêu cầu và quy định trong tiêu chuẩn là những yếu tố quyết định đến 
độ bên, độ bền lâu. độ an toàn và độ tin cậy của cáp nói riêng và của thang máy 
nói chung. 

Cáp nâng được chọn theo điều kiện sau: 

Smax.tS Šđ, (243) 


trong đó: 

Šmax - lực căng cáp lón nhất trong quá trình làm việc của thang máy; 

54 - tải trọng phá hóng cáp do nhà chế tạo xác định và cho trong bảng cáp tiêu 
chuẩn tùy thuộc vào loại cáp, đường kính cáp và giới hạn bền của vật liệu 
sợi thép bện cáp: 

m - hệ sỐố an toàn bền của cáp, lấy không nhỏ hon giá trị quy định trong tiêu 
chuẩn, tùy thuộc vào tốc độ, loại thang máy và loại có cấu nâng. 

Lục căng cáp lón nhất được xác định khi cabin ở vị trí trên cùng hoặc dưới 

cùng và tùy thuộc vào sơ đồ của hệ thống cân bằng. 

Công thức chung để xác định lực căng cáp lón nhất là: 

Ø +C+>GŒc : 
Šmax = ——————— › (2.4) 


aạ.n 
trong đó: 


Q - tải trọng nâng danh nghĩa của thang máy; 

C- trọng lượng cabin; 

SGc - tổng trọng lượng cáp nâng, cáp điện và cáp hoặc xích cân bằng (nếu có) 
trên nhánh trco cabin và khi cabin ở vị trí trên cùng hoặc dưới cùng; 

a - bội suất palăng cáp treo cabin và đối trọng trong trường hợp cabin và đối 
trọng treo trực tiếp trên các sợi cáp nâng (không dùng palăng cáp) thì a 
= Ï; 

w - SỐ SỌÏ cấp riêng biệt treo cabin và đối trọng, đối với thang máy chở người 
và chỏ hàng có người đi kèm thì #> 2 nếu dùng lang cuốn cáp và n> 3 
nếu dùng puly ma sát. 

Bán kính uốn cong và số lần uốn cong có ảnh hưởng lồn đến độ bền lâu của 

cáp. Vì vậy mà đường kính tang hoặc puly ma sát phải thỏa mãn điều kiện sau: 
Dz e4, (2.5) 


trong đó: 
D - dường kính tang hoặc puly ma sát tính đến tâm cáp; 
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đ - đường kính cáp, xác định bằng thước cặp (xem hình 2.18b); 


e - hệ số được tra theo bảng tiêu chuẩn tùy theo loại thang và tốc độ; e> 40 
đối với thang máy chỏ người có tốc độ dưới 1,4 m/s và e> 45 đối với thang 
máy chỏ người có tốc độ trên 1,4 mís. 

Cáp hỏng chủ yếu do mỏi nên không xảy ra tức thời mà phát triển dần dần theo 
thời gian. Quá trình phá hỏng cáp là quá trình đứt dần từng sợi thép từ ngoài vào 
trong và có thể đễ dàng kiểm tra bằng mắt thường. Do đó trên cơ sỏ nghiên cứu 
và kinh nghiệm sử dụng mà người ta quy định số sợi đút cho phép trên một bước 
bện, chưa đến giới hạn đó thì cáp vẫn làm việc an toàn. Chiều dài một nước bện 
được xác định theo quy tắc sau: đếm dọc theo trục cáp sao cho số dánh bằng đúng 
số dánh cáp có trên tiết điện ngang của cáp. Trên hình 2.18 c, d là chiều dài một 
bước bện của cáp có sáu dánh cấp trên tiết diện ngang. 


Nếu lớp sợi thép ngoài cùng của cáp bị mòn thì tùy theo độ mòn mà số sợi đứt 
cho phép trên một bước bện của cáp phải lấy giảm đi và đã được quy định rất chặt 
chẽ trong tiêu chuẩn. Nếu độ mòn của các sọi thép ngoài cùng đạt 40% só với 
đường kính của nó thì phải thay cấp mặc dù các sợi thép chưa đút. 

Điều kiện có bản để đảm bảo độ tin cậy, độ an toàn và độ bền lâu của cáp là 
sử dụng cáp đúng theo tính toán và quy định trong tiêu chuẩn, thường xuyên và 
định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng cáp, các chỉ tiết cố định đầu cáp phải đủ bền và có 
độ tin cậy cao. 

Yêu cầu đối với chỉ tiết cố định đầu cáp là: chắc chắn, dế kiểm tra, dễ tháo lắp 
thay thế, kết cấu đơn giản, dễ chế tạo, cáp không bị uốn đột ngột tại chỗ cố định 
đầu cáp. Trên hình 2.19 là các phương pháp cố định đầu cáp. 

Đối với thang máy chỏ hàng, có thể dùng phương pháp tết cáp (hình 2.19 a) 
và dùng bulông chữ Ú (hình 2.19 b). Trong cả hai phương pháp này, cáp phải được 
đõ bằng vòng lót có rãnh là 


qqœ&® 


một cung tròn hoặc hình 


thang để tránh cho cáp 
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giảm ứng suất tiếp xúc. 


Phương pháp tết cáp được 


D727777//777. 


Ñ 
k 


thực hiện bằng cách tháo 
bung đầu cáp và luồn các 


Ca 


đánh của đầu cáp đã tháo đJ 


vào thân cáp rồi dùng sợi 
thép cuốn ngoài một đoạn : : 
bằng 20 - 25 lần đường kính Hình 2.19. Cố định đầu cáp. 
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cáp. Phương 
pháp này tốn 
nhiều công sức 
và đòi hỏi người 
tết cáp phải có 
tay nghề cao để 
đảm bảo tết 
đúng kỹ thuật. 


Khi dùng bulông 
chữ U, tấm đệm Hình 2.20 Bộ tòi kéo có hộp giảm lốc: 
ö phía các đai a) Với puly ma sát; b) Vi tang cuốn cáp. 

ốc có rãnh hình thang hoặc tròn để ép cáp và được đặt về phía nhánh cáp làm việc 
còn đầu tự do của cáp được ép bằng bulông. Số lượng bulông kẹp cáp không ít hón 
3 và chọn tùy theo đường kính cáp theo quy định trong tiêu chuẩn. Khoảng cách 
giữa các bulông kẹp cáp và chiều dài đầu cáp tự do không dưới sáu lần đường kính 
cắp. 

Thang máy chở người thường áp dụng phương pháp cố định đầu cáp bằng ống 
côn (hình 2.19 c) và bằng khóa chêm (hình 2.19 d), Xỏ đầu cáp qua lỗ nhỏ của ống 
côn, tháo bung đầu cáp và cắt lõi cáp bẻ gập các sọi thép trong dánh và lau sạch 
dầu, rút cáp cho đầu cáp nằm trong ống côn rồi tiến hành đổ chì vào ống côn. 
Phương pháp cố định đầu cáp bằng ống côn là phương pháp chắc chắn và có độ tin 
cậy cao nhất song không tháo lắp, điều chỉnh được. Phương pháp cố định đầu cáp 
bằng khóa chêm cho phép tháo lắp rất nhanh bằng tay mà không cần các dụng cụ 
chuyên dùng. 

Các chỉ tiết cố định đầu cáp đã được tiêu chuẩn hóa. Khi sử dụng ta cần phải 
tính toán hoặc chọn theo đường kính và lực căng cáp, tuân thủ các yêu cầu và quy 


định trong tiêu chuẩn. 


2.4. Bộ tời kéo 


Tùy theo so đồ dẫn động mà bộ tồi kéo của thang máy được đặt ở trong phòng 
máy dẫn động nằm ỏ phía trên, phía dưới hoặc nằm cạnh giếng thang. 

Theo phương pháp dẫn động có bộ tời kéo dẫn động thủy lực và bộ tồi kéo 
dẫn động điện. Bộ tòi kéo dẫn động thủy lực thường chỉ dùng cho thang máy có 
chiều cao nâng không lón. Bộ tời kéo dẫn động điện là loại thông dụng hơn cả và 
trong phần này ta chỉ xét loại này. 

Bộ tồi kéo dẫn động điện gồm loại có hộp giảm tốc và loại không có hộp giảm 
tỐc. 
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Bộ tòi kéo có hộp giảm tốc (hình 
2.20) göm động cơ điện, hộp giảm tốc, 
khóp nối, phanh và puly ma sát hoặc 


tang cuốn cáp. Bộ tới kéo có hộp giảm 


tốc thường chỉ dùng cho thang máy có 
tốc độ danh nghĩa của cabin dưới 1,4 


NIL.Ê-—| 


mí. Đối với thang máy chở hàng có tốc 
độ thấp (dưới 0,5 m/§s) thì có thể dùng 
động có điện một tốc độ. Đối với các 
loại thang máy khác, người ta thường 
dùng bộ tòi kéo có hộp giảm tốc với Hình 2.21 Bộ tồi kéo không có 

động cóø điện có hai tốc độ, đặc biệt hộp giảm tốc. 

trong các thang máy chỏ người hiện đại, 

người ta thường dùng động cơ điện có thể điều chỉnh tốc độ vô cấp để đảm bảo 
cho cabin chuyển động được êm dịu trong quá trình mở máy hoặc phanh và có độ 
dừng chính xác trước cửa tầng. Bộ tời kéo trong thang máy thường dùng hộp giảm 
tốc trục vít - bánh vít do có tỷ số truyền lón, gọn nhẹ, làm việc êm và đỡ ồn. 

Đối với thang máy có tốc độ lón người ta thường dùng bộ tồi kéo không có hộp 
giảm tốc (hình 2.21). Puly ma sát và bánh phanh được lắp trực tiếp với trục động 
cơ không qua bộ truyền. Loại này thường dùng động có điện một chiều có tốc độ 
quay nhỏ và được mắc theo hệ thống máy phát - động cø, cho phép điều chỉnh vô 
cấp tốc độ quay của động cơ, đảm bảo cho cabin chuyển động êm dịu và dừng chính 
xác. 

Hiện nay. bộ tồi kéo với tang cuốn cáp (hình 2.20b) được sử dụng rất hạn chế 
và chỉ dùng cho thang máy chỏ hàng có chiều cao nâng không lón và tải trọng nâng 
lón. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó mà không thể sử dụng đối trọng trong hệ thống 
truyền - dẫn động thang máy thì việc sử dụng bộ tồi kéo với tang cuốn cáp là tất 
yếu. 

Bộ tồi kéo với puly ma sát (hình 2.20a và 2.21) được sử dụng rộng rãi trong 


hầu hết các loại thang máy do có các: ưu điểm sau: 


- đo cấp treo cabin và đối trọng chỉ vắt qua các rãnh cáp của puly ma sát mà 
bộ tồi kéo với puly ma sát có kích thước nhỏ gọn, không phụ thuộc vào chiều cao 
nâng của thang máy (kích thước của tang cuốn cáp phụ thuộc vào chiều cao nâng). 
Trong nhiều trường hợp, puly ma sát có thể lắp côngxôn trên trục ra của hộp giảm 
tốc nên quá trình tháo lắp đễ dàng, tốn ít công sức; 

- làm việc an toàn do có thể treo cabin và đối trọng bằng nhiều sợi cáp riêng 


biệt không thể đứt cùng một lúc và khi cabin lên đến điểm trên cùng, nếu công tắc 
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dừng tầng và công tắc hạn chế hành trình bị hỏng thì đối trọng có thể tựa lên giàm 
chấn ö đáy hố thang, cáp chùng và trượt trên các rãnh của puly ma sát để đảm bảo 
an toàn. 


Tuy nhiên, cáp làm việc với puly ma sát chóng bị mòn hơn so với tang cuốn 
cáp. Vì vậy, việc chăm sóc, bảo dưỡng và theo đối trạng thái mòn của cáp trong 
quá (rình sử dụng thang máy có ý nghĩa rất lón. 


Tang cuốn cáp trong thang máy phải là tang có xẻ rãnh (loại rãnh sâu) và cuốn 
một lóp cáp. Cấu tạo và phương pháp tính toán tang cuốn cáp có thể tham khảo 
trong các tài liệu chuyên ngành vê máy nâng - vận chuyển. Để đảm báo độ bền và 
độ bền lâu của cáp, đường kính tang cuốn cáp phải thỏa mãn điều kiện (2.5). Số 
lượng các sợi cáp riêng biệt cuốn lên tang ít nhất là một sợi đối với thang máy chỏ 
hàng và ít nhất là hai sợi đối với thang máy chỏ người, chỏ hàng có người đi kèm. 
Các sợi cáp treo cabin và đối trọng được cuốn lên tang theo hai chiều ngược nhau. 
Khi các nhánh cáp treo đối trọng nhả ra khỏi tang để hạ đối trọng thì các nhánh 
cáp treo cabin cuốn vào các rãnh cáp vừa được giải phóng bởi cấp treo đối trọng 
để nâng cabin và ngược lại. Như vậy, trong quá trình làm việc các nhánh cấp treo 
cabin và đối trọng luôn nằm cạnh nhau và cuốn ngược chiều nhau trên tang. Trọng 
lượng đối trọng cân bằng với trọng lượng cabin và một phần tải trọng trong cabin 
đảm bảo cho mômen trên trục tang có giá trị nhỏ nhất và ổn định. 


Hình 2.22. Các loại rãnh cáp của puly ma: sát: - 
a) Rãnh tròn; b) Rãnh tròn có xẻ dưới; c) Rãnh hình thang. 


Khác với tang cuốn cáp, puly ma sát có các rãnh cáp riêng biệt mà không theo 
hình xoắn Ốc. Mối sợi cáp riêng biệt được vắt qua một rãnh cáp trên puly ma sắt 
và hai đầu của các sợi cáp được cố định với cabin và đối trọng thông qua hệ thống 
treo để đảm bảo cho các sợi cáp có độ căng như nhau. Số rãnh cáp trên puÌly ma 
sát ít nhất là 2 đối với thang máy chỏ hàng và ít nhất là 3 đối với thang máy chỏ 
người, chỏ hàng có người đi kèm. Đường kính của puly ma sát tính đến tâm cáp 
phải thỏa mãn điều kiện (2.5). 
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Hình dạng mặt cắt của rãnh cáp trên puÌy ma sát có ảnh hưởng lồn đến khả 
năng truyền lực bằng ma sát và tuổi thọ của nó. Có ba loại rãnh cáp: rãnh tròn, 
rãnh tròn có xẻ dưới và rãnh hình thang (hình 2.22). 


Hệ số ma sát tính toán của loại rãnh tròn có xẻ dưới (hình 2.22b) được xác định 
theo công thức: " 
a 


4 (sin — - sin —) 
SIn —— - SIn — 
3 


J>⁄<Z ly : - (2.6) 


: y- ơ + siny - sinz 
trong đó: 
4o - hệ số ma sắt giữa vật liệu cáp và rãnh puly. 


Rãnh cáp tròn có hoặc không xẻ dưới thường được tính với góc tiếp xúc giữa 
cáp và bề mặt rãnh y = zx và đây cũng là trường hợp khi rãnh cáp bị mòn. 


Vậy hệ số ma sát tính toán của rãnh tròn có xẻ dưới khi y =z là: 


ơa 
4( 1 - sin —— 
3) 
“= đo : : (27) 
+ - ở - §5In # 
Hệ số ma sát tính toán của loại rãnh tròn (hình 2.22a) là trường họp góc œ = 0: 


4 


#= #o——, : (2.8) 
7r 


Dối với rãnh hình thang (hình 2.22c), hệ số ma sát tính toán được xác định 
theo công thức: 


IS ad =—==, (2.9) 


sin — 


trong đó góc nghiêng Ø của hai thành bên rãnh cáp phải thỏa mãn điều kiện Øđ> 
2p, với p là góc ma sát giữa vật liệu cáp và rãnh puly (tgo = #¿o), để đảm bảo cho 
cáp không bị kẹt trong rãnh puly. 

Ngoài việc phải đảm bảo có hệ số ma sát tính toán cao, rãnh cáp của puly ma 
sát phải được kiểm tra theo úng suất dập giữa cáp và rãnh puly. 


Đối với loại rãnh tròn có xẻ dưới, úng suất dập lón nhất được tính toán theo 
công thúc: 


œ 
h 8cos —— 
Pmax = (2.19) 


Đđả x-eø -sina 
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trong đó: 


Š - lực căng cáp lồn nhất trong quá trình làm việc; 
D, d - dường kính puly ma sát tính đến tâm cáp và đường kính cáp. 


Loại rãnh tròn không có xẻ dưới là trường hợp có z = 0 và úng suất dập lón 
nhất là: 


Pmax nụ Anh (2.11) 

Từ công thức (2.7) và (2.10) ta thấy loại rãnh cáp tròn có xẻ dưới có hệ số ma 
sát tính toán càng lớn khi góc xẻ dưới z càng lón song ứng suất dập cũng tăng làm 
cấp và rãnh cáp chóng mòn. 

Kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm cho thấy puly ma sát có hệ số ma 
sát tính toán ø tăng dần với các rãnh cáp tròn, rãnh tròn có xẻ dưới, rãnh hình 
thang. Mặt khác, ứng suất dập cũng tăng dần tức tuổi thọ của cáp và puÌy ma sát 
giảm dần theo thú tự các rãnh cáp trên. Một số puly ma sát có rãnh cáp phủ chất 
dẻo để tăng ma sát. Rãnh puly và cấp có độ cứng như nhau sẽ đảm bảo độ mòn ít 
nhất đối với cả cáp và rãnh puly. 

Cáp nâng vòng qua rãnh cáp của puÌy ma sát 
với góc ôm Ø (hình 2.23). Khi nâng cabin đầy tải, 
lực căng cấp của nhánh treo cabin là S2, nhánh 
treo đối trọng là S+ và Sz > S1 Khi hạ cabin /⁄25Ồ 


không tải thì Š1 > Š2 và trong cả hai trường họp 


đều có lục vòng trên puly ma sát bằng hiệu của 
lực căng lón trừ lực căng nhỏ của các nhánh cáp. 
Ta ký hiệu Š2 là lực căng lớn và S1 là lực căng nhỏ 5; Š 
không phụ thuộc vào việc chúng xuất hiện trên 
nhánh treo cabin hay đối trọng. Khi đó lực vÒng Hình 2.23. Só đồ xác định hệ số 
P = S2- + Động có của có cấu nâng, qua puÌy kéo của puly ma sát. 
ma sát, phải khắc phục được lục vòng lón nhất 
Pmax có thể xuất hiện trong quá trình làm việc. Khả năng truyền lực bằng ma sắt 
để khắc phục lực vòng lón nhất mà cáp không bị trượt trên rãnh puly gọi là khả 
năng kéo của puly ma sắt. 

Để đâm bảo truyền lực bằng ma sát mà không xảy ra hiện tượng trượt cáp trên 
rãnh puÌy ma sát trong quá trình làm việc, điều kiện Ole phải được thỏa mãn: 
C2) <8. (2.12) 


Š1/ max 
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trong đó: 
69 - góc ôm của cáp lên puly ma sát, rad; 
„ - hệ số ma sát tính toán giữa cáp và rãnh puly, tính theo các công thức (2.6) 
- (2.9). : 
Biểu thức £“” được gọi là hệ số kéo của puly ma sát. Giá trị lớn nhất của tỷ số 
S : 
lực căng giữa các nhánh cáp trong thang máy () được xác định theo sơ đồ của 
1/ max 
hệ thống cân bằng của thang máy và giá trị này thường rơi vào một trong hai trạng 
thái sau: 


- trạng thái thủ tải tĩnh: cabin ở điểm dùng thấp nhất và tải trọng chất trong 
cabin bằng tải trọng nâng khi thủ tải tĩnh; 


- trạng thái làm việc của thang máy có kể đến lực quán tính khi phanh và mỏ 
máy: mỏ máy nâng cabin đầy tải từ vị trí đưới cùng; phanh cabin đầy tải hạ xuống 
vị trí đưới cùng; mỏ máy hạ cabin không tải từ vị trí trên cùng; phanh cabin không 
tải khi nâng cabin lên đến vị trí trên cùng. 

Nếu điều kiện (2.12) không thỏa mãn thì phải điều chỉnh các thông số và kiểm 
tra lại. Cụ thể là: 


- tăng góc ôm 6; 

- tăng hệ số ma sát tính toán ¿ bằng cách chọn vật liệu có hệ số ma sát ¿o cao 
hơn hoặc chọn lại loại rãnh puly ma sát cho ø¿ cao hơn; 

lả Tàn bằ ách tính lại hệ thố ân bằ iảm tốc độ và gi 

- giảm tỷ sỐ D hệ ằng cách tính lại hệ thống cân bằng, giảm tốc độ và gia 
tốc của cabin. 

Trong quá trình làm việc, động cơ dẫn động phải khắc phục lực vòng tĩnh lớn 
nhất trên puÌy ma sát do sự chênh lực căng của các nhánh cáp treo cabin và đối 
trọng Pmax = (Š2 - ŠJ max. Ngoài lực vòng tính lớn nhất Pmax còn có các thành 
phần lực cản do ma sát giữa ngàm và ray dẫn hướng, lực cản không khí trong giếng 
thang khi cabin chuyển động (dối với thang máy có tốc độ cao). Các thành phần 
lực cản do ma sát và không khí có giá trị không đáng kể so với lực vòng tĩnh Pmax 
nên khi tính công suất động cơ có thể tính đến bằng hệ số k = 1,1 + 1,2 và do đó 
lực vòng tính toán P = kPmax = k(Š2 - Š1)max. 

Công suất cần thiết của động cơ dẫn động được xác định theo công thức: 

P.v 


= . kW (2.13) 
10007 


trong đó: 
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w - tốc độ danh nghĩa của thang máy, m/s; 
P - lực vòng tính toán trên puly ma sát, N; 


 - hiệu suất chung của bộ tời kéo. 


Mômen xoắn từ trục động có được 


THƠ 


p 


ng 
Ị | 


truyền tới trục vào của hộp giảm tốc 
nhồ khớp nối. Trong thang máy thường 
dùng khớp nối đàn hồi (hình 2.24). 
Nủa khóp phía động có 4 và nủa khóp 
phía hộp giảm tốc ï được liên kết với 


nhau qua các bulông 3 để truyền 


mômcn xoắn. Để giảm va đập trong 


quá trình mỏ máy và phanh, đầu TA N 


bulông 3 phía hộp giảm tốc được lắp 
các vòng đệm bằng cao su 2. Nửa khớp 
5 ˆ sộ bệ s 2c Hình 2.24 Cấu tạo khóp nối đàn hồi: 
phía hộp giảm tốc ƒ còn có tác dụng 1,4. các nửa khóp; 2. vòng cao su; 3. buiông, 
làm bánh phanh. Trong trường họp các 
bulông 3-bị tuột, nửa khóp 7 đồng thời là bánh phanh lấp trên trục hộp giảm tốc 
vẫn được phanh cứng lại để đảm bảo an toàn cho thang máy. Các thông số của 
khớp nối đàn hồi đã được tiêu chuẩn hóa. Khớp nối được chọn theo mômen xoắn 
tính toán cần truyền từ động cơ tới hộp giảm tốc. 

Phanh dùng để dập tắt động năng của các khối lượng chuyển động khi dừng 
thang máy và giữ cabin và đối trọng ỏ trạng thái treo khi thang dừng. 

Phanh dược chọn theo mômen phanh sao cho nó có thể giữ cabin ở trạng thái 
treo trong quá trình thử tải tính: 


P.Do 


2: 


Mph = k( (2.14) 


trong đó: 

P - lực vòng xuất hiện trên puly ma sát trong quá trình thử tải tĩnh (cabin ỏ 
điểm dừng thấp nhất và tải trọng chất trong cabin bằng tải trọng khi thử 
tải tĩnh); 

D - đường kính puly ma sát tính đến tâm cáp; 

?o - hiệu suất của hộp giảm tốc; 

¡ - tỷ SỐ truyền của hộp giảm tốc; 

kt - hệ số an toàn phanh. 


Trong thang máy thường dùng phanh hai má loại thường đóng với nguyên lý 
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phanh tự động: phanh thường đóng và mômen phanh được tạo nên do lực nén của 
lò xo; phanh mỏ do tác động của nam châm điện hoặc "con đẩy" điện - thủy lực 
được mắc cùng nguồn với mạch điện của động co; khi động cơ làm việc thì phanh 
mỏ còn khi ngắt diện động cö hoặc mất điện thì phanh đóng. 


Kết cấu của phanh hai má với hệ 
thống tay đòn rất đa dạng. Trên hình 
2.25 là sơ đồ cấu tạo của loại phanh 
hai má được dùng thông dụng nhất 


trong thang máy. Hệ thống tay đòn của , 


phanh gồm các tay đòn 74 có các má 
phanh nằm ở hai phía của bánh phanh. 
Đầu dưới của mỗi tay đòn 72 liên kết 
khớp với vỏ hộp giảm tốc còn đầu trên 
của các tay đòn luôn bị ép về phía 
bánh phanh nhờ lò xo chịu nén 77 qua 
vít dẫn hướng 7 và các đai ốc tỳ Ó hai 
đầu lò xo 2 và ở. Vít 7 được cấy vào 
thân phanh cố định 70 cho phép tháo 
mỗi tay đòn cùng má phanh một cách 
dễ dàng khi cần sửa chữa mà không 
cần tháo khớp phía dưới của tay đòn. 
Nhu vậy, lực ép của các má phanh lên 
bánh phanh để tạo mômen phanh do 
lực nén các lò xo 77 gây nên. Điều 
chỉnh mômen phanh bằng cách vặn các 
đai ốc trên vít 7 để thay đổi lực nén lò 
xo lÏÌ. 


Tại phần trên của phanh, các tay 
đòn hình tam giác 72 liên kết khóp với 


Hình 2.25. Phanh hai má kiểu điện từ: 
1, vít dẫn hướng; 2,3. các đai ốc; 4. tay 
đòn; 5. ụ tỳ; 6. chỉ tiết truyền lực ấn tay 
đòn; 7. phần ứng của nam châm; 8. cuộn 
dây của nam châm; 9. thanh đẩy; I0. thân 
phanh cố định; I1. lò xo chịu nén; 12. tay 
đòn tam giác; 13. ví cấy; 14. tay đòn 
phanh; 15. chối. 


phần thân phanh cố định 72, một đầu của tay đòn tam giác 12 tỳ vào thanh đẩy 9 


của nam châm điện từ còn đầu kia tỳ vào vít 73 cấy trên tay đòn phanh 74. Khi mỏ 


phanh, nam châm điện từ có điện, phần ứng 7 được hút xuống và qua thanh đẩy 9 


đẩy đầu trên của tay đòn tam giác !2 xuống, đầu dưới của tay đòn tam giác đẩy các 


vít cấy 1 trên tay đòn phanh để mở phanh. Hành trình phanh được điều chỉnh 


bằng cách vặn các vít cấy / trên tay dòn phanh sau khi nói các ốc hãm vít cấy. 


Phía trên của nam châm điện từ là hệ thống tay đòn dùng để mỏ phanh bằng tay 


khi cần nâng hoặc hạ cabin bằng tay quay trong trường hợp mất điện. Tay đòn 4 


liên kết khóp với ụ 5 lắp trên phần vỏ của nam châm điện tù. Khi ta nén tay đòn 
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4 xuống dưới, qua chỉ tiết 6 và phần úng 7, thanh đẩy 9 được ấn xuống để mỏ 
phanh. 


2.5. Thiết bị an toàn cơ khí 


Thiết bị an toàn có khí trong thang máy có vai trò đảm bảo an toàn cho thang 
máy và hành khách trong trường hợp xảy ra sự cố như: đứt cáp, cáp trượt trên rãnh 
puly ma sát, cabin hạ với tốc độ vượt quá giá trị cho phép. Thiết bị an toàn cø khí 
trong thang máy gồm hai bộ phận chính: bộ hãm bảo hiểm và bộ hạn chế tốc độ. 


2.5.1. Bộ hãm bảo hiểm 


Để tránh cho cabin rơi tự đo trong giếng thang khi đứt cáp hoặc hạ với tốc độ 
vượt quá giá trị cho phép, bộ hạn chế tốc độ tác động lên bộ hãm bảo hiểm để 
dừng và giữ cabin tựa trên các ray dẫn hướng. Cabin của tất cả các loại thang máy 
đều phải được trang bị bộ hãm bảo hiểm. Bộ hãm bảo hiểm cần được trang bị cho 
đối trọng trong trường hợp đối trọng nằm phía trên lối đi hoặc phần diện tích có 
người đúng. 

Theo nguyên lý làm việc có các loại bộ hãm bảo hiểm tác động tức thời và bộ 
hãm bảo hiểm tác động êm (có độ trượt lớn). Bộ hãm bảo hiểm tác động tức thời 
được dùng cho thang máy có tốc độ dưới 0,71 m/s và theo cấu tạo của bộ phận 
công tác có bộ hãm bảo hiểm kiểu bánh cam và bộ hãm bảo hiểm kiểu nêm. Bộ 
hãm bảo hiểm kiểu bánh cam thường chỉ dùng cho thang máy chỏ hàng loại nhỏ. 

Thang máy có tốc độ trên 1 m/s và thang máy bệnh viện thường được trang bị 
bộ hãm bảo hiểm tác động êm với bộ phận công tác là nêm hoặc má kẹp. 

Theo sơ đồ dẫn động có bộ hãm bảo hiểm mắc với cáp nâng (cho thang máy 
dùng tang cuốn cáp) và bộ hãm bảo hiểm mắc với cáp của bộ hạn chế tốc độ (cho 
thang máy dùng puly ma sát). 

Theo số lượng bề mặt tác động có loại tác động một bên (chỉ có bộ phận công 
tác Ö một bên ray còn bên kia ray là ngàm cứng) và loại tác động hai bên (cả hai 
bên ray đều có cam hoặc nêm). Loại tác động hai bên được dùng phổ biến hơn. 

2.5.1.1. Bộ hãm bảo hiểm tác động tức thời mắc với cắp nâng 

Bộ hãm bảo hiểm tác động túc thồi mắc với cáp nâng thường chỉ dùng cho 
thang máy chỏ hàng với tang cuốn cáp. Có nhiều phương án dẫn động và sau đây 
là những phương án điển hình nhất. 

Trên hình 2.26 là sơ đồ cấu tạo bộ hãm bảo hiểm tác động tức thời kiểu bánh 


cam loại tác động một bên. 
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Trục 7 lắp với các gối trục gắn 
cứng trên khung cabin bằng ổ trượt. 
Trên hai đầu của trục 7 lắp cúng các 
bánh cam 2. Dưới tác dụng của lò xo 
3, các bánh cam 2 cùng trục 7 luôn có 
xu hướng xoay quanh trục của nó để 
ép bánh cam vào ray dẫn hướng của 
thang máy. Phía bên kia ray, đối diện 


với bánh cam, là ngàm cúng gắn trên 


khung cabin. Khi bánh cam xoay, ép Hình 2.26 Bộ hãm bảo hiểm kiểu bánh cam, 
vào dẫn hướng thì nó sẽ cùng ngàm mắc với cáp nâng: 
1. trục; 2. bánh cam; 3. tay đòn; 4. xích; 


k =hăt lấy dẫn hướ để giữ cabi 
ẹp chật lây dân hướng để giư cabin Š. lò xo xoắn. 


tựa trên ray dẫn hướng. Giữa trục j có 

gắn cúng tay đòn ở, dầu của tay đòn nối với cáp nâng cabin bằng xích 4. Khi cabin 
trco trên cáp nâng, cáp có độ căng và qua xích 4 kếo tay đòn 3 làm trục 7 xoay 
theo chiều ngược với chiều xoay của lò xo Š và tạo ra khe hỏ giữa bánh cam và ray 
dẫn hướng để cabin có thể chuyển động bình thường. Khi đút cáp nâng (hoặc khi 
cáp nâng chùng) thì xích # cũng chùng và lò xo 5 xoay trục ƒ để ép bánh cam 2 
vào ray dẫn hướng. Dưới tác dụng của lực ma sát giữa bề mặt bánh cam và ray, 
cabin đi xuống làm bánh cam tiếp tục xoay với điểm tiếp xúc có bán kính lón dần 
cho đến khi đủ giữ cabin tựa trên các ray dẫn hướng. Hiện nay, loại bộ hãm bảo 


hiểm này ít dùng và chỉ dùng cho thang máy chỏ hàng loại nhỏ. 


Trên hình 2.27 là sơ đồ nguyên lý 


của bộ hãm bảo hiểm kiểu nêm mắc 


với cáp nâng và tác động một bên ray. 
Thiết bị treo cabin 3 có thể dịch 


chuyển lên, xuống so với dầm ngang 


của khung cabin. Khi cabin ỏ trạng 
thái treo, cáp nâng có độ căng kéo các 
tay đòn 4 làm các quả nêm ở đầu kia 
của tay đòn di xuống để tạo khe hỏ 
giữa nêm và ray dẫn hướng và cabin 
có thể chuyển động bình thường. Khi 
đút hoặc chùng cáp nâng, thiết bị treo 


1 


cabin ở dịch xuống dưới và các lò xo 5 Hình 2.27. Só đồ nguyên lý bộ hãm bảo hiểm 
kéo tay đòn 4 làm các quả nêm dịch kiểu nêm, mắc với cáp nâng: 

1. cabin; 2. cáp nâng; 3. thiết bị treo cabin; 
' - 4. tay đòn; 5. lò xo kéo; 6. quả nêm; 

hỏ và ép chặt vào ray dẫn hướng 2, 7. ray dẫn hướng cabin. 


lên trên trong vỏ của nó, đi hết khe 
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thực hiện quá trình tự nêm để hãm cabin tựa trên các ray dẫn hướng. Lực tự nêm 


xuất hiện khi quả nêm tiếp xúc với ray dẫn hướng và tăng đần dưới tác dụng của 


trọng lượng cabin. Lực tác dụng ban đầu để có tự nêm là do lò xo tác động với giá 
trị không lón (lực kéo quả nêm khoảng 100 - 150 N). 


Để đảm bảo khả năng tự nêm, quả nêm và các bề mặt tiếp xúc với quả nêm 


phải thỏa mãn các điều kiện: 


và “1 > 42, 


trong đó: 


œ - góc nghiêng của bề mặt quả nêm; 


(2.15) 


1 - hệ số ma sát giữa bề mặt quả nêm và ray dẫn hướng; 


“2 - hệ số ma sát giữa bề mặt nghiêng của quả nêm và bê mặt vỏ quả nêm. 


Khả năng tự nêm sẽ tốt hơn nếu tăng ¿1 và giảm ⁄2. Nguyên lý tự nêm là 


nguyên lý của bộ hãm bảo hiểm tác 
động tức thỏi. Loại này thường chỉ 
dùng cho thang máy có tốc độ danh 
nghĩa của cabin đến 0,71 m/s. 

25.12. Bộ hãm bảo hiểm tác động 
tức thời mắc với bộ hạn chế tốc độ 

Tất cả các loại thang mấy có có 
cấu nâng dùng puly ma sát đều dược 
trang bị bộ hãm bảo hiểm mắc với cáp 


của bộ hạn chế tốc độ. Sơ đồ nguyên . 


lý đón giản nhất của cách mắc này cho 
ở hình 2.28. 

Ö chế độ làm việc bình thường, lò 
xo ổ kéo tay đòn 4 xuống để đảm bảo 
cho quả nêm 6 không tiếp xúc với ray 
dẫn hướng 7. Ụ tỳ 70 đảm bảo khe hỏ 
cần thiết theo yêu cầu trong tiêu chuẩn 
giữa quả nêm và ray để cabin có thể 
chuyển động bình thường. Do đầu tay 
đòn ⁄ nối với cáp hạn chế tốc độ 3 mà 
khi cabin chuyển động, nó kéo theo 


Hình 2.28. Sö đồ nguyên lý bộ hãm bảo 
hiểm kiểu nêm mắc với bộ hạn chế tốc độ: 
1. cabin; 2. đầu nối cáp và tay đòn; 3. cáp 
của bộ hạn chế tốc độ; 4. tay đòn; 5. tay 

treo quả nêm; 6. quả nêm; 7. ray dẫn 
hướng; 8. lò xo kéo; 9. bộ hạn chế tốc độ; 
10. u tỳ. 
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cáp 3 chuyển động và làm quay bộ hạn chế tốc độ 9, 


Khi cabin hạ với tốc độ lồn hơn giá trị cho phép (khi đút cấp nâng hoặc cáp 
bị trượt trên rãnh puly do không đủ ma sát), bộ hạn chế tốc độ cũng quay nhanh 
hón và khi đạt tới số vòng quay tới hạn thì dùng lại làm cáp 3 cũng dùng theo. Do 
cabin vẫn tiếp tục đi xuống mà cáp 3 của bộ hạn chế tốc độ, qua đầu nối 2, tác 
động lên tay đòn 4, tay treo 5 và quả nêm 6 làm chúng có chuyển động tương đối 
đi lên so với cabin. Quả nêm ăn hết khe hỏ với ray dẫn hướng và tiếp xúc với nó 
với lực tác động ban đầu không lớn. Cabin được dừng lại, tựa trên các ray dẫn 
hướng do lục tự nêm xuất hiện và tăng dần dưới tác dụng của trọng lượng cabin. 


Trên hình 2.29 là sơ đồ cấu tạo của hệ thống dẫn động bộ hãm bảo hiểm kiểu 
nêm tác động tức thời của loại thang máy chở người. 


Hình 2.29. Sö đồ cấu tạo hệ thống dẫn động bộ hãm bảo hiểm kiểu nêm tác động tức 
thời: 
I. cáp hạn chế tốc độ; 2. đầu nối cáp; 3. khóa kẹp cáp; 4, 6, 9. các tay đòn; 5. trục; 
7. tiếp điểm điện; 8. thanh đẩy, 10. quả nêm; 11. khung cabin; 12. vỏ quả nêm; 
13. dẫn hướng nêm; 14. ray dẫn hướng cubin; 15.vít chính. 
Tại hai đầu của dầm trên của khung đứng cabin có lắp các trục 5. Trục 5 phía 
bên trái được gắn cúng với các tay đòn 4 và 6 còn trục 5 phía bên phải - với tay 
đòn 6 tại đầu trục. Tại phần giữa của trục Š là các tay đòn 9 và tay treo các quả 
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nêm 70. Đầu tay đòn 4, qua đầu nối 2, liên kết với cáp 1 của bộ hạn chế tốc độ 
với các kẹp cáp 3. Các tay đòn ố liên hệ với nhau qua thanh đẩy ổ. 


Khi cabin đi xuống với tốc độ lón hơn giá trị cho phép thì bộ hạn chế tốc độ 
dùng cáp 7, cabin vẫn tiếp tục đi xuống làm cáp 7 căng thêm và kéo tay đòn ⁄ và 
trục 5 phía bên trái quay theo chiều kim đồng hồ. Tay đòn 6 phía bên trái quay 
thee trục 5 và qua thanh đẩy ở, tay đòn 6 phía bên phải làm quay trục $ phía bên 
phải theo chiều ngược với chiều kim đồng hồ. Như vậy, trục 5 ỏ phía bên trái và 
phía bên phải quay cùng và ngược chiều kim đồng hồ làm các tay dòn 9 nhấc lên 
kéo theo các quả nêm đi lên tiếp xúc với ray dẫn hướng 7 để thực hiện quá trình 
tự nêm ở cả hai bên ray. Thanh đẩy 8 dịch chuyển sẽ tác dộng vào công tắc 7 để 
ngắt mạch điều khiển và dùng động có. Điều chỉnh chiều dài của thanh đẩy 8 để 
thay đổi khe hỏ giữa quả nêm và ray dẫn hướng nhờ khóp 75. Khi nâng cabin lên, 
lò xo trên thanh đẩy dịch nó sang phải và qua hệ thống tay đòn, các quả nêm hạ 
xuống để trỏ về vị trí bán đầu và cabin có thể chuyển động bình thường. 


3.5.1.3. Bộ hãm bảo hiểm tác động êm 


Đối vói thang máy có tốc độ cao, nếu dùng bộ hãm bảo hiểm tác động túc thời 
sẽ cho gia tốc dừng rất lớn gây ra lực quán tính lồn, không những ảnh hưởng đến 
kết cấu chịu lực của thang máy và của công trình mà còn ảnh hưởng đến hành 
khách trong cabin. Vì vậy mà thang máy có tốc độ danh nghĩa của cabin trên 1 m/s 
thường được trang bị bộ hãm bảo hiểm tác động êm (có độ trượt lồn) vối mômen 
phanh không đổi. Trên hình 2.30 là sơ đồ cấu tạo của bộ hãm bảo hiểm tác động 
êm với mômen phanh không đổi. - 


Øãn bỗ hgn 
chế tôc độ 


Hình 2.30. Sở đồ cấu tạo bộ hãm bảo hiểm tác động êm với mômen phanh không đổi: 
1/2. các tay đòn; 3. khóp; 4. trục; 5. lò xo nén; 6. đai ốc; 7. ụ tỳ; 8. ray dẫn hướng 
cabin; 9. quả nêm, 


bội 


Bộ hãm bảo hiểm gồm hai tay đòn 7 và 2 có thể xoay quanh khớp 3 gắn trên 
khung chịu lực của cabin. Trong trạng thái làm việc bình thường, giữa ray dẫn 
hướng ổ và các bê mặt chuyển động của quả nêm 9 và vỏ phanh có khe hở là ð. 
Khe hở ô có thể điều chỉnh bằng cách vặn các đai ốc 6 trên trục 4. 


Lò xo 5 bị nén luôn tỳ hai đầu của nó để đẩy các tay đòn 7 và 2 ra. Các ụ tỳ 
7 dùng để khống chế vị trí các tay đòn và đảm bảo cho các khe hở giữa nêm và vỏ 
phanh với ray dẫn hướng đều là ð. 

Khi có sự cố, cáp của bộ bạn chế tốc độ dừng làm quả nêm 9 dừng theo song 
cabin vẫn tiếp tục di xuống nên quả nêm có chuyển động tương đối đi lên trong vỏ 
của nó, ăn hết các khe hỏ ỏ và ép vào ray dẫn hướng ở. Cấu tạo của quả nêm cho 
phép nó chỉ có' thể chuyển động đi lên trong vỏ nêm với hành trình # (xem mặt cắt 
4 - 4 hình 2.30) để đảm bảo lực nén của quả nêm vào ray dẫn hướng có giá trị 
nhất định. Khi có lực nén từ phía quả nêm vào ray dẫn hướng, tay đòn 7 và 2 xoay 
quanh khớp 3 theo chiều mũi tên trên hình 2.30 làm xuất hiện khe hö giữa tay đòn 
1, 2 với các đai ốc 6 và nén lò xo 5. Lực nén lò xo Š gây nên mômen trên các tay 
đòn 7, 2 và tạo nên lực nén không đổi trên bề mặt của ray dẫn hướng làm cabin 
dừng êm và có độ trượt trên ray. 


Ngoài bộ hãm bảo hiểm có mômen phanh không đổi nêu trên, trong thang máy 
có tốc độ cao còn dùng loại bộ hãm bảo hiểm tác động êm với mômen phanh tăng 
dần. Kết cấu của bộ hãm bảo hiểm có mômen phanh không đổi nêu trên và nguyên 
lý, kết cấu của bộ hãm bảo hiểm có mômen phanh tăng dần có thể tham khảo trong 


các tài liệu chuyên ngành. 
2.5.2. Bộ hạn chế tốc độ 


Khi cabin hạ với tốc độ vượt quá giá trị cho phép, bộ hạn chế tốc độ qua hệ 
thống tay đòn tác động lên bộ hãm bảo hiểm để dùng cabin tựa trên các ray dẫn 
hướng. Giá trị cho phép của tốc độ hạ cabin lấy tùy theo loại thang máy theo quy 


định trong tiêu chuẩn. 


Khi cabin chuyển động, bộ hạn chế tốc độ cũng quay theo do cáp của bộ hạn 
chế tốc độ có liên hệ với các tay đòn của bộ hãm bảo hiểm gắn trên cabin. Cáp 
của bộ hạn chế tốc độ là một vòng khép kín, phía trên mắc với puly của bộ hạn 
chế tốc độ, phía dưới mắc với puly của thiết bị kéo căng (xem hình 2.28). Bộ hạn 
chế tốc độ được lắp đặt trong buồng nằm phía trên giếng thang còn thiết bị kéo 
căng được lấp đặt dưới hố thang (xem hình 2.1) 


Thiết bị kéo căng có công dụng đảm bảo cho cáp của bộ hạn chế tốc độ không 
bị xoắn và có đủ độ căng để truyền lực bằng ma sát (khi chuyển động, nó làm bộ 
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hạn chế tốc độ quay theo). Sơ đồ cấu tạo của loại 
thiết bị căng cáp hạn chế tốc độ thông dụng nhất ö 
hình 2.31. Khung 7 được gắn cứng với ray dẫn hướng 
- của cabin. Dọc theo khung 7 có đối trọng 5 với các 
ngàm dẫn hướng ở tựa lên khung 7. Đối trọng 5 treo 
vào trục của puly 7 để kéo căng cáp 2 của bộ hạn 
chế tốc độ. Trên khung 7 có vấu 6 côn trên đối 
trọng Š có công tắc 4 để khi đứt cáp 2 hoặc hành 
trình của đối trọng di quá giới hạn do cáp 2 quá dãn 


thì vấu ó chạm vào công tắc 4 để ngất mạch điện 
điều khiển và động có dẫn động. Trọng lượng của 


đối trọng $ phải tạo nên lực căng dủ lón trên cáp 2 
để khi cáp 2 chuyển động theo cabin thì nó dẫn 


động cho bộ hạn chế tốc độ quay nhồ ma sát giữa 

cấp 2 và rãnh puly trên bộ hạn chế tốc độ. Một số Hình 2.31. Thiết bị căng cáp 
hạn chế tốc độ: 

; .ó Bi l. puly; 2. cáp hạn chế tốc 

để tạo độ căng cần thiết cho cáp hạn chế tốc dộ. độ: 3. ray dẫn hướng cabin; 

4. tiếp điểm điện; 5. đối 

: trọng; 6. vấu; 7. khung; 

phanh ly tâm: khi trục quay đạt tói số vòng quay tới 8. ngàm dẫn hướng. 

hạn, các quả vãng gắn trên trục sẽ tách ra xa tâm 


thang máy -còn sử dụng đối trọng dưới dạng côngxôn 


Bộ hạn chế tốc độ làm việc theo nguyên lý của 


quay dưới tác dụng của lực ly tâm và mắc vào các vấu cố định của vỏ phanh để 
dừng trục quay. 


Theo vị trí của trục quay có bộ hạn chế tốc độ với trục quay nằm ngang và bộ 
hạn chế tốc độ với trục quay thắng đúng, trong đó loại trục quay nằm ngang được 
dùng phổ biến hơn. Kết cấu của bộ hạn chế tốc độ rất đa dạng tùy theo hãng chế 
tạo song cùng có nguyên lý làm việc nêu trên. Trên hình 2.32 là sö đồ kết cấu của 
một loại hạn chế tốc độ với trục quay nằm ngang. 

Trục 76 được gắn cúng với vỏ ?5 của bộ hạn chế tốc độ bằng đai ốc. Trên trục 
có lắp đĩa 7 cùng các puly 73 và 72 bằng ổ bi để chúng có thể quay tự do quanh 
trục /ó. Trên đĩa 7 có các chốt 2 để lắp các quả văng 6. Các quả văng này liên hệ 
với nhau bằng thanh kéo 9 trên có lắp lò xo chịu nén 5. Lò xo 5 có một đầu tỳ lên 
vấu 4 gắn trên đĩa 7, đầu kia tỳ lên vòng đệm 7 và đai Ốc ở trên thanh kéo 9 để 
có thể điều chỉnh độ nén của lò xo $. Như vậy, do vấu 4 gắn cố định trên đĩa nên 
lò xo 5 luôn có xu hướng đẩy thanh kéo 9 sang trái để đầu các quả văng ố không 
chạm vào các vấu cố định 3 trên vỏ 75 khi đĩa 7 cùng các puly 13 và 7 quay. Với 
tốc độ quay bình thường, ứng với tốc độ chuyển động danh nghĩa của cabin, đĩa 7 
quay dễ dàng và các quả văng ỏ vị trí không chạm vào vấu ở trên vỏ 75. Khi cabin 
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hạ với tốc độ vượt quá giới hạn cho phép, qua cáp hạn chế tốc độ vắt trên rãnh 
puly 74, đĩa 7 cũng quay nhanh và đạt tối số vòng quay tói hạn, lực ly tâm của các 
quả văng đủ lớn để ép lò xo 5 và tách các quả văng ra xa tâm quay làm đầu quả 
văng mắc vào vấu 3 và đĩa 7 cùng puly 13, 72 dùng lại. Puly thường cớ rãnh cáp 
hình thang với hệ số ma sát tính toán cao nên khi nó dừng lại làm cáp hạn chế tốc 
độ vắt qua rãnh puly dừng theo, cabin vẫn tiếp tục đi xuống nên cáp hạn chế tốc 
độ tác động lên hệ tay đòn lắp trên cabin để bộ hãm bảo hiểm hoạt động dừng 
cabin tựa trên các ray dẫn hướng. Lực nén lò xo 5 càng lón thì lực ly tâm cần thiết 
để tách các quả văng ra xa càng lồn. Vì vậy, có thể điều chỉnh lực nén lò xo 5 bằng 
cách vặn đai ốc 8 để bộ hạn chế tốc độ làm việc chính xác với tốc độ quay cần 
thiết. Nếu lực nén lò xo quá nhỏ thì rất dễ xảy ra hiện tượng dừng ngẫu nhiên ngay 
cả khi cabin chuyển động với tốc độ danh nghĩa. Vì vậy cần điều chỉnh lò xo sao 
cho bộ hạn chế tốc độ hoạt động úng với giá trị tốc độ quy định trong quy phạm 
cho từng loại thang máy. Việc điều chỉnh, kiểm tra và thử nghiệm bộ hạn chế tốc 
độ do nhà chế tạo tiến hành và sau đó kẹp chì lại. Puly 7 có đường kính nhỏ dùng 
để thử nghiệm, kiểm tra bộ hạn chế tốc độ. Nếu vắt cáp hạn chế tốc độ qua rãnh 
của puly 7ở thì khi 
cabin chuyển động với 
tốc độ danh nghĩa, bộ 
hạn chế tốc độ vẫn 
làm việc và tác động 
lên bộ hãm bảo hiểm 
để dùng cabin vì tốc 
độ quay của đĩa Ï vẫn 
đạt tối số vòng quay 


tới hạn do đường kính 


của puly 1 nhỏ. Hình 2.32. Bộ hạn chế tốc độ: 

1. đĩa; 2. chốt; 3. vấu cố định; 4. vấu tỳ; 5. lò xo nén; 

: ¿ s h 6. quả văng; 7, 8. vòng đệm và đai ốc; 9. thanh kéo; 
còn lấp vấu 1Ø Xi £ 10. vấu di động; I1. lò xo; 12. chốt hãm; 13, 14. các puly; 
qua vỏ 75 và trên vấu 15. vỏ bộ hạn chế tốc độ; 16. trục. ˆ 


có lò xo 1ƒ cùng chốt 

hãm /2. Trong điều kiện làm việc bình thường (cáp hạn chế tốc độ vắt qua puly 
14, cabin chuyển động với tốc độ danh nghĩa), nếu ấn lên vấu 70 thì đầu quả văng 
mắc vào nó để dừng đĩa 7 cùng các puly 73, 72 (mặc dù số vòng quay của đía chưa 
đạt giá trị tối hạn và lực ly tâm chưa đủ lón để tách quả văng ra xa). Khi đó nếu 
bộ hãm bảo hiểm làm việc để dừng cabin thì điều đó chúng tỏ rằng độ căng của 
cáp hạn chế tốc độ, hệ số ma sát tính toán giữa cáp và rãnh puly 14 đạt giá trị yêu 
cầu và hệ thống tay đòn cùng bộ hãm bảo hiểm làm việc bình thường. 


Ngoài ra, người ta 
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Chương 3 
CHỌN THANG MÁY 


§1. KHÁI NIỆM CHUNG 


Thang máy là thiết bị không thể thiếu trong các nhà cao tầng để vận chuyển 
người, hàng hóa... theo phương thẳng đứng, vì vậy việc lựa chọn thang máy phù hợp 
với mục đích sử dụng của ngôi nhà đóng vai trò rất quan trọng và thường được bắt 
đầu ngay từ khi thiết kế kiến trúc. 


Lựa chọn thang máy không chỉ đón thuần xem xét các vấn đề kỹ thuật mà còn 
phải xem xét cả các yếu tố kinh tế. Hiển nhiên càng nhiều thang máy có tải định 
mức lón, tốc độ định mức cao, hệ điều khiển hiện đại thì càng tạo điều kiện thuận 
lợi cho hành khách khi sử dụng như rút ngắn thời gian chò đợi, giảm thời gian đi 
thang, êm dịu... Tuy nhiên với việc tăng số lượng và tính năng kỹ thuật, đặc biệt 
tốc độ định mức, một mặt đòi hỏi vốn đầu tư cho thang lớn, mặt khác làm tăng 
diện tích chiếm chỗ, tăng chỉ phí cho việc xây dựng giếng thang... Như vậy điều 
kiện thuận lợi cho hành khách và vốn đầu tư luôn là bai chỉ tiêu tỷ lệ nghịch với 
nhau. Quá trình lựa chọn thang máy chính là quá trình xác định số thang, tính năng 
kỹ thuật (tải, tốc độ định mức, phương pháp điều khiển...), các kích thước cơ bản 
của thang và vị trí đặt thang phù hợp vồi đặc điểm, mục đích sử dụng của tòa nhà 
với vốn đầu tu có thể chấp nhận được. 


Đối với nhà sủ dụng nhiều thang, bên cạnh việc chọn tính năng kỹ thuật còn 
phải bố trí chúng thành nhóm sao cho hợp lý để tận dụng năng suất tối đa của 
thang cũng như tạo thuận tiện cho hành khách. 

Đối với các nhà cao tầng có lượng hành khách cần vận chuyển lón người ta 
thường chia thang máy thành nhóm riêng phục vụ các phần khác nhau theo chiều 
cao của tòa nhà. Các thang máy öỏ các nhóm khác nhau có thể có tính năng kỹ thuật 
khác nhau, thường các thang phục vụ cho các tầng cao có tải và tốc độ định múc 
lớn hơn các thang phục vụ phần thấp hơn. 


§2. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG KHI LỰA CHỌN THANG MÁY 


2.1. Cơ sở lựa chọn 


Như trên đã nêu, mục đích của việc lựa chọn thang máy là nhằm xác định một 
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cách hợp lý số lượng thang cùng tính năng kỹ thuật của nó cho tòa nhà được thiết 
kế xét cả về mặt kỹ thuật, mỹ thuật, lẫn kinh tế. Vì lý do đó khi chọn thang phải 
xét đến nhiều yếu tố và thường chọn nhiều phương án khác nhau rồi so sánh chúng 
để tìm ra phương án hợp lý nhất. Khi chọn thang, các yếu tố sau đây thường được 
xem là các yếu tố có bản và phải được xem xét đầy đủ: 


- số tầng nhà thang máy cần phục vụ; 
- khoảng cách sàn giữa các tầng; 


- số đân cư sống trong tòa nhà (nếu là nhà ở) hoặc số nhân viên làm việc (nếu 
là nhà hành chính) hoặc số giường (nếu là khách sạn hoặc bệnh viện); 


- vị trí, đặc điểm mục đích của tòa nhà; 


- các yêu cầu riêng biệt khác nếu có, như thang có người tàn tật, khuyết tật 
cùng dùng, thang có nhu cầu đặc biệt... 


Thang máy hoặc hệ thống thang máy được chọn, tùy theo yêu cầu của khách 
hàng, nhà sản xuất có thể đáp ứng đầy đủ, song các thông số kỹ thuật sau phải được 
khẳng định: 


- tải trọng định múc; 
- tốc độ định múc; 
- kích thước hình học của cabin; 


- các đặc tính của thang khi chế tạo (kích thước thông thủy của tầng, hệ dẫn 
động, hệ điều khiển...); 


- ngoài các yếu tố mang tính kỹ thuật nêu trên khi chọn còn phải chú ý đến 
tính mỹ thuật của thang như mầu sơn, vật liệu làm cabin, bố trí nội thất cabin, 
phương tiện và (iện nghĩ trong cabin. 


Thang máy được quy định thuộc nhóm thiết bị có đòi hỏi nghiêm ngặt về kỹ 
thuật an toàn và phải định kỳ được bảo trì, bảo dưỡng nên khi chọn thang, chủ 
thang phải hết sức lưu ý đến tính an toàn khi sử dụng, đến người cung cấp thang, 
đặc biệt là đội ngũ kỹ thuật của hãng khi lắp đặt và bảo trì, bảo dưỡng sau lắp đặt. 


2.2. Các chỉ tiêu khi chọn thang 


2.2.1. Khái niệm 


Để thuận tiện cho việc chọn thang người ta phân các loại nhà theo mục đích 
sử dụng thành các nhóm cø bản sau: 


- nhà hành chính; 


- nhà Ỏ; 
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- khách sạn: 
- bệnh viện. 


Trong mỗi nhóm lại có thể được chia nhỏ để có thể chọn thang máy có tính 
năng kỹ thuật phù hợp hon. 


Ví dụ nhóm nhà hành chính có thể phân thành nhà hành chính thuần túy (có 
quan bộ, cơ quan hành chính sự nghiệp...) và nhóm nhà hành chính có kết hợp với 
sản xuất, nghiên cúu khoa học... 


Dù các tòa nhà cũng như chủng loại thang là rất đa dạng, song mục đích VIỆC 
chọn thang như trên đã nêu phải thỏa mãn được các yêu cầu vận chuyển đủ số 
lượng hành khách nào đó trong khoảng thời gian nhất định mà không phải chờ đợi 
cũng như ở trong cabin thang quá lâu. Thực tế lượng hành khách cần vận chuyển 
lại thay đổi không theo quy luật nhất định, mà thay đổi theo những giò khác nhau 
trong ngày tùy theo tính chất, đặc điểm, mục đích sử dụng của tòa nhà. Điểm chung 
của sự thay đổi này có những giò cần vận chuyển nhiều hành khách được gọi là giò 
cao điểm. 

Tất nhiên giồ cao điểm 11% ¬- 
với từng loại nhà cũng ÿ Đố 00A8 
khác nhau. Ví du hình 3.1 | 
trình bày đồ thị xác định tỷ 
lệ hành khách tại giồ cao 
điểm trong tòa nhà thương 


H % . h TA é » 
L L â 
THAI :SO giỏ làm TC bắt đầu 08:20 08:25 08: 30 08:35 08:40 08:45 08:50 08: 55 03:00 09:05 09:10 03:15 09:20 ph 


từ 9h sáng [3]. L:.. 
Việc phân tích dòng : 
hành khách tại giồ cao ING. = 
điểm như sẽ thấy sau này Hình 3.1. Đồ thị tỷ lệ hành khách tại giò cao điểm: 


1. năng suất vận chuyển trong Š ph; 2. năng suất vận 


là một bước không thể bỏ 
chuyến trong 30 ph; 3. năng suất vận chuyển trong 1h. 


qua khi lụa chọn thang 
máy song khả năng vận chuyển hành khách như nêu trên chưa phản ánh đầy đủ 
chất lượng phục vụ của thang được thể hiện bằng thời gian hành khách phải chò 
đợi ö bến chính tại giồ cao điểm, nên khi chọn thang cả hai chỉ tiêu về khả năng 
vận chuyển (hay còn gọi là năng suất vận chuyển) và chất lượng phục vụ phải được 
phân tích đầy đủ để tìm được giải pháp họp lý. 


2.2.2. Năng suất sận chuyển hành khách 


Việc xác định chính xác số lượng hành khách cần vận chuyển bằng thang máy 
(hoặc một nhóm thang máy) trong ngày cho tòa nhà nhìn chung là không thể thực 
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hiện được, vì vậy khi xác định năng suất vận chuyển hành khách để từ đó xác định 
tải trọng định mức của thang, người ta quy ước tính năng suất cần thiết của thang 
từ tỷ số ¿ là tỷ số giữa số lượng lồn nhất hành khách cần vận chuyển trong năm 
phút tại giò cao điểm và số lượng hành khách (hoặc chố) trong tòa nhà. 


Pšsm 


=—— —100(% : 
P (%) (3.1) 


- 
Ị 


trong đó: 
¡- mật độ dòng hành khách; 
Psmax- số lượng hành khách lón nhất cần vận chuyển trong 5ph tại giò cao 
điểm; 
P- tổng số dân cư (cho nhà ở) hoặc tổng số người làm việc (cho tòa nhà hành 
chính) hoặc tổng số giường (cho khách sạn hoặc bệnh viện). 
Cũng có thể tính ¿ theo số người cho một thang hoặc nhóm thang, khi đó: 


Đs l 
—— (người) (3.14) 


Giá trị của ¿ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí, quy mô, mục đích sử dụng 
của tòa nhà, đặc điểm các đối tượng cần vận chuyển, sự phân bố dòng hành khách 
tại các thồi điểm khác nhau trong ngày... 

Ö các nước tiên tiến, giá trị của ¿ được nghiên cứu đầy đủ thông qua việc 
nghiên cứu dòng hành khách và được quy định trong các tiêu chuẩn thiết kế và cho 
dưới dạng % hoặc số người. Do nước ta chưa có tiêu chuẩn nên bảng 3.1 nêu giá 
trị thường gặp ỏ một số nước để tham khảo khi chọn sơ bộ thang. 


Bảng 3.1. Giá trị đại lượng ¡, % 


Đặc điểm tòa nhà Nhật 
Nhà hành chính ẽ 
- Thuần túy 128 20-25 
- Có kết hớp hoạt động khác T12 16-20 
- Còn lại ®-fI T15 
Nhà ở 
- Nhà tập thể 
- Dinh thự 5-7 35-7 
Khách sạn 
- Phục vụ ở 12-15 8-0 


- Có trò chơi, dịch vụ khác :8-1 


Ghỉ cihú 

Bệnh viện chọn tùy theo tính chất và mức độ hiện đại 
Nhà có yêu cầu đặc biệt chọn theo yêu cầu riêng 
Nếu ¿ cho số người thì theo (3.1) để tính ra %. 
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2.2.3. Chất lượng phục vụ. 
Như trên đã nêu chất lượng phục vụ được thể hiện qua khoảng thời gian một 
hành khách phải ch đọi ö bến chính. 


Thời gian chờ đợi của hành khách phụ thuộc vào khoảng thời gian giữa hai lần 
đi và đến kế tiếp của thang máy tại bến chính trong giò cao điểm. Dễ thấy rằng 
khoảng thời gian này không thể quá lâu vì sẽ gây khó chịu cho hành khách cũng 
nhu phiền phức cho người sử dụng, song cũng không thể quá ngắn vì sẽ làm tăng 
không cần thiết vốn đầu tư. 


Giá trị của khoảng thời gian chờ đọi cũng không thể tính chính xác do dòng 
hành khách thay đổi. 


Gọi giá trị trung bình của chu kỳ phục vụ của ¿ thang là Ttp, ta có: 


Tọ=———, S§ @.2) 


trong đó: 
n - số lượng thang đỗ tại bến chính; 


T¡ - chu kỳ làm việc của thang máy thứ ‡ là khoảng thời gian trung bình của 
thang bắt đầu từ bến chính đi lên phục vụ các lệnh từ tầng đầu tiên đến 
tầng cao nhất và quay trỏ về bến chính. 

Trong trường hợp các thang máy đỗ tại bến chính có tính năng kỹ thuật, kích 

thước hoàn toàn giống nhau, ta CÓ: 
T 
Tto = — (3.3) 
" 


Cũng giống như ¡, Ö các nước giá trị của 7tp được quy định trong các tài liệu 
hướng dẫn khi chọn thang, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố đặc biệt là loại nhà, tốc 
độ, tải trọng định mức cũng như hệ điều khiển của thang. 


Giá trị 7e có thể tham khảo số liệu dưới đây 
Khách sạn: 

- chất lượng phục vụ tốt: nhỏ hơn 30 s; 

- chất lượng phục vụ trung bình: từ 30 đến 40 s; 
- chất lượng phục vụ thấp: từ 45 đến 60 s. 

Nhà cơ quan hành chính: 


- chất lượng phục vụ tốt: nhỏ hơn 30 s; 
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- chất lượng phục vụ trung bình: từ 30 đến 35 s; 

- chất lượng phục vụ thấp: từ 35 đến 50 s; 

Nhà ở: từ 60 đến 90 s. 

Bệnh viện: 

- vận chuyển hành khách 45 s; 

- vận chuyển bệnh nhân đến 120 s. 

Nếu gọi khoảng thời gian hành khách phải chờ đợi ở bến chính 7a thì có thể 
lấy Tcđ = (0,55 + 1) Tạy 

2.2.4. Chu kỳ làm việc của thang máy T 


Chu kỳ làm việc của thang máy đóng vai trò quan trọng khi chọn thang và do 
phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố đặc biệt là tốc độ, tải trọng định mức, độ cao lón 
nhất cần chuyên chở, số tầng tòa nhà, phương thức điều khiển, tập quán, thời gian 
vào, ra của hành khách nên việc tính chính xác giá trị của 7 là rất khó khăn. 

Có thể tính chu kỳ làm việc của thang như sau: 

T = Tị+ Tạ + T3 + Ta (3.4) 
trong đó: 

Tì - thời gian hoạt động của thang máy; 

Tạ - thời gian đóng và mỏ cửa; h 
V 


Ta - thời gian vào và ra của hành 
khách: 
7a - thời gian hao phí khác. 
2.2.4.1. Xác dịnh giú trị TỊ 
Ta có: 
Tì = tạ + tị (3.5) 


trong đó: tự 
tạ - thời gian tăng và giảm tốc; 


ti- thỒi gian thang máy hoạt động 
với tốc độ định mức. 


Thời gian /a cũng như quãng đường 


tăng, giảm tốc %a theo [7] có thể tính 
từ đồ thị tốc độ của thang máy (hình 
3.2). Hình 3.2. Đồ thị tốc độ của thang máy. 
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Từ đồ thị hình 3.2 để đàng tính được tốc độ định mức W và quãng đường gia 
tốc Sa 


ta 
V = ƒ qút = đmạy (fa - fo) (3.6) 
V 
Ự 
Suy ra lạ = +ứo (3.7) 
f max 
l 1 
Sạ= tr (3.8) 
trong đó: 


đ, đmax - gia tốc và gia tốc lớn nhất, 

fo - thời gian trước và sau khi đạt gia tốc ổn định, giá trị fo từ 0,7 đến 0,8 s; 

¡a - thỒi gian gia tốc. 

Khi phục vụ trong tòa nhà ở chu kỳ làm việc của mình, thường thang máy 
không dùng ở tất cả các tầng theo thứ tự mà phụ thuộc vào nhu cầu của hành 
khách, do vậy khi tính giá trị 7), trên có sở thống kê và phân tích dòng hành khách, 
người ta đưa ra khái niệm số lần dừng xác suất trung bình ƒ¿ và theo nó là các khái 
niệm độ cao xác suất trung bình vận chuyển H, độ cao xác suất trung bình của tầng 
nhà $. Giá trị của ƒ„ nhỏ hơn số tầng phục vụ và thường là số lẻ và chỉ có ý nghĩa 
khi tính chọn thang. 

Chú ý rằng giá trị ƒ„ phụ thuộc vào sơ đồ phục vụ của thang theo phương đúng 
(xem bảng 3.4). 


Khi xác định giá trị T+ người ta phân thành hai trường họp sau: 
Trường họp 1: §S < 25a 


Đây là trường hợp chiều cao xác suất trung bình của tầng nhà § thấp, thang 
máy chưa đạt đến tốc độ định mức đã phải dừng. Giá trị 7 được tính theo: 


Tạ=n.ứ 
trong đó: 
£fq- thời gian thang máy chạy. Theo [7] có: 
2 4S 
fqúủ=fc+ \lfá+ (3.9) 
: max 
Trường hợp 2: § > 2 $%a 
Ngược với trường hợp trên, giá trị í được tính theo: 
SL 
1=— (3.10) 
V 
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trong đó: 
$y - chiều cao phục vụ kể từ bến chính 


Và Tì=ti+ta.f 
ŠL 
Hay 7= — tia. (3.11) 


Bảng 3.2 trình bày thời gian và quãng đường gia tỐc của một số thang thông 
dụng. 


Bảng 3.2. Thöi gian và quãng đường gia tốc 


Tốc độ định mức a = 10 m/sỂ,t„ = 07s 1 
mịph m/s thời gian gia tốc r„, s quãng dường gia tốể š.,m 
45 075 14 053 
60 10 17 0,83 
90 15 22 165 
105 175 245 214 
120 20 24 2790 
150 25 32 400 
TRO 30 37 555 
2® 3,5 42 7,35 
240 40 47 940 
300 50 S7 14,25 

—d1. 


3.2.4.2. Xác dịnh thời gian mỏ cửa T; 


Thời gian đóng và mỏ của phụ thuộc vào kích thước cửa, phương thức mỏ cửa 
(mỏ hướng tâm: CƠ hoặc mở một phía: Š), chiều rộng hành lang dành cho thang 
máy... Giá trị T› thường được lấy theo thống kê ví dụ như ö bảng 3.3. 


Bảng 3.3. Thời gian đóng mở cửa, s 


— 
Chiều rộng của, mm Mở hai phía hướng tâm CÓ, s Mỏ trướt một phía Š, s 
† ———— 

800 37 47 

900 40 

1®O00 42 

Ti00 44 62 

1200 65 


Giá trị 7s được tính: 
Tạ =íúi. Tq 


trong đó: 
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f¡ - thời gian một lần đóng mỏ cửa; 

F, - tổng số lần dùng xác suất. 

Giá trị #y„ được phụ thuộc vào sơ đồ phục vụ của thang (xem bảng 3.4) 

3.2.4.3. Xác dịnh thời gian uào ra của hành khách T: 

Cũng như thời gian đóng mỏ cửa, thời gian mỗi lần vào ra của hành khách phụ 
thuộc nhiều vào kích thước cửa, số lượng bành khách... và cũng được tính theo 
công thúc hoặc giá trị thống kê. Ví dụ theo [7] thời gian vào của mối hành khách 
là 0,8s còn thời gian ra /¿ được tính theo: 

tạ = kụ |, s (3.12) 
trong đó: ` 

ki - hệ số phụ thuộc vào của; 

ƒx - số lần dừng xác suất trung bình. 

Trong trường hợp thông thường có thể lấy giá trị thồi gian vào ra cho một hành 
khách tù 2,2 đến 3s. 

Tạ = (08 + kÑ/f„)r 
trong đó: : 

r - SỐ người thực tế trong thang 
r= (07 + 08) L; 


| Ý, s/người 
30 = — 
2,8 = 
2,6 
2⁄4 
2,2 
2,0 
yš Chiều rộng cử, mm 300 1000 1100 1202 
10 0,35 0,80 0,85 0,00 
16 


1 2 3 4 s § 7 ll) 14 
Số lồn dưng xóc $u2? 


Hình 3.3. Đồ thị xác định thời gian vào và ra cho một khách cho nhà hành chính. 
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L - số người định múc của thang 


Hình 3.3 là đô thị xác định thời gian vào và ra cho mối hành khách của thang 
phụ thuộc vào kích thước của. 

1.2.4.2. Xác định giá trị Tụ 

Trong quá trình làm việc ngoài các thời gian trên thường trong một chu kỳ làm 
việc của thang không thể tránh khỏi thời gian hao phí khác như sự chậm trễ của 
hành khách, sự cồng kênh của hành lý mang theo... Kể đến các yếu tố này giá trị 
Ta có thể được tính như sau: 


Ta = 0,1 (Ta + Ta) 
2.2.5. Trình tự xác dịnh chu kỳ làm việc của thang 


Bảng 3.4 [7| trình bày trình tự xác định chu kỳ làm việc của thang máy được bố 
trí theo các sơ đồ phục vụ khác nhau. 


Sơ đồ L, H, IV bảng 3.4 là các trường hợp có sự ưu tiên phục vụ cho từng khu 
vực theo chiều cao của tòa nhà. Trong các sơ đồ này tại khu vực vận chuyển nhanh 
EZ (Express Zone) số bến phục vụ chỉ là một hoặc hai bến không kể bến chính. 
Sơ đồ III là các trường hợp bố trí thang máy cho các nhà cao tầng có chiều cao 
thấp và trung bình với số thang ít. Trong bảng, ngoài các ký hiệu đã biết, còn dùng 
thêm các ký hiệu sau: 

- Fụ, rạ - số hành khách trong cabin (thường lấy 0,8 L) khi đi lên và đi xuống; 


- w -SỐ bến thang máy phục vụ không kể bến chính; 


- an fña #£ø Fx - số lần dừng xác suất tại khu vực thường, khi đi lên, đi xuống 
khu vực vận chuyển nhanh và tổng số lần dừng xác suất của các lần dừng; 


- Ếp, 9L - chiều cao vận chuyển của khu vực tốc hành và khu vực thông thường: 
- $, Ÿ¿ - chiều cao xác suất của tầng và quãng đường gia tốc. 
Bảng 3.5 [7] trình bày tra số lần dừng xác suất theo số tầng thang máy cần phục 
vụ. 
2.3. Chọn sơ bộ tốc độ định mức của thang máy 


Tốc độ định mức của thang máy một mặt có ảnh hướng quyết định đến các chỉ 
tiêu nêu trên; mặt khác là một thông số ảnh hưởng lớn đến giá thành thang máy 
vì vậy cần phải được đặc biệt chú ý khi chọn thang. 

Thông thường các thang máy được sản xuất có tốc độ định mức trong khoảng 
từ 0,40 đến 6 m/s, cá biệt có thang đến 9 m/s. 
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Thang máy phục vụ tòa nhà càng cao đòi hỏi có càng lón. Có nhiều chỉ dẫn 
khi chọn tốc độ định mức thang, ví dụ có thể chọn sơ bộ tốc độ thang máy dựa vào 
bảng 3.6 và 3.7. 


Với các tòa nhà đặc biệt cao có nhiều thang, phải bố trí thang thành nhóm 
(xem §4) để phục vụ cho các khu vực khác nhau của chiều cao nhà.., việc chọn sơ 
bộ có thể tham khảo ö bảng 3.8. 


Bảng 3.6. Chọn sở bộ tốc độ định mức của thang 


Tốc độ định mức, m/s Giới hạn chiều cao phục vụ, m ] 


040 
0,63 
100 
160 
250 
400 
6,00 


3. CHỌN THANG MÁY 


3.1. Đại cương 


Vì bài toán chọn thang máy có thể cho nhiều kết quả khác nhau nên quá trình 
chọn thang thường được tiến hành theo hai bước: chọn so bộ và đánh giá các kết 
quả để chọn được phương án hợp lý. 


Bài toán chọn thang máy thường được đặt ra dưới dạng sau: 


Biết các thông số của tòa nhà (xem §2) và các yêu cầu khác (nếu có) phải chọn 
thang máy (hoặc nhiều thang máy) đáp úng được nhu cầu đặt ra về khả năng vận 
chuyển trong 5 ph tại giò cao điểm ¿, khoảng thời gian chờ đợi trung bình với giá 
đầu tư ít nhất có thể được. 

Trong trường họp chưa có số liệu đầy đủ về tòa nhà và các yêu cầu khác mà 
vẫn phải chọn thang phù họp với yêu cầu đặt ra thì có thể tham khảo chỉ dẫn ö 
bảng 3.9. 

Trong nhiều trường hợp với nhà cao tầng có lượng hành khách lón, quá trình 
chọn thang không đơn giản, khi đó có thể sử dụng các chương trình chọn thang có 
sẵn hoặc tham khảo thêm các nhà chuyên môn. 

Dưới đây chỉ xin trình bày nguyên tắc chọn thang chở người cho các tòa nhà 
không quá phúc tạp. 
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Bảng 3.7. Chọn sở bộ tốc độ thang máy chờ người (BS 5655) 


Chọn tốc độ theo chiều cao tòa nhà 


đặc điểm thang chiều cao tòa nhà, m 
cơ quan cö quan bệnh viện 
loại thang máy khách sạn khách sạn nhà ở tập nhà hàng 
ể nhỏ loại lớn thể 
® - = = 
Chế độ hoạt động 20 =; = RE 


nhẹ (ít hoạt động) 


—— 


Thang cho nhà ở 


Thang cho hoạt 
động chung | < 063 - 


100 _ = 
Thang dùng chung 160 | T: = 
Thang cần vận 250 _ — ¬ 


chuyển nhanh "m1 1g. Ì 


083 ~ = 
Thang máy cho 100 Im - = 
bệnh viện 
160 ¬ _ 
0,25 _ 
Thang chỏ hạng 083 Mì mm 
thông thường 
| 100 = 25 
2= 
0/25 # ® 
Thang chỏ hàng 0683 KE 2o 


loại nặng 


Trình tự quá trình chọn thang được tiến hành như sau: 


1. Phân tích dặc điểm dã cho của tòa nhà 


- Chọn giá trị của năng suất vận chuyển ¿ trong 5 ph tại giồ cao điểm và giá trị 
khoảng thời gian chờ đợi trung bình (xem mục 2.2.2, 2.2.3 và 3.2). 


- Bố trí sơ bộ sơ đồ phục vụ của thang. 
2. Tính toán chọn thang, xác định thông số thang 


3. Kiểm tra, đánh giá phương án đã chọn cả về yêu cầu kỹ thuật, chỉ tiêu phục 


tụ tà tốn đầu tư 
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A. Xác dịnh phương án hợp lý 
Sơ đồ các bước chọn thang được mô tả khái quát ö hình 3.4 


Bảng 3ð. Chọn sơ bộ tốc độ thang máy cho nhà có chiều cao lớn 


| Chiêu cao, m 


s0 


0 10 — 16 2,5 345 4.0 LÊU 6,3 V,m/s 


25-31,5s chất lượng phục vụ chấp nhận 
| 20-25s chất lượng phục vụ trung bình 
Z 20s chất lượng phục vụ tốt. 

3.2. Tính chọn thang máy 

Hiện có nhiều phương pháp tính chọn thang máy, song hay gặp là: tính chọn 
thang theo năng suất hoặc tra đồ thị hoặc bảng đã được thiết lập sẵn. 

Nội dung chính của phương pháp tính chọn thang theo năng suất vận chuyển 
là căn cứ vào sơ đồ phục vụ của thang, các chỉ tiêu tính toán (xem §3) chọn phù 
họp tải trọng định múc của thang. 
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Phân tích đặc điểm tòa nhà 


Xác định ¡ Ttp 


Tính chọn thang 


Xác định thông số thang đã chọn 


Kiểm tra ¡ Tto, vốn dầu tư 


Đáp ứng yêu cầu 


Chưa hợp lý 


Hình 3.4. Só đồ giá trị chọn thang. 

Ưu điểm chính của phương pháp này là chủ động chọn thang khi không có sẵn 
bảng hoặc đồ thị, nhất là cho các tòa nhà thấp tầng. 

Phương pháp chọn thang bằng hình thức tra bảng và đồ thị rất thuận tiện, tuy 
nhiên phụ thuộc nhiều vào tài liệu có sắn và trong nhiều trường hợp không đáp 
ứng được điều kiện cụ thể của bài toán đặt ra nhất là vốn đầu tu và đặc điểm của 
tòa nhà. 

3.2.1. Tính chọn thang theo năng suất 


Gọi Psmax là số hành khách vận chuyển tối đa trong 5 ph, ta có: 


n hì 
Psmax (5.60) > TT k 5 người 


i=l Úị 
: T1 Lị 
hay Pama„ = 300% ——k, người (3.13) 
11 Tìị l 


trong đó: 
Psmax - SỐ người tối đa thang vận chuyển trong 5 ph; 


ø - tổng số thang trong tòa nhà; 
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L¡ - tải trọng thang thứ ¡, người; 
k - hệ số tải trọng, & = 0,7 + 0,8 thường k = 0,8; 
7¡ - chu kỳ làm việc của thang thứ ¿, $. 


Trong thực tế do các thang bố trí theo cùng một nhóm có thông số kỹ thuật 
giống nhau nên: 


Áp 300 KẾ 300.r.n h 
5 =—— k.ÙL. = ——— ñngpuỒi 
max T r E (3.14) 
Với r=kL 


Dựa vào (3.1) ta có: 


Pgmay > LP (3.15) 
300 
Suy ra ¿P <——kL.n (3.16) 
300 
Hay ¿P < —rh (3.16)' 
Suy ra 
IP. T 
L>———— . (3.17) 
300.n.k 
H LP.T 
4 > 3.17) 
: 300.n `: 


Chú ý đến (3.3) ta có: 


£.P.Ttp 
,„ TBƯỜI 3.18 
300.k : \ Ề 
£.P.Ttp 
Ha F >——, Người 3.18) 
ú 300 : : ` 


Dựa vào (3.18) hoặc (3.18)` chọn sơ bộ tải trọng định múc của thang. Sau đó 
dựa vào sơ đồ bố trí và tốc độ định mức của các thang đã chọn kiểm tra lại giá trị 
Ttp 

Chú ý rằng (3.18) hoặc (3.18)' là bất đẳng thức nên: bài toán có nhiều nghiệm 
giá trị L (hoặc r), và phải được chọn phù hợp với thông số có sẵn của thang do các 
hãng sản xuất cung cấp. 
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3.2.2. Chọn thang máy theo bảng hoặc đồ thị 


Thực chất của phương pháp này là từ đặc điểm của các tòa nhà tra các bảng 
hoặc các đồ thị để chọn thang. Các bảng hoặc các đồ thị này được lập dựa vào việc 
tính toán phân tích sự vận chuyển hành khách của thang theo nội dung đã trình 
bầy ở §3. 


Các bảng hoặc đồ thị có thể cho 
trong tiêu chuẩn hoặc sự hướng dẫn của 
các hãng sản xuất thang. 


k 

Bảng 3.10, 3.11 và 3.12 hướng dẫn ' 
chọn thang cho các tòa nhà có chiều cao 
các tầng là 3,3m và số tầng từ 6 đến 18 
tầng. 

: 5 š Hình 3.5. Só đồ phục vụ: 

Bảng 3.13 hướng dẫn chọn thang cho Sl, Šx - chiều cao phục vụ khi 

các tòa nhà cao tầng, của hãng OTIS đi lên và xuống. 


(Mỹ). 
Đồ thị cho ö hình 3.6 và 3.7 hướng dẫn chọn thang cho các tòa nhà các hãng 
Mishumishi (Nhật). 
3.2.3. Ví dụ chọn thang máy 
Ví dụ 1. Chọn thang máy cho khách sạn 4 tầng 100 phòng (200 giường) với 
chiều cao mỗi tầng là 3,3m. Thang máy phục vụ hai chiều theo sơ đồ hình 3.5. 
— Đựa vào đặc điểm của tòa nhà ta chọn 
¡ = 12% 
Tụ = (30 + 40) s. 
- Theo (3.18) có: 
tP. 7g 
300 
12.200. 30 


r >———————— = 2,4 người 
300 


r> 


2/4 
ÙL >——= 3 người. 
0,8 
Thực tế thang có tải trọng định mức 3 người ít gặp mà thường từ 4 đến 6 người 
nên chọn thang từ 4 đến 6 người. Giả sử chọn thang NIPPON (Nhật) có mã hiệu 
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P-6- CÓ - 45 (thang máy có số người định múc là 6, mỏ cửa kiểu trưng tâm (CO) 
với V = 45 m/ph). 


Thông số của thang theo mã hiệu cụ thể như sau: 
Số người định mức 6 người (hay 450 kg) 

Tốc độ định mức 45 m/ph hay 0,75 m/s 

Của có chiều rộng 800 mm và mỏ về hai phía (CÓ) 
Gia tốc 0,8 m/sẼ; thời gian ứ¿ = 0,7 s. 


Sau khi có thông số của thang tiến hành kiểm tra theo chu kỳ 7 của thang đã 
chọn (xem bảng 3.4). 


Xác định Tì. Theo số đồ có số tầng phục vụ không kể bến chính là 3. 
Với L =6tacór =48 


Số lần dừng xác suất khi đi lên 


= "]Ị : 3[ : '”] = 2,572 


Tương tự có số lần dừng xác suất khi đi xuống ƒ;4 = 2,572 


j 0,75 
li de ý 0ý s64 
q + 
1 | 
Ša = 21a = 2:.0/75.1,64 = 0,614 m 
ŠL 33.3 
Šÿ =— -= = 3,849 
fưu 2,572 


Với S„ chiều cao cần phục vụ 
Do Š§ > 2Š%a nên ta có: 
Thời gian thang máy đi lên 7 
ŠI 9,9 
fị= An + tạ. fÍu = n + 1,64. 2572 = 17,42 s 


Tương tự có thời gian đi xuống /¿ = 17,42 s 
Tì = ífq + tạ = 3454 s 
- Thời gian đóng mỏ cửa 7; 


Tra bảng 3.3 úng với loại cửa CÓ có chiều rộng 800 mm thời gian cho một lần 
đóng mỏ cửa là 3,7 s 
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Tạ = 2572.2. 3/7 = 19s 
- Thời gian tiếp nhận hành khách 7a 
Tạ = 0,8r + rky Ä/ (fu + la) = 08.48 + 1. 3/5114 = 11,115 
- Thời gian hao phí khác 7+4 
Tạ = (T› + Tạ). 0.1 = (19 + 11,11). 0,1 = 3,01 s 
- Chu kỳ làm việc của thang 7 
T= Tị + Tạ + Tạ + Tạ = 34/84 + 19 + 11,11 + 3,01 = 67,961 s 


Kết luận. Như vậy nếu chọn một thang có thông số như đã nêu sẽ không thỏa 


mãn khoảng thời gian 7tp, nếu chọn hai thang máy có thông số như đã nêu ta có: 


Giá trị này thỏa mãn với Ttp yêu cầu là (30-40) s nên có thể chấp nhận được. 
Trong trường họp yêu cầu khất khe Tp < 30 s có thể chọn hai thang P6-CÓ-60, 
hay chọn thang tương tụ song có tốc độ lón hơn, khi đó chắc chắn sẽ thỏa mãn yêu 
cầu đặt ra song giá đầu tư sẽ lón hơn. 

Ví dụ 2. Chọn thang máy cho tòa nhà hành chính 10 tầng, với số người làm việc 
là 400 người và có chiều cao tầng 3,3m. 

Việc chọn thang cho tòa nhà đã nêu có thế căn cú vào bảng hoặc đồ thị, sau 


đó nếu cần tính kiểm tra sau khi có thông số của thang. 


Bảng 3.9. Các số liệu tham khảo khi chọr thang cho tỏa nhà thiết kế 


Loại tòa nhà Thang chở người Thang phục vụ 


150-200 người cho một 
thang 


Chỉ chỏ người 


Có kết hợp 
Nhiều mục dích 


Chất lượng trung bìh | 80-100 hộ cho một thang 
Chất lướng cao 50-80 hộ cho một thang 


Bệnh viện thành phố 


200-280 người cho một 


Cø quan hành chính 
thang 


2100 mŸ/thang 


250-300 người cho một 
thang 


Nhà ỏ 


100-150 phòng cho một 160-190 phòng cho một 
thang thang 


———————— 


Bệnh viện 
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Bảng 3.10. Chọn thang máy chờ người cho tỏa nhà từ 6 đến 9 tầng 


[ BS 5655 - Phần 6: 1990 


8 người ® người 21 người 
630 kg 1250 kg 1600 kg 


k1: người 
38 


50 


Bảng 3.11. Chọn thang máy chờ người cho tòa nhà từ 10 đến 14 tầng 


BS 5655 Phần 6: 1990 
` RHN MA: 
13 người 1000 kg 21 người 600 kg 


số tầng | số thang Tụp, S ¡, người 
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Bảng 3.12. Chọn thang máy chờ người cho tòa nhà từ 15 đến 18 tầng 


BS 5655 Phần 6: 1990 
T ` ` 
13 người 1000 kg ® người 1250 kg 21 người 600 kg 
ố tầi ố th V, h 
THƯỜNG. {HH NHÀ, | 400 HA Tụ s | % người | Ty s | (ngườ | 7ạ,s | ¡ người 

4 25 29 ®5 32 T2 37 180 
4 3,5 _ ~ 3 TI6 36 195 

15 
5 35 = - 25 146 29 ®8 
6 24 202 
4 k°] 125 

s 

4 38 10 

16 
5— 30 %3 
6 195 
4 123 
4 127 

17 
5 157 
6 19 
4 124 
lo 5 %3 
6 194 

8 người 
Số tầng| Số |, m/s 630 kg 


thang 


Tịp; 


10 
10 


33 | 54 
22 - 81 
30 | 60 
20 | 89 
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Tiếp bảng 3.13 


8 người ® người †13 người 16 người 
Số tầng| Số |, m/s 630 kg — 800 kg 1250 kg 
thang Tạp, s |ý người | Tạp, s |j người | Tạp, s 
Ƒ® 3 198 29 | 83 32 | 78 35 
4 16 22 84 24 LÚI 28 
3 
3 
4 
3 
4 
4 
4 
5 
6 
4 
5 
6 
5 
6 


Theo bảng 3.11 và bảng 3.13 có kết quả sau: 


Bảng 3.14. Kết quả chọn thang theo bảng 


Số ời ® người 21 người 
Bảng | thang, 1250 kg 
chiếc 
— 
3 
31 3 
(BS) 4 
3 
3.8 4 
(OTIS) 3 


Ghi chú. Giá trị ¡ tính bằng số người, giá trị 7to tính bằng giây 


Bảng 3.15. Kết quả chọn thang theo đồ thị 


Giá trị cho một thang - — Giá trị cho nhóm ba thang 
Loại thang 


P9 - CO - 90 


P9 - CO - 105 
PI - CO - 105 
P13 - CO - 105 
P15 - CO - 105 
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Tù số liệu đã có ở trên ta có thể xác định được thang theo yêu cầu kỹ thuật. 
Giả sử chọn ¡ = 18% (túc 72 người), Ttb = 35 s và với vốn đầu tư ít nhất có thể 
chọn nhóm ba thang P9 - CÓ —90; P9 - CO - 105 (Nhật) hoặc P10 - CƠ - 96 
(Europa OTIS)... 


Sau khi có số liệu trên người chọn thang cần tính toán kiểm tra theo sơ đồ 
phục vụ của thang theo trình tự nêu ở bảng 3.4 và xác định vốn đầu tư cần có để 
có phương án họp lý. 


§4. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN KHI BỐ TRÍ NHÓM THANG MÁY 


Việc chọn và bố trí thang máy được thực hiện ngay từ khi thiết kế kiến trúc. 

Trong các tòa nhà có số lượng thang máy phục vụ lón, để nâng cao năng suất 
phục vụ việc bố trí thang máy theo nhóm là bắt buộc. 

Việc bố trí thang máy theo nhóm phụ thuộc rất nhiều vào mục đích sử dụng 
của tòa nhà, tuy nhiên khi bố trí thang theo nhóm xét trên phương diện kỹ thuật 
và kinh tế cần phải tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản sau: 


- vị trí thang máy phải thuận tiện cho hành khách; 

- các thang máy trong cùng một nhóm có tính năng kỹ thuật giống nhau; 

- không được bố trí thang chỏ người và thang có mục đích khác (thang chờ 
hàng, thang chỏ hàng có người đi kèm...) trong cùng một nhóm; 

- khi số thang trong nhóm lón hơn 3 thì phải bố trí thành hai hàng đối diện 
nhau, khoảng cách giữa hai hàng phải đủ rộng để cho hành khách đi đến thang, 
chiều rộng tối thiểu phải bằng 1,5 lần chiều sâu của giếng thang; 

- số lượng bến phục vụ cho một hoặc một nhóm thang máy không quá lồn, tối 
đa bằng 25; 

- khi cần bố trí thang (hoặc nhóm thang) phục vụ theo chiều cao của tòa nhà, 
các thang phục vụ tầng trên đi qua các tầng dưới chúng phải có tốc độ cao hơn các 
thang phục vụ tầng dưới. 


Hình 3.8 giới thiệu các phương án bố trí nhóm thang theo mặt bằng, hình 3.9 
giới thiệu các phương án bố trí nhóm thang phục vụ theo chiều cao của tòa nhà. 

Hình 3.10 giới thiệu một phương án bố trí các nhóm thang cho tòa nhà có số 
tầng phục vụ là 60 tầng. 

Chú ý rằng khoảng cách giữa hai dãy thang theo mặt bằng WL phải chọn đủ 
rộng để đảm bảo thuận tiện cho hành khách song tối thiểu phải bằng một lần rưỡi 
chiều sâu của hố thang Wtmm = 1,54. 
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Hình 3.8. Bế trí nhóm thang theo mặt bằng. 
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" LỆ 


Đế 20 lằng 7ừ z0 đền 35 tổng 
7ừ 30 đến 45 tầng ?ừ 4o đến s5 Zổng 


rÍ 


Từ. §0 đến 80 lồng 


Hình 3.9. Bố trí nhóm thang phục vụ theo chiều cao. 


Số” tẳng 

60 

55 Khu vựt 5 

Sĩ 
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Hình 3.10. Một phương án bố trí thang tại nhà cao tầng. 
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Chương 4 


GIẾNG THANG 
¬.... ẢậÂÂ|...ẢdẢ....-...--.‹:. 


§1. KHÁI NIỆM 


1.1. Giếng thang 

Giếng thang là khoảng không gian được giới hạn bỏi đáy hố giếng, vách bao 
quanh và trần giếng mà trong nó cabin của thang, đối trọng (nếu có) chuyển động 
theo phương thắng đứng, đồng thời cũng là không gian để lắp đặt các thiết bị phục 
vụ riêng cho hoạt động của thang như giảm chấn, ray dẫn hướng hệ thống dây 
dẫn... 

Giếng thang bao gồm hố giếng, phần giếng chính và đỉnh giếng. 

Hố giếng hay còn gọi là hố thang là phần giếng thang phía dưới mặt sàn tầng 
dừng thấp nhất. 

Phần giếng chính là khoảng không gian giói hạn bỏi sàn dừng thấp nhất và sàn 
dùng cao nhất. 

Đỉnh giếng là phần giếng thang trên cùng tính từ mặt sàn tầng dừng cao nhất 
đến trần giếng. 

Trong xây dụng, để phục vụ thang máy hoạt động còn phải chú ý đến phòng 
(buông) dành riêng cho lắp đặt máy và thiết bị được gọi là phòng máy. Đối với 
thang máy chỏ người dẫn động điện, buồng máy thường nằm trên đỉnh giếng, còn 
thang máy dẫn động thủy lực buồng máy lại thường nằm ỏ sàn tầng bến chính. 

Ö nước ta các nội dung cho yêu cầu an toàn về cấu tạo lắp đặt thang máy trong 
đó có các yêu cầu về giếng thang đã dược quy định trong TCVN 6395-1998 và 
6395-1998 nên dưới đây chỉ nêu những nét cơ bản nhất có liên quan đến thiết kế 
và thi cóng giếng thang. 

1.2. Các yêu cầu cơ bản khi thiết kế giếng thang 

Khi thiết kế, thi công các giếng thang cần thỏa mãn các yêu cầu sau 

- Bố trí vị trí đặt thang máy cũng như sự phân bố chúng theo nhóm sao cho 
thuận tiện nhất cho hành khách. nâng cao hiệu quả kinh tế cũng như thẩm mỹ của 
tòa nhà. 

- Đảm bảo độ bền, dộ cúng vững của sàn, vách ngăn dưới tác dụng của các tải 
trọng không chỉ khi thang hoạt động bình thường mà ngay cả khi có sự cố. 
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- Đảm bảo độ chính xác kích thước hình học, độ nhãn bề mặt của giếng, theo 
quy định trong tiêu chuẩn. E 

- Không được sử dụng vật liệu đễ cháy, để bắt bụi bẩn khi xây dựng. 

- Thông gió, thoát nhiệt tốt. 

- Dễ thoát hiểm khi có sự cố xảy ra (ví dụ hỏa hoạn). 

Đề thực hiện yêu cầu trên có rất nhiều giải pháp kiến trúc khác nhau, song về 
nguyên tắc vói thang chỉ để vận chuyển hành khách thường được bố trí không xa 
cửa ra vào chính ö tòa nhà. Tuy nhiên khi cần không gian rộng, thoáng để đón 
khách và tiếp nhận hành lý như khách sạn, nhà nghỉ... thì thang máy có thể bố trí 
xa hơn cửa chính. Khác với thang chỉ chỏ khách, thang kết hợp ngắm cảnh và 
chuyên chỏ khách lại thường được bố trí bên ngoài hoặc ở nơi có khả năng bao 
quát cảnh quan chung tốt nhất. 


§2. KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC CƠ BẢN VÀ ĐỘ CHÍNH XÁC KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC 
2.1. Các kích thước hình học cơ bản 

Để đảm bảo thang máy hoạt động an toàn và tránh phải chỉ phí lón nhằm đảm 
bảo kích thước khi lắp đặt, ngoài việc thỏa mãn các yêu cầu đặt ra trong các quy 
phạm về xây dựng, việc đảm bảo các kích thước hình học của giếng thang là yêu 
cầu rất quan trọng khi thiết kế và thi công giếng thang. 

Các kích thước hình học cø bản của giếng thang bao gồm các kích thước của 
đình giếng, phần giếng chính, hố thang. 

- Chiều cao đỉnh giếng Šh 

- Chiều sâu giếng thang H⁄4 

- Chiều rộng giếng thang #⁄w 

- Chiều cao của tầng Eh 

- Chiêu rộng cửa tầng Ew 

- Chiều cao thiết kế cửa tầng Ón 

- Chiều rộng thiết kế của tầng Ów 

- Chiều cao sàn tầng 7v 

- Chiều sâu hố thang Ph. 

Các kích thước hình học chủ yếu của buồng máy bao gồm 

- Diện tích buồng (phòng) máy #4 

- Chiều rộng buồng máy Ñw 

- Chiều sâu buồng máy Ra 


- Chiều cao buồng máy Ẩh. 
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Ngoại trù kích thước chiều cao sàn tầng Ty phụ thuộc vào tòa nhà, các kích 
thước còn lại của giếng thang (hoặc một nhóm giếng thang) và buồng máy phụ 
thuộc vào đặc tính kỹ thuật của thang, như tốc độ, tải trọng định mức, kích thước 
cabin, phương pháp dẫn động và cách bố trí đối trọng. 

Ở các nước phát triển yêu cầu kỹ thuật và kích thước hình học của giếng thang 
được quy định trong các tiêu chuẩn. Tuy nhiên ngoài các quy định chung, người 
thiết kế thường phải tham khảo các chỉ dẫn cụ thể của nhà sản xuất thang. 

Ö nước ta, do chưa ban hành tiêu chuẩn riêng về giếng thang nên gây nhiều 
khó khăn cho người thiết kế kiến trúc cũng như quá trình chỉ đạo thi công. Đề giúp 
người đọc có thể tham khảo, dưới đây xin giới thiệu một số kích thước hình học có 
bản của một số loại giếng thang máy chở người và chỏ hàng thường gặp đã được 
quy định trong tiêu chuẩn Anh BS 5655 phần 5 [2] (xem các hình từ 4.3 đến 4.8 
và bảng 4.1 đến 4.5) 


Bảng 4.1. Kích thước phục vụ cho việc lấp đặt thang máy có chế độ làm việc nhẹ 


Trường hợp sử dựng: khách sạn, nhà có quan nhỏ, nhà riêng.. 
Của vào: cửa mở hai phía, hoặc cửa trướt. 
Tốc độ: 
a) Một tốc độ ⁄ = 0,50 m/s 
b) Hai tốc độ 1⁄ = 080 m/s và 100 m/s 
c) Nhiều tốc độ 1⁄ = 100 m/s và 1860 m/s 
Số lượng Kích thước trong Giếng K Kích thước tối thiểu 
Tải hành Tốc cabin thang min C/Yyện buồng máy 
trọng| khách độ Ph Šh 
SN €v [Ca | Ca | W | Mạ | Ey r5 ly Fmm¬ 
_.: : : 
kg m/s | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm m2 | mm | mm | mm 
050 140o |3900| __ 
2200 | 1800 | 1600 | 800 | 2000 7. | 2200 | 3200 | 2300 
= 
14 
063 xui 4000 
630 8 C` 100 T00 | 1400 | 2200 | 1800 | 200 | 800 | 2000 1 | 2500 | 3700 | 2600 
` 1700 __——] 
160 4200 
'———‡+—r—¬ 
: {050 
1500 
bọ 0,63 ' 4000 
800 to C [ao | 1350 | 1400 | 2200 | 1900, | 2300 | 800 | 2000 1% | 2500 | 3700 | 2600 
L=— T700 
160 4200 
Fe ¬ + 
0,50 
lẻ j 1500 
0e3 4000 4200 | 2600 
1000 | 13 SA 100 T00 | 2100 | 2200 | 1800 | 2600 | 800 | 2000 1 |2500 
: T700 
160 l l 4200 4200 | 2700 
Ï— 


Chú ý. Các kích thước nêu trong bảng vẫn được áp dụng khi tốc độ thang nhỏ hơn giá trị đã cho. 
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Hình 4.1. Mặt cát đứng giếng thang máy dẫn động điện. 
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Hình 4.2. Mặt cá! đứng giếng thang máy dẫu động thủy lực. 
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Hình 4.3. Kích thước trong cabin: 
u sâu 


Cự - chiều rộng; Ca - chiều sâu; C„ - chiều cao 
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Bảng 4.2. Kích thước phục vụ cho việc lắp đặt thang máy dẫn động điện công dụng chung 


Trường hợp áp dụng: ngân hàng, có quan hảnh chính, khách sạn.. 
Của vào: có thể của mở hai phía hoặc cửa trướt. 
Tốc độ: 

a) Hai tốc độ ⁄ = 100 m/s 

b) Nhiều tốc độ V⁄ = 100 m/s và 160 m/s 

— 


Số lượng | Tốc Kích thước |©iếng thang Hế | Đỉnh 
Tải hành độ trong cabin min Của vào | giếng | giếng thước buồng máy 
trọng khách k : - - 
max | Cự | Ca | Œh | Wv 
‡ 
kg m/s | mm |mm [mm mm 
tL 100 
630 | sCÙ\ |——| 00 | 1400 | 2200 | 1800 
160 
100 
800 s(Ằ —] 1as0 | 140o | 2200 | 190o 
1000 | 14 Ck, 2300 | 2400 


1250 | t6 k 


2300 | 2600 | 2300 | 100 | 2100 


1600 | 21 & 


2300 | 2600 | 2600 | T00 | 2100 


Chú ý: Các kích thước nêu trong bảng vẫn có giá trị khi tốc độ nhỏ hơn giá trị đã cho. 
~ Kích thước huồng máy là tối thiểu. 


Bảng 4.3. Kích thước phục vụ cho việc lắp đặt thang máy dẫn động điện tốc độ cao 


Trưởng hớp áp dụng: ngân hàng, tòa nhà cỏ quan cao tầng, khách sạn.. có chiều cao lớn hón 30m. 
Của vào: có thể mỏ hai phía hoặc cửa trướt. 
Tốc độ: tốc độ thay đổi từ 2/5 đến 3 m/s. Khi tốc độ lớn hớn thì tham khảo nhà sản xuất. 


Số lượng Kích thước trong | Kích thước Kích thước 
Tải hành ố của cabin giếng thang | Của vào 
trọng |_ khách l 
max 
kg 


1000 | 13 ch 


1250 | 16 qđ 


& 
1600 21 ty, 


Cú ý. Các kích thước nêu trong bảng vẫn có giá trị khi tốc độ nhỏ hơn giá trị đã cho. 
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Hình 4.7. Só đồ và kích thước giếng thang máy dẫn động điện chỏ bệnh nhân. 


Bảng 4.4. Kích thước phục vụ che việc lắp đặt thang máy dấr. động điện chẻ bệnEk nhân 


Trường hợp áp dụng: bệnh viện, nhà điều dưỡng.. 
' Của vào: có thể của mỏ hai phía hoặc cửa trướt. 
Tốc độ: 
a) Hai tốc độ V = 100 m/s và 063 m/s 
b) Nhiều tốc độ V = 100 m/s và 160 m/s 
Thang máy không có hộp số ⁄ = 2,50 m/s 


Số KÍch thước trong Giếng 
Tải lướng cabin thang min | Của vào 
itrọng| hành 
khách 


1®00 | 21 cẰ 


1800 CẰL 2400 | 2300 


2000 26 €& 


2500 | 33 & 


Cñhú ý. Các kích thước nêu trong bảng vẫn có giá trị hi tốc độ nhỏ hơn giá trị đã cho. 
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thang máy chỏ hàng tải trọng lồn. 


ưóc giếng 


kích thưó 


và 


Hình 4.8. So đồ 
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Bảng 4.5. Kích thước phục vụ cho việc lắp đặt thang máy dẫn động điện 
chỏ hàng tải trọng lớn 


[ Trường hợp áp dụng: chỏ hàng kèm người ở nhà máy, của hàng lồn. s. 
Cửa vào: của trượt vuông góc.. 
Tốc độ: 


Tải trọng 3000 4000 5000 
Một tốc độ, m/s _ = - —| 
0,25 0,25 0,25 
Hai tốc độ, m/s 0,50 050 ˆ - 
0,63 _— — 
l “ 0,63 0,50 0,50 
Biến tốc, m/s 100 083 083 
KÍch thước trong Giếng = ; P x : 
Tải saÙln tháng xi Của vào Sẽ Đỉnh Kích thước buồng máy 
giếng | giếng 
trọng P § T 
Eu | Phn | °n | g8 | Ry | Rẹ | Rẹ 
kg mm | mm: | mm | mề | mm | mm | mm 
1500 
1500 2aoo | 1700 | 4aoo| + | 2600 | 4800 | 2700 
1800 
+ 
2000 18 2600 |¡ 5400 | 2900 
2000 49 2900 | 5000 | 2900 
3000 25 | 3000 | 5900 | 2900 
3000 26 | 3500 | 5300 | 2900 
4000 3000 | 2500 | 3500 | 3400 | 2500 | 2500 ¡ 1roo | 5200 4000 | 6200 | 2900 
5000 2500 | 3600 | 2500 | 3600 | 4000 ¡ 2500 | 2500 | 1700 46 | 4000 | 6800 | 2900 


Chú ý. Các số liệu cao trong bảng vẫn có giá trị khi tốc độ danh nghĩa nhỏ hơn tốc độ đã cho. 
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2.2. Độ chính xác kích thước hình học 

Độ chính xác kích thước hình học là một yêu cầu quan trọng khi thiết kế và 
thi công giếng thang. Theo TCVN 6395-1998; TCVN 6396-1998 độ chính xác hình 
học của các kích thước cơ bản được xác định theo mặt cắt đứng và mặt cắt ngang 
bất kỳ (hình 4.9). 

Giá trị sai lệch kích thước cho phép theo mặt cắt đứng nêu ỏ bảng 4.6 và theo 
mặt cắt ngang ỏ bảng 4.7. 


Đảng 46. Giá trị sai lệch kích thước cho phép theo mặt đứng của giếng thang [l] so với 
kích thước danh nghĩa 


Giá trị sai lệch cho phép, mm 
Tên mm 
thang điện 


thang thủy lực 


Không quá + 25 


Sai lệch chiều sâu hố giếng Không quá + 25 


Sai lệch chiều cao buồng dỉnh giếng Không quá + 25 Không quá + 25 


Sai lệch chiều rộng đo từ trục đối xứng về mỗi 
bên 


Không quá + 25 Không quá + 25 


5 " z HP ƯNNGn h 
Sai lệch chiêu cao Không quá + 25 Không quá + 25 
Sai lệch vị trí trục đối xúng của mỗi của so Không quá 10 Không quá 10 


với trục thẳng đứng ứng với tâm giếng thang 


Bảng 4.7. Giá trị sai lệch kích thước theo mặt cất ngang [1] so với kích thước danh nghĩa 


Chiều cao giếng thang, m 
Tên z) - ' 
dến 30 trên 30 đến 60 trên 60 đến 90 

Sai lệch kích thước bên 
trong vách đo tử tâm <+25 <+30 <+50 
giếng &, mm 
Sai lệch kích thước giữa : 
hai đưởng chéo to 


Khi lắp nhiều thang trong một giếng khoảng cách tối thiểu a„,„ giửa hai phần giếng lắp hai thang kề 
nhau là 200mm 


§3. KẾT CẤU GIẾNG THANG 


3.1. Vách, sàn, trần giếng thang 

Khi thiết kế cũng như thi công giếng thang nói chung, vách, sàn, trần giếng 
thang nói riêng phải tham khảo các TCVN [1]. Nhằm đảm bảo chúng chịu được các 
tải trọng sinh ra khi thang hoạt động, trong các tòa nhà cao tầng, vách sàn trần 
thường được tạo thành từ bêtông, tuy nhiên trong một số trường hợp như giếng 
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L<25mm 


: - 200 min Ww 200m w Ì¿ 


Hình 4.2. Kích thước hình học và sai số tại mặt cất đứng và mặt cắt ngang 
của giếng thang. 
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thang của thang máy ngắm cảnh, thang máy nhẹ, hoặc trong thiết kế cải tạo chúng 
có thể được tạo thành từ tường gạch xây, khung thép bao che kính... 


Ngoài yêu cầu về bền, tin cậy, vách, sàn, trần giếng phải được tạo thành từ vật 
liệu chống cháy, ít bắt bụi bẩn. Khi thi công, ngoài việc đảm bảo kích thước hình 
học và độ chính xác của chúng (xem §2) còn phải đảm bảo độ phẳng nhấn bề mặt, 
nhất là vách thang có cửa tầng. 


Trong trường họp nhiều thang máy được lắp ỏ cùng một giếng thang, nếu 
khoảng cách nhỏ nhất giữa các bộ phận chuyển động (cabin hoặc đối trọng) của 
hai thang máy kề nhau nhỏ hơn 0,5m thì chúng phải được ngăn cách bằng vách 
ngăn trên suốt chiều cao trừ vị trí trổ liên thông cứu hộ. 

3.2. Đinh giếng 

Yêu cầu quan trọng nhất khi thiết kế phần đỉnh giếng là đảm bảo khoảng 
không gian đỉnh giếng, đặc biệt khoảng không gian còn lại khi đối trọng hoặc cabin 
tỳ lên giảm chấn nén tận cùng để đề phòng việc va chạm của các chỉ tiết trên nóc 
cabin vào trần giếng. Vì vậy khi thiết kế một mặt người thiết kế phải tham khảo 
các yêu cầu về phần không gian đỉnh giếng của thang máy đã chọn, mặt khác cần 
kiểm tra khoảng không gian còn lại khi cabin hoặc đối trọng tỳ lên giảm chấn đã 
bị nén tận cùng. 

Khoảng không gian còn lại phụ thuộc vào tốc độ của thang và được quy định 
chi tiết trong mục 4.6 của TCVN 6395-1998 và TCVN 6396-1998. 


3.3. Hố giếng 

Hố giếng được lắp đặt thiết bị giảm chấn, các công tắc điện phục vụ có công 
tác bảo dưỡng sửa chữa... vì vậy hai yêu cầu có bản khi thiết kế và thi công giếng 
thang là đảm bảo khoảng không gian hố giếng, đặc biệt khoảng không gian còn lại 
khi cabin tiếp xúc với giảm chấn ở vị trí nén tận cùng và yêu cầu khả năng chống 
thấm cũng như vệ sinh cao. 

Cũng như đỉnh giếng khi thiết kế người thiết kế phải tham khảo kích thước hố 
giếng được quy định theo tính năng kỹ thuật của thang; khoảng không gian dưới 
cabin còn lại trong hố thang được quy định chỉ tiết trong TCVN 6395-1998, 
6396-1998. 


3.4. Buồng máy 
Buồng máy là nơi dành riêng để lấp đặt cụm tời cùng các thiết bị kèm theo 
như: thiết bị điện điều khiển, hệ thống điều hòa, bộ hạn chế tốc độ, thiết bị an 


toàn chống cháy. 
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Khi thiết kế buồng máy (còn gọi là phòng máy) cần phải đảm bảo các yêu cầu 
sau: 

- đủ độ bền cơ học, chịu được các tải trọng phát sinh khi thang máy hoạt động; 

- kích thước tối thiểu cần thiết cho việc bố trí, lắp đặt và tổ chức vận hành an 
toàn; 

- thông thoáng, thoát nhiệt tốt; 

- không gây ồn quá quy định, đủ độ chiếu sáng:..: 

- thuận tiện cho quá trình lắp đặt và thay thế thiết bị. 


Để đảm bảo độ bền cø học, ngoài yêu cầu chung về xây dựng, cần chú ý khí 
thiết kế và thi công sàn phòng máy, vì nó chịu không chỉ tải trọng tĩnh mà cả tải 
động khi thang máy làm việc (xem mục 4 trong TCVN 6395-1998 và 6396-1998). 
Khi thiết kế và thi công sàn phải sử dụng vật liệu không tron trượt và đảm bảo khả 
năng chịu tải tối thiểu là 5000N/mÊ [5|. 


Ở một số buồng máy để thuận tiện cho việc vận chuyển thiết bị từ dưới lên 
hoặc luồn cáp điện có thể mỏ các lỗ hoặc cửa sập trên sàn với kích thước nhỏ nhất 
có thể được, song tất cả các lỗ này đều phải có gò xung quanh với chiều cao tối 
thiểu 50mm. 

_ Chiều cao thông thủy của buồng máy đo ở vị trí thấp nhất của trần đến sàn 
không được nhỏ hơn 1,8m và để chống bụi bẩn tường thường được làm nhãn (trát 
matit) các cửa của buồng máy có chiều rộng ít nhất là 0,6m chiều cao ít nhất là 
1,8m và phải được mở ra ngoài. Kích thước mặt bằng của phòng máy phụ thuộc vào 
tính năng kỹ thuật cũng như cách bố trí cụm dẫn động của thang, song về. nguyên 
tắc phải có các lối đi để khi theo dõi hoạt động cũng như bảo trì thang máy người 
thực hiện không phải bước qua các bộ phận chuyển động hoặc gây nguy hiểm khi 
qua lại. 

Chiều rộng lối đi quanh khu vực truyền động tối thiểu phải bằng 0,5m, chiều 
rộng lối đi trước tủ điện tối thiểu phải bằng 0,7m. 

Để tạo điều kiện thuận lợi khi lắp đặt, sửa chữa trần phòng đặt máy: thường có 
dầm phụ để lắp thiết bị, điều này là bắt buộc nếu cần tháo lắp các cụm chỉ tiết có 

„trọng lượng lồn hơn 1000N. 

Do trong buồng máy được lắp đặt thiết bị điện và điều khiển, có yêu cầu khất 
khe về miền nhiệt độ làm việc ổn định từ +5°C đến + 40°C nên buồng máy phải 
được thiết kế thông thoáng và trong trường hợp cần thiết phải lấp điều hòa nhiệt 
độ. 
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3.5. Thông gió giếng thang 
Giếng thang là phần được bao kín cao nhất của tòa nhà, trong nó có cabin và 
đối trọng chuyển động, vì vậy giếng thang phải được thông gió đầy đủ. Và không 
cho phép dùng nó để thông gió cho các phần khác không liên quan đến thang máy. 
LỄ thông gió trực tiếp ra ngoài hoặc qua buồng máy phải được bế trí ỏ khu vực 
định giếng và có tổng diện tích tối thiểu phải bằng 1% diện tích tiết diện ngang 
giếng thang. 
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Chương S 


LẮP ĐẶT, QUẦN LÝ, SỬ DỤNG VÀ BẢO TRÌ 
THANG MÁY 


1. LẮP ĐẶT THANG MÁY 


1.1. Khái niệm chung 


Lắp đặt thang máy là quá trình tổ họp các chỉ tiết, các cụm chỉ tiết, các bộ 
phận dã được chế tạo trong các nhà máy với công trình. Nó bao gôm lắp đặt phần 
cơ và phần diện trong buồng đặt máy, trong giếng thang và dược tiến hành theo 
các bản vẽ, sơ đô và quy trình công nghệ lấp dặt tại hiện trường của nhà chế tạo, 
phù hợp với tiêu chuẩn an toàn trong lắp đặt và sử dụng thang máy. 

Đặc điểm công việc lắp dặt thang máy so với khi lắp đặt các thiết bị khác là 
phải thực hiện trong giếng thang với mặt bằng chật hẹp và độ cao lón, nén đòi hỏi 
phải tuân thủ một quy trình lắp đặt, kiểm tra và hiệu chỉnh nghiêm ngặt để đảm 
bảo an toàn cho người và thiết bị trong và sau quá trình lấp đặt. 

Tùy theo khả năng tổ chức và đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề, 
thiết bị thi công của đơn vị lắp đặt và điều kiện thực tế của giếng thang, sẽ tầng 
cần lấp đặt... dể chọn một phương pháp lắp đặt hợp lý. 

Phương pháp cổ diển nhất thường được áp dụng lắp các thang máy có số tầng 
ít và không đòi hỏi đầu tư kỹ thuật nhiều là dùng giàn giáo cố dịnh lắp trong giếng 
thang. Đối với những don vị có nhiều kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao, có 
thể áp dụng các phương pháp khác như: dùng giàn giáo di động hoặc dùng ngay 
khung. sàn cabin của thang máy thay cho các loại giàn giáo khác. Khi áp dụng các 
phương pháp này dòi hỏi phải có các biện pháp an toàn tuyệt đối, công nhân phải 
được huấn luyện, đào tạo đế có kiến thúc chuyên môn nhất định. 

Dù lắp đặt theo phương pháp nào thì nội dung công việc lắp đặt cũng bao gồm 
các phần việc sau: 


+ công tác chuẩn bị trước khi tiến hành lắp đặt; 

+ vận chuyển bộ tòi kéo và các bộ phận, chỉ tiết lắp trong buồng đặt máy; 
+ lắp ray dẫn hướng; 

+ lắp khung sàn cabin, đối trọng và đây cáp lực; 


+ lắp bộ hạn chế tốc độ và bộ hãm bảo hiểm an toàn cabin: 
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+ lấp của tầng, hộp nút gọi 
tầng, tín hiệu báo tầng và chiều 
chuyển động của cabin; 

+ lắp cabin, đối trọng và các 
bộ phận liên quan đến cabin; 

+ rải dây (đi dây) và đấu 
điện. 

Vị trí thả dọi nên chọn cách 
mép sàn về phía trong cửa tầng 
khoảng 200-250mm (quả dọi 
không được chạm vào thành 


Hình §.I. Só đồ thả dây dọi 


giếng và người đo không phải khó khăn và mất an toàn khi đo). Mỗi một tầng nên 
đo hai vị trí để tăng độ tin cậy, một vị trí ngang sàn tầng và một vị trí cách sàn 
tầng 1800 mm hoặc cách lanh tô của tầng chừng 300-400 mm. Khi đo nên kết hợp 
đo tất cả những thông số cần thiết cho việc khảo sát, kiểm tra và phần tính khối 
lượng xây dựng cần làm để có giếng thang theo đúng thiết kế của nhà sản xuất 


thang máy. 


Dụng cụ đo chỉ cần thước lá. Trước khi tiến hành đo phải lập bảng ghi số liệu, 


có thể theo mẫu bảng sau. 


Số tầng Vị trí đo, mm 


Bảng ghỉ số liệu khảo sát giếng thang 


Ngang sàn tầng 


Cách sàn 1800 
Ngang sàn tầng 


Ngang sàn tầng 


Cách sàn 1800 
Ngang sàn tầng 
Cách sàn 1800 Ị 


Cách sản 1800 


Cách sàn 1800 
Ngang sàn tầng 


Cách sàn 1800 


Ngang sàn tầng 
Đáy giếng 


Cách sàn 1800 


Ngang sàn tầng 
Đỉnh giếng 


Cách sàn 1800 
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Dựa vào bảng số liệu trên để khẳng định các kích thước sau (hình 5.1 và hình 
5.2). 


#) 


Hình 5.2. Các thông số cần kiểm tra của piếng thang: 
a) Mặt cất đứng giếng thang; b) Mặt bằng tầng buồng máy, c) Tiết diện giếng thang. 
Kích thước thông thủy của tiết diện giếng thang: 
- chiều rộng: Ww = đ1Imin + 42min; 
- chiều sâu: Wa = PImin + Ö2min; 
- chiều sâu đáy giếng: Ph; 
- hành trình cabin: ?; 
- chiều cao đỉnh giếng: ®h. 


Các sai số kích thước hình học của giếng thang phải phù hợp giá trị cho phép 


của tiêu chuẩn. 
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Kiểm tra buồng dặt máy 
+ Kiểm tra kích thước hình học thông thủy: chiều rộng buồng máy Rw, chiều 
dài buông máy Ra và chiều cao buồng máy Rh (hình 5.2b). 


Phải đặc biệt chú ý các kích thước này nếu bộ tồi kéo đặt phía trên giếng thang 
thì vị trí buông máy so với giếng thang đóng vai trò quan trọng vì nó liên quan đến 
vị trí lắp đặt tủ điều khiển và các thiết bị khác trên buồng đặt máy. 


+ Kiểm tra vị trí cửa ra vào, của sổ, quạt hút gió, điều hòa. 

+ Kiểm tra vị trí cấp điện nguồn cho thang máy: điện động lực, điện chiếu 
sáng. 

+ Kiểm tra khả năng chịu lực của các dầm, sàn, độ chống thấm, lỗ kỹ thuật... 

+ Kiểm tra lần cuối và hiệu chỉnh thang. 

+ Kiểm định kỹ thuật an toàn và xin cấp giấy phép sử dụng thang máy. 

1.2. Công tác chuẩn bị trước khi tiến hành lấp đặt 

Công tác chuẩn bị đóng một vai trò quan trọng dể đảm bảo đúng tiến độ lắp 
đặt. Công tác chuẩn bị bao gồm các công việc sau 

1.2.1. Kiểm tra kích thước hình học của giếng thang 

1.2.1.1. Mục đích 

Mục dích kiểm tra giếng thang là để khẳng định sự phù hợp của các thông số 
hình học thực tế đo được so với các kích thước ghi trong bản vẽ lắp đặt của nhà 
chế tạo. Nếu chưa phù họp thì phải có biện pháp xử lý trước khi tiến hành công 
việc lắp đặt. 

Đối với các nước có nền công nghiệp xây dựng hiện đại và phát triển, có dây 
chuyền công nghệ xây dựng hoàn chỉnh thì các khâu khảo sát, tư vấn, thiết kế đã 
trở thành pháp lệnh. Do đó công việc kiểm tra kích thước hình học của giếng thang 
chỉ phục vụ cho công tác lấp đặt. Nhưng thực tế hiện nay ở Việt Nam có những 
công trình xây dựng xong mới bắt đầu trang bị thang máy thì các số liệu kiểm tra 
cũng đồng thời là số liệu khảo sát ban đầu để lựa chọn thang máy. 

Khi tiến hành kiểm tra, tùy theo mức độ phúc tạp, chiều cao tòa nhà, địa điểm 
và vị trí giếng thang để dùng các dụng cụ và tài liệu kỹ thuật thích hợp. 

Dụng cụ để kiểm tra có thể là: quả dọi, dây dọi, thước lá, thước dây, định, búa, 
máy kiểm tra độ thẳng đứng bằng thiết bị quang học, tia ladc... 


Tài liệu kỹ thuật là: bản về kiến trúc và kết cấu của giếng thang, các hồ sơ kỹ 
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thuật của nhà chế tạo và các bản vẽ khác cớ liên quan tối cấu tạo của giếng thang. 
1.2.1.2. Kiểm tra độ thằng đứng của giếng thang 

Thông thường dùng dọi để kiểm tra độ thẳng đúng của giếng thang là đơn giản 
và đảm bảo độ chính xác cần thiết. 

+ Quả dọi: bằng thép hoặc gang, trọng lượng của quả dọi phải đủ để căng dây 
và không bị dao động trong khi đo kiểm tra các kích thước. Muốn vậy, quả dọi 
thưởng dược bỏ vào trong thùng chất lỏng hoặc dùng quả dọi với khối lượng đủ lớn 
để không bị dao động do gió hoặc khi va chạm nhẹ vào dây dọi trong quá trình đo 
và kiểm tra. 

+ Dây dọi: dùng sợi thép mêm có đường kính từ I đến 2 mm. 

Sơ đồ thả dọi có thể tùy theo kinh nghiệm của người khảo sát, có thể dùng một 
quả dọi thả từ trên xuống ở một vị trí nhất dịnh nào đó cũng đủ để kiểm tra các 
kích thước cần thiết (hình 5.1). 

1.22. Chuẩn bị mặt bằng và kho chứa thiết bị 

1.2.2.1. Mặt bằng thi công 

Mặt bằng thi công là mặt bằng giếng thang, trước các cửa tầng và lối đi lại để 
vận chuyển vật tư, thiết bị phục vụ cho công việc lấp đặt. Khu vực này phải dược 
rào chắn và có các biển hiệu theo quy định của công trường và phù hợp với tiêu 
chuẩn TCVN đã ban hành. Phải có đầy đủ điện chiếu sáng và điện phục vụ thi 
công. 

1.2.2.2. Kho chứa thiết bị 

Kho chứa thiết bị phải đảm bảo diện tích tối thiểu để chứa hết thiết bị, phụ 
thuộc vào loại thang, số lượng thang. Trong kho phải đầy đủ ánh sáng, đảm bảo 
khô ráo, phải được chc kín để người ngoài không có thể quan sát dược và có biện 
pháp phòng chống cháy. 

Ö những địa diểm lắp nhiều thang máy cùng một thời điểm thì cần phải có nhà 
điều hành. thông tin, và xưởng kho tạm, nhà thay quần áo củ¿ công nhân.... 

1.2.3. Lập phương án lắp đặt và tập kết thiết bị, dụng cụ thí công 

1.2.3.1. Lập phương án lắp đặt 

Có sỏ để lập phương án lắp đặt: 

+ địa điểm và vị trí của giếng thang; 


+ sẽ thang cần lấp đặt và chủng loại thang; 
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+ chiều cao của giếng thang; 


+ kết cấu của giếng thang: bêtông toàn khối, khung bêtông gạch xây chèn hay 
khung thép; 


+ thời gian cần hoàn thành lắp đặt và tiến độ thi công của công trình; 
+ nhân lực và thiết bị, dụng cụ sẵn có của đơn vị lắp đặt. 

Lập phương án chủ yếu cho các công việc sau: 

+ vận chuyển thiết bị từ kho ra khu vục giếng thang; 


+ vận chuyển các thiết bị vào bưồng đặt máy, đặc biệt khi bộ tồi kéo đặt phía 
trên giếng thang; 


+ chọn phương án làm giàn giáo để lắp trong giếng thang. 
1.2.3.2. Tập kết thiết bị và dụng cụ lắp đặt 


Trên cơ sở chọn phương pháp lấp đặt và dựa vào các thông số khác của thang 
máy để tập kết các thiết bị và dụng cụ đồ nghề thích hợp. Các thiết bị và dụng cụ 
đồ nghề gồm: thiết bị vận chuyển theo phương ngang và thiết bị vận chuyển theo 
phương đúng. 


Thiết bị dùng vận chuyển theo phương ngang bao gồm: 
+ xe nâng thủy lực; 
+ các con lăn bằng thép. 


Nếu vận chuyển trong nền nhà đã hoàn thiệr: cần phải cớ các tấm gỗ hoặc tấm 
thép lót sàn. 


Thiết bị dùng để vận chuyển theo phương thẳng đứng bao gồm: 
+ cần trục; 

+ tời nâng (tỒi máy, tòi quay tay); 

+ kích; 

+ palăng (palăng điện, palăng tay); 

+ dây buộc, khóa cáp; 

Vật tư và dụng cụ làm giàn giáo: 

+ giàn giáo sắt chuyên dùng; 

+ tấm gỗ dày tối thiểu 40mm; 


+ gỗ làm thành đà giáo và kê máy; 
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+ định các loại; 

+ cưa; 

+ dây chão. 

t“ác vật tu thiết bị khác: 

+ máy hàn điện, que hàn; 

máy khoan bêtông, máy khoan sắt; 
máy cắt sắt; 

đèn khò; 


kéo cắt cáp; 


+ + + + + 


nivô, quả dọi, dây dọợi, thước lá; 

+ dây điện nguồn, dây điện chiếu sáng, bóng đèn, đưi đèn, cầu dao ba pha, 
đồng hồ đo điện; 

+ kìm kẹp đầu cốt; 

+ dụng cụ đồ nghề cơ khí và điện cầm tay; 

+ bộ đàm nội bộ; — _ 

+ các tấm chắn và biển bảo cấm vào khu vực đang thi công theo quy định. 

Tất cả các thiết bị và dụng cụ phải tập kết tại địa điểm lắp đặt và kho tạm được 
bố trí tại hiện trường. 

1.24. Tiếp nhận thiết bị thang máy 


Thiết bị thang máy thông thường được vận chuyển đến chân công trình bằng xe 
côngtennø hoặc xe vận tải, do vậy, bắt buộc phải có thiết bị bốc xếp; xe nâng loại 
1 đến 5 t hoặc cần trục để hạ thiết bị từ trên xe xuống, xe nâng kéo thủy lực. 


1.2.4.1. Tổ chức tiếp nhận 

Khi tiếp nhận thiết bị, bắt buộc phải mỏ tất cả các hòm và các kiện để kiểm - 
kê chỉ tiết theo bảng kê của nhà cung cấp thang máy. 

Thành phần tham gia tiếp nhận gồm: 

+ đại diện bên cung cấp thang máy; 

+ đại diện bên chủ đầu tư và sử dụng; 

+ đại diện đơn vị lấp đặt; 


+ đại diện có quan kiểm định chất lượng hàng hóa (VINACONTROL) và các 
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bên khác liên quan nếu có. 


Trước khi mỏ các hòm và các kiện thang máy phải kiểm tra niêm phong, kẹp 
chì và tình trạng bên ngoài của nó. Nếu có trường hợp bất thường phải ghi ngay 
vào văn bản. 


Khi kiểm kê cần lưu ý: 
+ số lượng thiết bị, vật tư thực tế so với bảng kê gửi theo hàng (Parking list); 


+ mã hiệu, các thông số có bản của các bộ phận quan trọng: bộ tời kéo, tủ 
điều khiển, có cấu dóng mỏ cửa, bộ hạn chế tốc độ,...: 


+ tỉnh trạng bên ngoài (móp méo, tróc xước, gãy...). 

Sau khi kiểm kê phải đưa ngay vào kho để cất giữ và bảo quản. 

1.2.4.2. Sắp xếp thiết bị trong kho 

Các thiết bị phải dược sắp xếp theo một trình tự nhất định, phù hợp với quy 
trình lấp đặt, dựa trên nguyên tắc: dễ thấy, dễ lấy. Những thiết bị, vật tư lắp sau 
thì để vào trước, vào phía trong kho, phải sắp xếp theo từng loại, từng bộ, tránh 
để chông chéo lên nhau. 

1.2.4.3. Lập biên bản sau khi kiểm kê 

Sau khi kiểm kê xong, phải lập biên bản bàn giao thiết bị, tài liệu kỹ thuật cho 
đơn vị lắp đặt quản lý, bảo quản cho đến khi bàn giao đưa vào sử dụng. 

Biên bản phải khẳng định và kết luận: 


+ về số lượng thiết bị, vật tư đủ hay thiếu so với bảng kê chỉ tiết và so với 
thực tế cần đủ để lắp đặt hoàn chỉnh theo hồ sơ kỹ thuật; 


+ về tình trạng kỹ thuật và hình thức bên ngoài. 

Nếu thiếu hoặc hư hỏng thì trách nhiệm thuộc bên nào bên đó có kế hoạch và 
tiến độ cung cấp dầy dủ. 
_ 1,3. Lắp đặt thang máy 

Quy trình lắp đặt tùy thuộc vào phương pháp lắp đặt đã chọn. Có thể lắp các 
cửa tầng trước sau đó mới lắp ray dẫn hướng hoặc ngược lại. Nhưng tất cả đều phải 
thực hiện các công việc sau 

1.3.1. Những công tác cần làm trước khi tiến hành lắp dặt 

Trên có sở bản vẽ lấp đặt do bên cung cấp thang bàn giao và tiêu chuẩn về an 
toàn trong lắp đặt - sử dụng thang máy TCVN 5744-1993. Tiêu chuẩn yêu cầu an 
toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy TCVN6395-1998 và TCVN 6396-1998. 
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Đại diện bên lấp đặt và bên xây dựng sẽ tiến hành nghiệm thu các phần sau 
l.}.1.L. Nghiệm thu giếng thang 

+ Kích thước thông thủy của giếng thang, theo hình 5.1 và hình 5.2. 

Chú ý kiểm tra độ vuông góc của tiết điện giếng thang. 


+ Độ thẳng dúng của giếng thang. Theo tiêu chuẩn TCVN 6395-1998: TCVN 
6396-1998 đối với giếng thang (xem bảng 4.3 đến 4.8 chương 4). Sai số phải nằm 
trong phạm vi cho phép. Nếu có những chỗ nhô ra quá quy định, bắt buộc phải 
loa: trừ để đạt được kích thước theo thiết kế, mới được phép bắt đầu công việc lắp 


đặc.. 


+ Kích thước dáy giếng thang Ph sau khi đã chống thấm, khả năng chịu tải của 
đáy giếng (theo bản vẽ hoàn công xây dựng). 


+ Kích thước dinh giếng thang 6h. 
+ Cốt từng sàn tầng sau khi đã hoàn thiện phần xây dựng. 


+ Kích thước thông thủy của các tầng, chú ý vị trí của các cửa theo phương 
thằng đứng và độ đồng tâm của cửa tầng. 


+ Vị trí đầm để gá bản mã ray cabin và đối trọng (đối với giếng thang có kết 
cấu bằng khung bêtông và gạch xây chèn). 


1.3.1.2. Nghiệm thu buồng đặt máy 

+ Kích thước thông thủy của buồng đặt máy: 
- chiều rộng Rự; 

- chiều dài 4; 

- chiều cao #bp. 


Nếu buồng máy đặt ö trên giếng thang cần phải chú ý vị trí tương đối giữa 
giếng thang và buồng đặt máy. 


+ Kiểm tra sàn và dầm chịu lực (theo bản vẽ hoàn công của bên xây dụng). 
Chỉ được phép dưa thiết bị và vật tư vào thi công và lắp đặt khi sàn và dầm đã đủ 
chịu tải theo thiết kế. 


+ Kiểm tra của ra vào (phải có khóa), cửa sổ, quạt hút gió hoặc điều hòa. 
+ Kiểm tra khả năng chống thấm, đột do nước mưa. 
+ Kiểm tra các lỗ kỹ thuật để theo thiết kế. 


+ Kiểm tra lưới chống chuột chui vào buồng máy. 


111 


+ Kiểm tra lối lên buồng đặt máy phù hợp với TCVN 6395-1998 và TCVN 
6396-1998. 


1.3.1.3. Nghiệm thu phần điện nguồn và tiếp địa 

+ Kiểm tra vị trí cấp điện nguồn và điện chiếu sáng, các thiết bị đóng ngắt 
điện (aptômat, cầu dao). 

+ Đo và kiểm tra kích thước dây dẫn của điện nguồn. 

+ Đo và kiểm tra điện áp giữa các pha. 

+ Đo và kiểm tra tiếp địa dùng riêng cho thang máy. 

Sau khi đã đo và kiểm tra tất cả các phần đã nêu ỏ trên, các bên tham gia xác 
nhận và cùng ký vào biên bản bàn giao giếng thang cho bên lắp đặt. 

1.3.2. Đưa bộ tời kéo, vật tư và thiết bị lên buồng đặt máy 


Có hai phương án để có thể đưa bộ tời kéo, vật tư và thiết bị lên buồng đặt 


mắy. 
Phương án Ï 


Dùng cần trục đưa lên sàn tầng mái và đưa vào buồng máy. Phương án chỉ thực 
biện được khi cần trục có đủ tầm với để đưa bộ tồi và tủ điện điều khiển đến tận 
cửa của buồng đặt máy, đồng thời cửa phải đủ lồn để có thể đưa được máy vào, 
nếu không, việc đưa bộ tòi kéo qua sàn mái vào buồng đặt máy sẽ rất phức tạp, 
đặc biệt mặt sàn buồng đặt máy lại cao hơn sàn mái thì lại càng phức tạp hơn. 


Phương án lI 


Dùng palăng điện hoặc tời điện, hoặc tồi quay tay để đưa bộ tòi kéo và các 
thiết bị vật tư lên buồng đặt máy qua giếng thang. Phương án này hoàn toàn chủ 
động và không phụ thuộc vào độ cao của buồng đặt máy. Sàn đặt máy khi đổ 
bêtông phải trừ lỗ để đưa bộ tồi kéo lên, kích thước lỗ tối thiểu phải đủ lón (ít 
nhất 1050x1200), phụ thuộc vào từng thang. 


1.3.3. Giàn giáo 


Theo truyền thống trong lắp đặt thang máy, thường dùng giàn giáo để phục vụ 
cho công việc lắp đặt trong giếng thang. 


Giàn giáo có thể là giàn giáo kim loại hoặc gỗ. Tùy theo kết cấu của giếng 
thang và khả năng cung ứng vật tư và dụng cụ thi công của đơn vị lắp đặt để chọn 
một trong hai loại trên. 


Giàn giáo được đặt từ dưới lên, cú cách một khoảng từ 2 đến 3 m có một sàn 
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thao tác. Sàn thao tác có thể bằng thép hoặc bằng gỗ, giữa các sàn có thang leo. 


Khi lắp giàn giáo phải tính toán để có thể đứng thao tác tất cả các công việc 
trong giếng một cách dễ dàng, thuận tiện. Không mất ổn dịnh, không ảnh hưởng 
tối vị trí các dây dọi và không phải dịch chuyển trong suốt cả quá trình lắp đặt. 


Theo kinh nghiệm có thể bố trí giàn giáo theo hình 5.3. 


Hình 5.43 Sö đồ bắc giàn giáo trong giếng thang: 
1. cột chống; 2. đà giáo. 


Nếu giàn giáo bằng gố phải lưu ý đảm bảo độ cứng vững và độ bền. Theo 
TCVN 5744-1993 giàn giáo phải chịu được tải trọng không dưới 2,5 kN trên một 
mét vuông sàn. 

Cũng có thể dùng giàn giáo di động để lắp đặt trong giếng thang, nhưng phải 
hết sức chú ý có biện pháp an toàn lao động. Đặc biệt, những thang máy có hành 
trình lớn thì rất có hiệu quả, giảm được nhiều chỉ phí vật tư và nhân công. 


1.3.4. Bảng dọi 

Tùy theo phương án lắp đặt mà có các phương án làm bảng dọi khác nhau. 
Nhung tất cả đều phải theo một nguyên tắc chung là dây dọi được dùng để làm 
chuẩn theo phương thắng đứng để lấy dấu khoan lỗ vào dầm (vách) bêtông phục 
vụ cho công việc lắp bản mã ray cabin, ray đối trọng và lắp cửa tầng. Vật tư dùng 
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để thi công bảng dọi có thể là: những thanh thép định hình, những thanh gỗ hoặc 
tấm gỗ dán có độ dầy, độ cứng cần thiết. 


Trên có sở các kích thước đã cho trong bản về lắp đặt của nhà chế tạo cung 
cấp, cụ thể khoảng cách giữa tâm ray cabin và ray đối trọng, giữa ray cabin và mép 
ngưỡng cửa cabin hay mép trong của ngưỡng cửa tầng dể cố định những kích thước 
chuẩn trên bảng dọi. Hình 5.4 là bảng dọi cho loại thang có đối trọng đặt phía sau 
cabin, cửa cabin và của tầng mở chính giữa lùa về hai phía. Sau khi treo bảng dọi 
vào phía dưới sàn đặt máy, phải căn chỉnh các khoảng cách chính xác về các phía 
thành giếng thang, sao cho đảm bảo các khoảng cách lắp đặt an toàn. Khi các dây 
đọi đã hoàn toàn ổn định, có thể cố định các dây dọi vào khung đặt phía dưới đáy 
giếng thang. 


Hình 5.4 Só đồ bảng dọi trong giếng thang: 
4 - khoảng cách từ mép ngưỡng cửa cabin đến thành trong của giếng thang; 8- khoảng 
cách từ tâm ray cabin đến mép ngưỡng cửa cabin; C- khoảng cách giữa hai tâm ray cabin 
và đối trọng; D- khoảng cách giữa hai mép của bo cửa (chiều rộng thông thủy của cửa), 
E- khoảng cách giữa hai mép trong của ray cabin; F- khoảng cách giữa hai mép trong 
của ray đối trọng; G-chiều rộng cửa. 


Công việc lắp đặt tiếp theo có thể tùy theo điều kiện thực tế ở công trường, 
thời tiết,... để chọn trình tự lắp tiếp theo vừa có hiệu quả cao, vừa an toàn. 


Thông thường, ở các nước trên thế giới đều lắp các của tầng trước, sau đó mới 
lắp ray và các bộ phận còn lại trong giếng thang. Lắp theo trình tự này đảm bảo 
an toàn hon, tránh được những rủi ro cho người và thiết bị do những vật lạ röi vào 
giếng thang. Nhưng ngược lại vì không gian giếng thang rất chật hẹp và bí, thiếu 
không khí nên ö Việt Nam vào những thời điểm nóng, oi và đặc biệt khi thi công 
hàn trong giếng thang thì rất có hại cho sức khỏe của công nhân. Vì vậy, cũng có 
thể lắp ray cabin và ray đối trọng trước sau đó mới lắp các cửa tầng, nhưng hết súc 
lưu ý phòng ngừa những rủi ro do các vật lạ rới vào giếng thang. Muốn vậy phải 
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có các biện pháp an toàn trước khi thi công theo trình tự này. 
1.3.5. Lắp cửa tầng 


Thông thường lắp từ trên xuống và lắp hoàn chỉnh từng cửa một (song phải trừ 
lại một của để đưa ray vào giếng thang và để lắp cabin). 


Dung cụ chuẩn bị đầy đủ để lắp cho một cửa gồm: máy khoan bêtông, máy cắt 
kim loại, máy hàn, nivô, thước, đây dọi, quả dọi, dụng cụ có khí cầm tay. 


Vật tư thang máy: ngưỡng cửa, bản mã, tấm kê, bo cửa, đầu cửa, tấm căn, đính 
hàn, các chỉ tiết liên kết với công trình, bulông các loại. 


Vật tư phụ: que hàn, thép lá, gỗ chèn... 
1.3.5.1. Lắp ngưỡng (chân) cửa tầng 


+ Lấy dấu để khoan lỗ 
bêtông vào dầm (vách) giếng 


thang. Trên có sở độ cao của sàn Ạ 
tầng đã hoàn thiện, định độ cao 
của ngưỡng cửa (thường cao hón 
sàn tầng chừng 3-5 mm) để phòng 
khi lau chùi sàn nước không chảy 
vào giếng thang (hình 5.5). 
+ Khoan lỗ bêtông. 


+ Lắp bản mã đõ ngưỡng 
(chân) cửa tầng và siết chặt 


bulông liên kết. 


Hình 5.5: 
+ Hàn tấm kê lên bản mã. I. lóp hoàn thiện bề mặt sàn tầng: 2. ngưỡng cửa 
tầng; 3. tấm kê; 4. bản mã; 5. bulông nỏ; 6. vách 
giếng thang. 


Trước khi hàn phải sơ bộ kiểm tra 
kích thước từ mép trong 


ngưỡng cửa tầng tói mép l 
ngưỡng cửa cabin cách 
đều 25 mm (hình 5.6). 2 
+ Lắp ngưỡng cửa q 


vào tấm kê và siết chặt 3 
bulông. Trước khi siết 


chặt bulông cần phải 
kiểm tra độ thăng bằng 


XIN: ình 5.6. : iũ sử in và cửa tầng: 
và khe hỏ theo thiết kế. Hình 5.6. Khoảng cách giữa ngưỡng cửa cabin và cửa tầng 


l. sàn cabin; 2. ngưỡng cửa cabin; 3. ngưỡng cửa tầng. 
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1.3.5.2. Lắp bo cửa tầng 

Bo cửa là bộ phận chuyển tiếp giữa thang máy với công trình để tạo ra một 
khung tranh hài hòa trước các cửa tầng. Nó vừa có ý nghĩa về trang trí nội thất vừa 
đóng vai trò của thiết bị. Vì vậy khi lắp đặt phải hết sức chú ý độ thẳng đúng đảm 
bảo cách đều cánh cửa tầng khi chuyển động suốt dọc cánh cửa là 5mm. Mặt khác 
khi cánh của mỏ ra hết phải phẳng đều. 

ˆ Bo cửa được liên kết với khung bêtông hay khung thép hay khung tường gạch 
đặc của giếng thang bằng râu thép chờ đã được đặt sẵn khi thi công phần xây dựng 
giếng thang (phía trên và hai bên). Nếu chưa có thì phải khoan lỗ để liên kết với 
các chỉ tiết phụ của nhà cung cấp thang hay của đơn vị lắp đặt. Phía dưới được liên 
kết với nguõng cửa thường bằng bulông. Trình tự được thực hiện như sau 

+ Tổ hợp bo cửa (có thể đã được tổ họp từ nhà máy). 

+ Đưa vào vị trí lắp đặt. Cố định tạm (có thể bằng giá đỡ tạm dựa vào ray dẫn 
hướng cabin). 

+ Kiểm tra kích thước và độ thẳng đứng của bo cửa theo cả hai phương. 

+ Siết chặt bulông liên kết giữa bo cửa và ngưỡng cửa tầng. 

+ Hàn cố định vào công trình. 


+ Chèn và chỉnh độ vát của bo (đối với bo có bề rộng lón) (hình 5.7). 


Hình 5.7 Liên kết giữa bo cửa với ngưỡng cửa tầng và vách giếng thang: 
1. vách giếng thang; 2. liên kết giữa bo cửa và vách giếng; 3. bo cửa tầng; 4. ngưỡng cửa 
tầng; 5. cánh cửa tầng. 


1.3.5.3. Lắp dầu cửa tầng 


Đầu cửa làm nhiệm vụ treo và dẫn hướng cho các cánh cửa tầng khi có tác 
động từ cửa cabin truyền tới. Khi lắp cần chú ý độ thăng bằng theo phương ngang 
song song với ngưỡng cửa tầng. Mặt khác ray dẫn hướng của đầu cửa phải nằm 
trong cùng mặt phẳng của rãnh dẫn hướng của ngưỡng của tầng. Trình tự được thực 
hiện như sau 
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+ Lấy dấu, khoan lễ vào vách (dầm) bêtông. 

+ Tổ hợp đầu cửa (có thể đã được tổ hợp từ nhà máy) và kiểm tra, siết chặt 
các bulông liên kết, đối trọng cửa cần phải kiểm tra và siết chặt một lần nữa trước 
khi cho vào ống dẫn hướng... 

+ Cố định tạm đầu cửa vào vị trí lắp đặt. 

+ Kiểm tra các kích thước và độ thăng bằng... 

+ Cố định chặt đầu cửa với công trình. 

1.3.5.4. Lắp cánh cửa tầng 


Trước khi lắp cửa tầng, cần phải kiểm 
tra độ phẳng của cánh của. Cánh cửa có 
thể bị cong vênh do chế tạo hoặc do vận 
chuyển. Nếu kiểm tra phát hiện có cong 
vênh thì phải tiến hành nắn lại, đảm bảo 
phẳng mới được lắp vào. Việc lắp được 
thực hiện theo trình tự sau 


DSÀ 


+ Lắp đế trượt vào cánh cửa. 

+ Lắp cánh của vào bộ đầu cửa bằng 
bulông và đai ốc đã được cung cấp đi 
kèm. Cố định tạm thời và dùng các tấm 
căn để đệm và căn chỉnh sao cho: 

- cách đều bo cửa khi đóng, mỏ một 
khoảng 5 mm với sai số cho phép là +1 
và -2 mm; : 

- cách đều ngưỡng cửa khi đóng, mỏ 
một khoảng 5 mm với sai số cho phép là 
+1 và -2 mm; 


2 PHAN GẠNH (AC HỆCH KAM, GƠI KHE: Hồ Hình 5.8 Cố định đầu cửa tầng 

so với ray dẫn hướng cách của là 0,5 mm và cánh cửa: 
(hình 5.8); 1. giá lắp đầu cửa; 2. bánh xe treo cánh 
cửa, 3. đây dẫn hướng đầu cửa; 4. giá 
treo cánh cửa; 5. bánh xe lệch tâm; 

6. bulông íreo cánh cửa; 7. bo cửa; 

8. cánh cửa; 9. đế trượt cánh cửa; 
10. ngưỡng cửa tầng; 11. tấm chắn bảo 

vệ chân cửa. 


- lấp công tắc an toàm cửa cabin khi 
đóng gặp chướng ngại vật. 


1.3.6. Lắp ray cabin và ray đối trọng 


Chất lượng lắp đặt ray cabin và ray 
đối trọng đóng một vai trò quan trọng đến độ êm dịu của cabin trong quá trình 
chuyển động của thang máy bao gồm các công việc sau 


+ Lấy dấu dể khoan lỗ vào đầm (vách) bêtôn 
y L3 
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Khi lấy đấu phải chú ý kiểm tra độ chuẩn của dây dọi và phải chú ý mấy điểm 
Sau: 

- nếu trong bản vẽ lắp đặt của nhà chế tạø đã ghi vị trí để lắp bản mã thì chỉ 
việc kiểm tra so với thực tế giếng thang (đối với giếng thang có kết cấu bằng khung 
bêtông và gạch xây hoặc giếng thang bằng kết cấu thép), vị trí khoan lỗ tốt nhất 
là dúng với dầm bêtông. Nếu đúng vào phần tường gạch xây (đặc biệt là gạch rỗng) 
thì phải có biện pháp xủ lý; 

- trong trưởng họp mà tại bản về lắp đặt của nhà chế tạo chưa ghi vị trí lắp 
đặt bản mã, có nghĩa là chưa tính tói vị trí của bản mã thì bắt buộc đơn vị lắp đặt 
phải khảo sát và tính toán. Khi tính toán phải chú ý tối chiều đài tiêu chuẩn của 
ray thco thông lệ quốc tế là 5m, khi nối đầu với nhau có khóp âm dương và các lỗ 
để bắt tấm ốp phía sau lung ray nên phải tránh vị trí bản mã trùng vào chỗ nối Tay. 


Chiều dài phần Đường kính Ống (sở mi) 
có ren a chân bulông Z 


Loại bulông Chiều dài buiông 


chiều dài ¿ dường kính /) 


M1 80 45 14,4 40 14,3 


17.5 50 17.3 
195 60 218 


Hình 5.9. Kích thước hình học bulông nở. 
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Phải tuân thủ khoảng cách giữa hai bản mã theo thiết kế, vì nó đã được tính 
toán cho mỗi loại ray, cho mỗi loại thang. Nếu khoảng cách thực tế lớn hơn so với 
thiết kế thì sau một thời gian hoạt động của thang, ray sẽ bị biến dạng không dàn 
hồi, làm tăng khoảng cách giữa hai ray dẫn đến làm tăng khe hỏ giữa ray và bạc 
trượt dẫn hướng của cabin dẫn đến cabin sẽ bị lắc trong quá trình hoạt động hoặc 
khi mỏ cửa cabin (đặc biệt đối với cửa cabin mỏ lùa về một phía). Trình tự lắp đặt 
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bản mã được thực hiện như sau 
+ Khoan lỗ bêtông và lấp bulông nở vào đầm (vách) giếng thang: 
- chọn kích thước mũi khoan phù hợp với loại bulông nỏ được cấp; 
- khoan lỗ vào dầm (vách) bêtông; 
- cố định bulông nỏ vào dầm (vách) bêtông (dùng búa và ống đóng). 


Kích thước hình học của bulông nỏ và ống đóng thco hình 5.9 và quy trình cố 


định theo hình 5.10. 


toại buông 


NNN 


tSSS 


Hình 5.11. Cố định bản mã vào vách giếng thang: 
I. vách giếng thang; 2. bản mã; 3. vòng đệm; 4. đai ốc; 5. bulông nỏ. 
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Hình 5.13. Liên kết giữa hai bản mã 
(ray đối trọng): 
1. vách giếng thang; 2. bản mã cố định 
với giếng thang; 3. bản mã gá ray. 


Hình 5.12. Liên kết giữa hai bản mã 
(ray cabin): 
1. vách giếng thang; 2. bản mã cố định với 
giếng thang; 3. bản mã gắn ray. 


H 
2 
9 
Q : 
0 Ậ 
4 H 
3 À| 
h) 
Ú 1 ì 
Ũ 6 
6 h 
LÔ g ni 
4 ? 
3 
®@ 2 


Hình Š.1§. Cố định ray vào bản mã: 


Hình 5.14. Sö đồ lắp ray trong giếng thang: 
1. ray; 2. bẹp ray; 3. bulông; 4. bản mã, 


1. dây treo; 2. bản nối ray; 3. Tay; 
4. bulông nối ray 
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+ Lắp bản mã và cố định vào dầm (vách) giếng thang. Chú ý phải tẩy những 
chỗ nhô ra và phần vữa trát cho đến tận lớp bêtông bảo vệ. Dùng nivô lấy thăng 
bằng và siết chặt bulông (hình 5.11). 

Đối với giếng thang bằng kết cấu thép thì hàn trực tiếp bản mã vào dầm của 
khung thép. 

+ Lắp bản mã. Có thể thi công toàn bộ các bản mã gắn vào giếng thang như 
hình 5.12 và 5.13. Có thể thi công từ dưới lên hết giếng thang sau đó mói hàn tiếp 
các bản mã gắn ray vào bản mã vừa lắp xong. Nhưng cũng có thể hoàn thiện từng 
đọt một từ dưới lên trên (phụ thuộc vào từng giếng thang một). Khi hàn hoặc bắt 
bulông giữa hai bản mã phải luôn luôn chú ý kiểm tra dây dọi và khoảng cách giữa 
hai ray (hình 5.1ốc). 

+ Vận chuyển ray vào giếng thang 


Trước khi đưa ray vào giếng thang, nên lắp sắn tấm ốp nối ray vào đầu phía 
trên của ray. Khi vận chuyển ray vào giếng thang phải hết sức chú ý: chiều âm, 
dương của nối ray. Vì ray theo thông lệ quốc tế, chiều dài mỗi thanh là 5m, nên 
khi đã đưa ray vào trong giếng thang thì không thể đổi chiều để phù hợp khi nối 
ray mà muốn đổi chiều, phải đưa ra ngoài giếng thang (chỗ để đủ quay ray) mới 
thực hiện được. 

+ Lắp ray 

Trước khi tiến hành lắp ray, phải lắp dầm để đõ giảm chấn và giảm chấn ö đáy 
giếng thang. 

Dùng tời tay hoặc tòi máy đặt trên sàn đặt máy để vận chuyển ray theo phương 
thẳng đứng, đưa ray vào vị trí lắp đặt (hình 5.14). 

Cố định ray vào bản mã, gá ray bằng các kẹp ray và bulông liên kết giữa kẹp 
ray và bản mã (hình 5.15). 

Có hai phương pháp lắp ray 

Lắp ray theo tuyến: có nghĩa là-lắp xong tuyến ray phải của cabin, sau đó đến 
ray trái, rồi tiếp đến ray đối trọng (có bốn tuyến). Có thể lắp từ dưới lên hoặc từ 
trên xuống, nhưng thông thường lắp từ dưới lên. 

Lắp theo từng đọt: có nghĩa là lấp hết bốn ray (hai ray cabin và hai ray đối 
trọng) một đợt, sau đó tiếp đọt hai, đọt ba và cú thế cho đến hết. Phải thường 
xuyên kiểm tra dây dọi và các kích thước để đảm bảo khoảng cách giữa các ray. 

Tại mối nối giữa hai ray, phải cố gắng giảm sự sai khác giữa hai đầu ray. Sai số 
tại các cñỗ nối ray phải nằm trong phạm vi cho phép, có như vậy thì khi cabin di 
chuyển qua những chỗ nối ray sẽ không có tiếng kêu hoặc va đập nhẹ. 
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Loại ray Biến dạng 
IS Ray cabin 0.2mm 
HỈ: Ray đối trọng 0.4mm | 
+ CA SA, 
= 
c) 
q) %) 


Hình 5.16. Biến dạng của ray tại chỗ nối: 
a) Biến dạng cạnh bên lưng ray; b) Biến dạng bề mặt đỉnh ray; 
©) Khoảng cách giữa hai ray : 44 với sai số +2 và -0. 


Tốc độ 30-60m/ph : 90m/ph 105m/ph | @ 


Sai lệch S 0,03mm 002mm 002mm 


Hình 5.17. Độ lệch cạnh bên chỗ nối ray . 
- Đệ sai lệch tại chỗ nối ray bị biến đạng: theo bề mặt đỉnh ray và cạnh bên 
lưng ray như hình 5.16. 
- Độ sai lệch phía trên bề mặt làm việc của ray tại chỗ nối, phụ thuộc tốc độ 
của thang (hình 5.17) 
1.3.7. Lắp khung đối trọng và đối trọng 


Lắp khung đối trọng phải tiến hành trước khi lắp khung cabin và cabin và được 
thực hiện như sau 


+ Dùng gỗ kê khung đối trọng sao cho bề mặt trên của dầm dưới khung dối 
trọng ngang bằng với sàn giàn giáo (cùng độ cao với tầng trệt). 


+ Vận chuyển khung đối trọng vào giếng thang, dùng tồi hoặc palăng kéo 
khung dối trọng lên để đưa vào vị trí lắp đặt. 


+ Lắp các cụm bạc trượt trên và dưới. 


+ Lấp đối trọng: 
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- vận chuyển các quả đối trọng vào trước 
cửa tầng bằng xe nâng thủy lực; 


- lấp các quả đối trọng vào khung (hình 
3.18) (chỉ lắp một lượng vừa đủ để cân bằng 
với cabin và một phần tải trọng, còn lại sẽ lắp 
tiếp sau khi lắp xong cabin và khi hiệu chỉnh 
lần cuối). 


1.3.8. Lắp cabin 


+ Trước khi lấp cabin phải làm sàn thao 
tác để kê khung cabin và sàn cabin (ngang với 
sàn tầng trệt). 


+ Đặt dầm dưới của khung cabin vào sàn 


8Õ và căn chỉnh tạm. 
+ Lắp gióng cabin. Hình 5.18. Cách lắp quả đối trọng 
vào khung đối trọng. 
+ Lắp dầm trên của khung cabin. 
+ Lấp bạc trượt dẫn hướng. 


+ Lắp sàn cabin và ngưỡng cửa cabin (thông thường đã được lắp từ nhà mấy 
thành một khối), chú ý là khoảng cách giữa ngưỡng cửa cabin và ngưỡng cửa tầng 
là 25 mm. 


+ Lắp các thanh giằng giữa sàn cabin và gióng cabin. 

+ Lấp vách cabin. 

+ Lắp trần cabin. 

+ Lắp bảng điều khiển, quạt, đèn, tay vịn, camera, radio... 

Trong quá trình lắp cabin nên kết hợp lắp xen kẽ với các công việc khác như: 
lắp cáp chịu lực, lắp bộ hạn chế tốc độ, bộ hãm bảo hiểm an toàn cabin (đối trọng). 

1.3.9. Lắp bộ tời kéo ở buồng đặt máy 


Thông thưởng bộ tời kéo đã được lắp hoàn chỉnh và đã được chạy thủ, cân bằng 
động tại nhà máy. Lắp đặt ỏ hiện trường là đưa bộ tời kéo vào đúng vị trí thiết kế 
lên bệ-tòi. 

+ Lấp bệ tồi: tùy theo từng hãng sản xuất, bệ tời có thể đặt trực tiếp lên sàn 
mấy (sàn chịu lực) hoặc đặt lên dầm thép được gối lên hai đầu dầm của khung chịu 
lực của công trình. 
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Hầu hết các bộ tời đều đặt 
lên dầm thép, chỉ trừ những 


thang máy có tải trọng và tốc #Mdi chính lại 
độ bé thì đặt trực tiếp lên sàn 


máy chịu lụực.: 


Châp nhận 


Trước khi lắp bệ tòi, cần 
phải có xác nhận của bên xây 
dựng về sàn (dầm) chịu lực đã 
đủ điều kiện chất tải và đã 
thiết kế, thi công theo đúng 


yêu cầu. 


Dầm thép làm bệ máy 


được làm từ thép hình, có tiết 


điện là I hoặc U và tối thiểu 


mữx †,5mm 


phải có hai dầm. Vì vậy, khi tổ 


Mặt phẳng g0ng 


họp cần phải lưu ý bề mặt để 
đặt tồi phải phẳng. Các sai số 
cho phép có thể tham khảo ở 
hình 5.19. Hình 5.19. Sai số cho phép khi lắp bệ tòi. 

+ Lắp các bộ phận giảm chấn cách ly giữa bộ tồi và dầm máy. 

Yêu cầu cơ bản là lắp đúng vị trí chịu lực theo bản vẽ. Có những trường họp 
cần phải phân biệt màu sắc hoặc ký hiệu để lắp đúng vị trí. 

+ Dùng tồi quay tay hoặc tồi máy để nâng bộ tời kéo lên bệ tồi. 

+ Căn chỉnh: đây là công đoạn rất quan trọng. Nếu căn chỉnh không tốt ð công 


đoạn này, trước lúc cố định bộ tòi vào bệ tời thì sau này muốn căn chỉnh lại (thêm) 
sẽ rất phức tạp vì nếu không sẽ ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động của thang máy. 


Dùng dây dọi để kiểm tra vị trí của bộ tồi kéo (puly chính và puly đổi hướng) 
so với tâm của ray cabin và ray đối trọng. 

Cố định bằng bulông và hàn các thanh giằng giữa bệ tời và công trình, giữa các 
dầm của bệ tời, để đảm bảo độ ổn định và chống chuyển vị của bộ tời trong quá trình 
hoạt động. Công đoạn này được thực hiện sau khi đã lắp cáp chịu lực và căn chỉnh 


lần cuối. 


1.3.10. Lắp cáp chịu lực 


Lắp cáp chịu lực của thang mấy nghĩa là cố định đầu cấp vào đầm trên của 
khung cabin và dầm trên của khung đối trọng, sau khi cáp đã vòng qua puly ma sát 
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và các puly đổi hướng theo đúng sơ đồ mắc cáp của nhà chế tạo. Thục tế thường 
được thực hiện như sau 

+ Đề nguyên khung đối trọng ở vị trí tầng trệt và dùng tồi kéo cabin lên tầng 
trên cùng và cao hơn mặt sàn một khoảng theo yêu cầu của nhà chế tạo (phụ thuộc 
vào tốc độ của thang máy). Cố định cabin ở vị trí an toàn. 

+ Đo chiều dài thực tế của cáp và lấy dấu trên cáp (chú ý kiểm tra kiểu cố 
định đầu cáp) để cắt cáp đúng chiều dài cần thiết. 

+ Cắt cáp: dùng kéo chuyên dùng để cắt cáp, trước khi cắt, phải dùng dây thép 
mềm buộc hai bên chỗ nhát cắt (cách chỗ cắt chừng 50 mm). 

+ Cố định đầu cáp vào thanh treo cáp: có hai cách cố định sau: 

- dùng kẹp cáp: kẹp cáp do nhà chế tạo cung cấp và khoảng cách giữa các kẹp 
cáp được chỉ dẫn trong bản vẽ lắp đặt. Trường họp không được chỉ dẫn có thể tham 
khảo theo hình 5.20a, hoặc theo TCVN 4244-1986; 

- đổ babit: trước khi đổ babit phải tỏi cáp, buộc cáp và bỏ vào cối hình côn 
liên kết với thanh treo cáp theo chỉ dẫn ö hình 5.20b. 

Thi công tất cả các đầu cáp, sau đó cố định lần lượt từng sợi một. Để tránh 
nhầm lẫn khi cố định đầu cáp dẫn đến cáp bị chéo nhau, cần phải đánh dấu các lễ 
theo một quy ước nhất định. 

+ Cố định thanh treo cáp vào dầm trên của khung cabin và khung đối trọng. 
Cân bằng sức căng đều của các sợi cáp chịu lực. 


1.311. Lắp bộ hạn chế tốc độ 

Bộ hạn chế tốc độ có chúc năng rất quan trọng trong sử dụng an toàn thang 
máy. Vì vậy lắp đặt nó phải đảm bảo độ chính xác và an toàn cao. 

+ Xác định vị trí lỗ cáp xuyên sàn theo bản vẽ. Lấy chuẩn từ trục cáp và tâm 
ray dẫn hướng. : 

+ Lắp đế và bộ hạn chế tốc độ vào vị trí. 

+ Lắp thiết bị căng cáp bộ hạn chế tốc độ phía đáy giếng thang. Chú ý đảm 
bảo khoảng cách thông thủy kể từ đáy giếng tói phần dưới cùng của đối trọng, sao 
cho trong quá trình hoạt động của thang máy, khi cáp bị dãn thì đối trọng không 
chạm đất. 

+ Đo chiều dài dây cáp cần thiết theo thực tế để cắt dây cáp. Cách cắt cáp và 

- cách cố định dây cáp vào hệ thanh truyền để điều khiển bộ hãm bảo hiểm cabin 
(đối trọng) giống như cáp chịu lực ö mục 1.3.10. 
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+ Kiểm tra, căn chỉnh và cố định bộ hạn chế tốc độ bằng các bulông nỏ liên 
kết với sàn máy hoặc bằng hàn với kết cấu thép trong hệ khung, dầm của hệ tời 
hoặc công trình. 


1.3.12. Rải và cố định dây đuôi trong giếng thang 

Dây duôi dược nối từ tủ điều khiển (tủ điện) ö buồng đặt máy với các thiết bị 
đi kèm với cabin. Khi cabin di chuyển thì dây đuôi cũng di chuyển theo, cần đảm 
bảo không bị xoắn hoặc cọ xát giữa các đây với nhau hoặc với các vật khác trong 
giếng thang. Trình tự dược thực hiện như sau 


+ Đo và xác định điểm cố định trung gian vào thành giếng của dây đuôi trong 
giếng thang. Điểm này được xác định như sau: 


1 
H= øgI + 500 mm. 


trong đớ: 
†ỉ - khoảng cách tử sàn tầng trệt (điểm dừng dưới cùng) của cabin tới điểm cố 
định; 
T - hành trình của cabin. 


+ Cố định dây đuôi vào phần trên cùng giếng thang (phía dưới sàn đặt máy). 
Thông thường, cố định nhờ một thanh ngang gắn vào đoạn trên của ray. Khi cố 
định, cần phải kiểm tra độ dài của dây đủ để nối với tủ điều khiển đã được lắp đặt 
cố dịnh tại buồng đặt máy, sau đó mới rải dây. Dây có thể rải bằng tay hoặc bằng 


Hình 5.20a. Cố định cáp bằng kẹp cáp. Hình 5.20b. Cố định cáp bằng cách đổ babil. 
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một thiết bị chuyên dùng (hình 5.21). 


Để tránh sự cọ xát giữa các sợi dây đuôi với nhau, khi cabin ð vị trí tầng trên 
cùng thì phần võng xuống giữa các sợi phải cách nhau tối thiểu 50mm, đồng thời, 
để dây duôi không bị gấp khúc thì khoảng cách tối thiểu giữa điểm nối cố định vào 
thành giếng và điểm nối với đáy cabin là 500-600 mm, (hình 5.22). 


đập dấu dũy trếp nức cabj; 


min 300 mm 


Hình 5.21. Dải dây cho đuôi. Hình 5.22. Cố định dây đuôi trong 
giếng thang. 
Khi cố định dây đuôi vào phía dưới đáy cabin, cần chú ý khoảng cách phần 
võng xuống của dây duôi khi cabin ở vị trí dùng tại tầng trệt (tầng dưới cùng) 
không được chạm vào đáy giếng thang mà phải cách ít nhất một khoảng là 300 mm. 


1.3.13. Lắp các bộ phận còn lại trong giếng thang 


+ Lắp công tắc hạn chế hành trình trên cùng và dưới cùng (cụm công tắc an 
toàn). Phụ thuộc vào tốc độ của thang máy mà cụm này có thể có 3 hoặc 4 công 
tắc và khoảng cách giữa các công tắc khác nhau, đồng thời vị trí lắp đặt của nó so 
với sàn tầng trên cùng và dưới cùng cũng khác nhau. 
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+ Lắp hệ thống công tắc dừng tầng chính xác, bao gồm phần lắp vào đầu cabin 
và vào ray dẫn hướng cabin hoặc thành giếng thang. 

+ Lắp công tắc dùng (stop) ö đáy giếng thang dùng cho kiểm tra và sửa chữa 
dưới đáy giếng thang. 

+ Đi dây điều khiển gọi tầng và tín hiệu tầng. 

+ Đi dây điện thoại nội bộ (interphone). 

I1.3.14. Đấu điện 

Đối với những thang máy đã được chế tạo phần điện ö mức độ hoàn thiện cao 
tại nhà máy, thì việc đấu điện rất đơn giản. Đấu điện tại hiện trường chỉ việc cắm 
các giác cắm theo màu sắc hoặc ký hiệu sẵn. 

Nhưng cũng có những thang máy phải đấu điện tại hiện trường từ những dây 
và đầu cốt cấp theo. Trường hợp này, đấu điện rất phức tạp, đòi hỏi phải cẩn thận, 
chính xác, tỷ mi. 


Dụng cụ và vật tư phụ cần phải có để đấu dây là kìm cắt, kìm rút dây, tuôcnøvit 
(loại đẹt, loại 4 chấu), mỏ hàn, đồng hồ đo điện vạn năng, kìm bóp đầu cốt thủy 
lực, băng dính, thiếc hàn, dây rút,... 


Thông thường các nhà chế tạo đều cung cấp sơ đồ nguyên lý và sơ đồ đấu dây. 
Nhưng cũng có những nhà chế tạo không cung cấp sơ đồ đấu dây. Trong trường 
hợp này. bắt buộc phải thiết lập sơ đồ đấu dây trên cơ sở của sơ đồ nguyên lý. 


Trước khi dấu điện cần phải: 

+ kiểm tra dây dẫn; 

+ đánh số dây; 

+ kẹp đầu cốt: phải kẹp thật chặt và kiểm tra ngay sau khi kẹp. 


Đấu điện: đấu ở buồng đặt máy, trong giếng thang (trên nóc cabin, trong cabin, 
các đầu của, các hộp gọi tầng, tín hiệu, chiếu sáng, an toàn, ...). đấu theo từng khối 
một, xong khối nào phải kiểm tra ngay khối đó. 


$2. HIỆU CHỈNH THANG MÁY 


Thang máy sau khi lắp đặt xong, phải có chuyên viên có trình độ chuyên môn 

cao kiểm tra lần cuối và hiệu chỉnh trước khi tổ chúc kiểm định kỹ thuật an toàn. 

Mục đích của việc kiểm tra lần cuối và hiệu chỉnh là xem xét lại tất cả các công 

việc lắp đặt phần cø và phần điện, đồng thời hiệu chỉnh các thông số động học và 

. các kích thước, khoảng cách khe hỏ giữa các chỉ tiết, các bộ phận phù hợp so với 
sơ đồ lắp đặt của nhà chế tạo cung cấp. 
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Dụng cụ cần thiết và vật tư phụ: ngoài những dụng cụ và vật tư phụ dùng để 
đấu điện cần phải trang bị thêm dụng cụ cơ khí cầm tay, thiết bị hiệu chỉnh (ampe 
kìm, tốc độ kế, máy đo dao động cầm tay chuyên dùng cho thang máy,...) và các 
tấm căn dệm. 


Công tác kiểm tra lần cuối và hiệu chỉnh thường thực hiện theo các bước sau 
1. Kiểm tra bên ngoài: trong buông đặt máy, trong giếng thang, trong cabin. 
2. Kiểm tra điện nguồn cung cấp cho thang máy. 


3. Kiểm tra tiếp địa dành riêng cho thang máy, theo quy định của TCVN 
6395-1998 và TCVN 6396-1998. 


4. Kiểm tra và cho thang máy chạy tốc độ chậm (tốc độ kiểm tra). 


5. Kiểm tra đầu cửa tầng, đầu cửa cabin và căn chỉnh khóa liên động giữa của 


cabin và cửa tầng, khóa của tầng và các tiếp điểm của cửa tầng. 
6. Kiểm tra khóa kẹp cáp, đầu cáp, súc căng đều giữa các sọi cáp chịu lực. 


7. Chỉnh phanh điện từ: điều chỉnh khe hỏ của má phanh và bánh phanh, lực 
của lò xo. 


8. Kiểm tra và hiệu chỉnh bộ điều khiển động cø, cho thạng máy chạy tốc độ 
nhanh. 


9. Kiểm tra dòng điện ỏ các chế độ tải trọng: không tải, 50%, 75% và 100% 
tải, 

10. Do độ chênh lệch giữa sàn cabin và sàr tầng (cá chiều lên và chiều xuống). 

11. Chỉnh độ dừng tầng chính xác. 

12. Chinh công tắc quá tải. 


13. Kiểm tra và thủ bộ cúu hộ khi mất điện nguồn, đèn cúu hộ, chuông báo 


khẩn cấp,... 
14. Chỉnh tốc độ đóng, mở cửa cabin và thÖ: gian mỏ của. 
15. Chinh độ êm dịu của cabin khi khỏi động, khi dùng tầng. 


16. Kiểm tra sự hoạt động của thang theo lệnh gọi trong và ngoài cabin. 


§3. KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THANG MÁY 
1. Mục dích của việc kiểm dịnh thang máy 


Kiểm tra các thông số và các điều kiện liên quan đến sự hoạt động an toàn của 
thang máy phù họp với TCVN 5744-1993, TCVN 6395-1998 và TCVN 6396-1998. 
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Nếu những thông số và điều kiện không đảm bảo an toàn thì phải đình chỉ sử 
dụng để phục hồi, sửa chữa. 

Những trường họp bắt buộc phải kiểm định: 

+ sau khi lắp đặt xong, trước lúc đưa thang máy vào sử dụng; 

+ sau một thời gian hoạt động (khám nghiệm định kỳ) tùy thuộc vào từng loại 
thang. Có thể từ 2-4 năm sử dụng; 

+ sau khi sửa chữa, có thay đổi các thông số cơ bán và các bệ phận chính. 

2. Điều kiện và các thủ tục cần thiết để xin kiểm định và cấp giấy phép sử dụng 
thang máy 

+ Thang máy dã dược lắp đặt hoàn chỉnh, đã được kiểm tra lần cuối và hiệu 
chỉnh theo dúng các thông số của nhà chế tạo. 


+ Đøn vị sử dụng (hay chủ đầu tư) phải có công văn đề nghị kiểm định kỹ 
thuật an toàn thang máy, gửi thanh tra nhà nước về an toàn lao động và trung tâm 


kiểm định kỹ thuật an toàn. 


+ Phải có hồ so thang máy (thường do đơn vị lấp đặt lập, dựa trên cơ sỏ hồ 


sơ gốc của nhà chế tạo cung cấp). 

Hồ sơ bao gồm: 

- lý lịch thang máy; 

- SỞ đồ cơ; 

- sơ đồ điện; 

- hướng dẫn sử dụng và vận hành thang máy. 

+ Thành phần tham gia và chúng kiến kiểm định: đại diện trung tâm kiểm 
dịnh, chủ sử dụng (chủ dầu tư), đơn vị lắp đặt hoặc bảo trì. Trong một số trường 
hợp đặc biệt thì phải có đại điện của thanh tra nhà nước về an toàn lao động. 

3. Quy trình kiểm định 


Quy trình kiểm định, do thanh tra nhà nước về an toàn lao động thuộc Bệ lao 
động thương binh và xã hội biên soạn, thống nhất trong cả nước, phù họp với 
TCVN 5744-1993, TCVN 6395-1998 và TCVN 6396-1998. 

+ Kiểm tra không tải: che thang máy chạy không tải lên, xuống để đánh giá. 

+ Kiểm tra bên ngoài: kiểm tra buồng đặt máy, bộ tòi kéo, vị trí tủ điện, bộ 
hạn chế tốc độ, lối lên xuống buồng đặt máy. 


+ Kiểm tra các kích thước thông thủy ở đáy giếng thang: chiều sâu đáy giếng 
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P, bề rộng giếng thang W, bề sâu giếng thang Ð. 


+ Kiểm tra nút dùng (stop) dùng cho kiểm tra và bảo dưỡng, thiết bị căng cáp 
của bộ hạn chế tốc độ và công tắc an toàn, khoảng sáng ở đáy giếng thang khi lò 
xo hoặc piitông thủy lực nén hết... Chiều cao đỉnh giếng ÓHí, Chống thấm đáy 
giếng thang, buồng đặt máy. 


: Thủ tải tĩnh: dưa cabin về điểm dùng thấp nhất. Chất tải theo quy định 
(200% tải trọng danh“nghĩa đối với thang máy dược dẫn động bằng puly ma sát, 
150% tải trọng danh "nghĩa đối với thang máy được dẫn động bằng tang cuốn cáp.), 
treo trong thời gian 10 ph. Chú ý là trước lúc chất tải phải tháo công tắc hạn chế 
tải trọng (chống quá tải). 

Trong quá trình treo tải phải kiểm tra phanh diện từ, cáp và khả năng bám của 
cáp trên rãnh puÌy ma sát, biến dạng của kết cấu thép, các mối hàn, đầu kẹp cáp, 
đo độ lệch giữa sàn cabin và sàn tầng dang tiến hành thủ tải. 

+ Thử tải động: chất tải 110% tải trọng danh nghĩa, cho cabin chạy lên, xuống 
ba lần (chạy hết hành trình). Kiểm tra phanh điện từ, phát nhiệt của động cơ. 

+ Kiểm tra độ dừng chính xác giữa sàn cabin và sàn tầng ( tất cả sàn tầng mà 
cabin dừng) với chế độ tải trọng bằng 100% tải trọng danh nghĩa và ở chế dộ 
không tải. Độ sai lệch phải nằm trong phạm vi cho phép theo TCVN 5744-1993, 
TCVN 6395-1998 và TCVN 6396-1998. 

+ Thử bộ hãm bảo hiểm trong trường hợp cabin vượt tốc, khi cabin đi xuống 
với tải theo quy định trong quy trình kiểm định. Kiểm tra vết hãm trên ray. 

+ Thủ chuông báo, điện thoại nội bộ trong trường hợp có điện và mất điện. 
Thủ đèn cứu hộ trong cabin khi mất điện nguồn. 

+ Thủ bộ cứu hộ khi mất điện nguồn (nếu thang máy có trang bị). 

+ Kiểm tra tốc độ danh nghĩa và tốc độ chậm dùng cho kiểm tra và bảo trì 
thang máy. 

+ Kiểm tra số lượng bản mã và khoảng cách giữa các bản mã theo thiết kế. 

+ Kiểm tra khóa cửa tầng (tất cả các cửa tầng). 

+ Thử công tắc cứu hỏa 

+ Thủ công tắc quá tải. 

Cuối cùng, đại điện trung tâm kiểm định lập biên bản và thông qua trước tất 
cả các thành viên tham gia và chứng kiến. 
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§4. QUẢN LÝ SỬ DỤNG AN TOÀN THANG MÁY 

Thang máy là một thiết bị vận chuyển người và hàng hóa trong các tòa nhà cao 
tầng, đòi hỏi nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn, vì vậy nhà nước đã ban hành các 
quy trình quy phạm trong trang bị, lắp đặt, quản lý sử dụng. 
4.1. Tổ chức quản lý 

Chủ sử dung thang máy căn cứ vào số lượng, loại thang và mục đích sử dụng 
của tòa nhà, căn cứ vào các hoạt động kinh doanh của đón vị để tổ chức quản lý 
sử dụng an toàn và có hiệu quả. 

Có thể tổ chức cả một đội, một tổ hay một vài cá nhân chịu trách nhiệm. 
Nhưng dù bất kỳ hình thúc nào cũng phải cần 

l. Xác định rõ họ tên của người chịu trách nhiệm chính, người thay thế khi 
vắng mặt để trực và giải quyết các sự cố bất thường xảy ra trong quá trình hoạt 
động của thang, 

2. Quản lý hồ sơ kỹ thuật của thang máy. 

3. Quy định rõ nơi để các loại chìa khóa, dụng cụ cứu hộ (đèn bin, thang,.... 

4. Trên có sở hướng dẫn vận hành và sử dụng thang máy của nhà chế tạo hoặc 
của đón vị lắp đặt cung cấp, biên soạn nội quy sử dụng phù hợp với tổ chức của 
đón vị mình. 

5. Quy định người chịu trách nhiệm liên hệ với các cơ quan chức năng khi cần 
thiết như phòng cháy chữa cháy, dịch vụ sửa chữa thang máy hay đơn vị bảo trì,... 

6. Tổ chức cho người quản lý vận hành theo học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 
chuyên môn do các cơ quan có đủ thẩm quyền tổ chức. 

7. Lập các phương án xử lý khi có các sự cố xảy ra như hỏa hoạn, động đất, 
mất điện nguồn,... 

§. Quy định chu kỳ và thời gian kiểm tra bảo đưỡng để duy trì tình trạng kỹ 
thuật tốt cho thang máy hoạt động an toàn và tin cậy. 
4.2. Nhiệm vụ của người quán lý vận hành thang máy 

1. Yêu cầu của người quản lý vận hành thang máy 

Trong TCVN 5744-1993 điều 1.4 ghi rõ: người chịu trách nhiệm quản lý về sự 
hoạt động an toàn và người vận hành thang máy phải được huấn luyện cơ bản về 
nghiệp vụ mà mình đảm nhiệm, cụ thể 

a) Hàng ngày phải mỏ và tắt máy (tùy theo thời giap quy định phục vụ) theo 
đúng quy trình của nhà chế tạc hay hướng dấn của đơn vị lắp: đặt. Đầu giờ, khí mở 
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thang máy, người quản lý phải vào trong cabin đi lên, xuống để kiểm tra toàn bọ 
thang. Nếu có hiện tượng khác thường thì phải dùng thang để xử lý. Khi kiểm tra 
có thể theo sơ đồ ở hình 5.23. 


Vào cabin đi lên, 
xuống để kiểm tra 


Các hiện tưởng 
khác thường? 


Không 


Cho thang hoạt dộng 


Dùng thang 


Không được 


Dịch vụ sửa chữa 
(Đơn vị bảo trì 


Hình 5.23. Sö đồ kiểm tra thang máy. 


Khi tất máy, bắt buộc phải kiểm tra để đảm bảo không có người ö trong cabin 
và nên đưa cabin về tầng trên cùng để tránh các trường hợp nước có thể chảy vào 
giếng thang do khi vệ sinh sàn tầng hay nước mưa tràn vào. 

b) Bảo dưỡng sau ca làm việc: vệ sinh, lau chùi trong cabin và trước các của 
tầng (làm sạch các rãnh dẫn hướng của ngưỡng cửa cabin và ngưỡng cửa tầng). Cần 
phân rõ trách nhiệm giữa những công việc của người quản lý và của đơn vị bảo trì. 

c) Phát hiện những hiện tượng khác thường và kịp thời dừng thang (nếu thấy 
nguy hiểm), báo cáo lên phòng quản lý chúc năng để xử lý. Ví dụ: cabin bị rung, 
lắc, giật mạnh; đèn chiếu sáng trong cabin không sáng; chuông gọi khẩn cấp không 
kêu; điện thoại nội bộ hỏng; cửa đóng, của rung, giật, hoặc va đập mạnh; dừng tầng 
không chính xác: có tiếng kêu lạ,... 


d) Xử lý để đưa người ra khỏi cabin khi có sự cố. 
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Dù bất kỳ trường hợp sự cố nào, đầu tiên phải dùng điện thoại nội bộ 
.(interphone) để liên lạc với người ở trong cabin và thông báo với họ bình tĩnh chờ 
người đến mỏ cửa. Tránh hiện tượng tự động cậy cửa, đập cửa làm tổn thất đến 
thang máy và có thể gây nguy hiểm không thể lường trước được. 

2. Các trường hợp xử lý 

a) Mất điện nguồn đột ngột 

+ Nếu thang máy được trang bị bộ cúu hộ thì cabin sẽ tự động di chuyển với 
tốc độ chậm, thông thường về tầng gần nhất, tự động dừng đúng tầng và mỏ của 
để giải phóng người ra khỏi cabin. 


Khi xảy ra hỏa hoạn | 


Kiểm tra có người trong cabin không? 


Không 


Đưa cabin về tầng lánh nạn và 
hướng dẫn người ra khỏi cabin ' 


Dừng thang 


Kiểm tra tình trạng của thang: 
cháy, ngập nước... không? 


Cho thang chạy tốc độ chậm dùng 
tùng tầng (lên một lần, xuống một 
lần) để kiểm tra 


Có điều khác thường không? 


Đơn vị bảo trì hoặc dịch 
vụ sửa chữa 


Cho thang máy hoạt động 


b) 


Hình 5.24. a) Sơ đồ xử lý thang máy khi hỏa hoạn; 
b) Sơ đồ xử lý thang máy sau khi hỏa hoạn. 
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+ Nếu thang mấy dược cung cấp một hệ thống máy phát điện dự phòng khi 
mất điện nguồn, qua bộ chuyển mạch tự động thì thang máy tiếp tục hoạt động 
bình thường. 


+ Nếu thang máy không được trang bị thiế' b cứu hộ hoặc máy phát dự phòng 
như đã nêu ö trên, hoặc được trang bị nhưng vì do một lý do nào đó mà chúng làm 
việc kém tin cậy hoặc hỏng thì phải kịp thời xử lý như sau: đèng chìa khóa chuyên 
dùng mỏ ngay của tầng gần nhất và quan sát rồi phán đoán xem cabin dang ở tầng 
nào. Đến ngay tầng đó mỏ cửa cabin để giải phóng ngưồi ra (nếu sàn cabin và sàn 
tầng không chênh lệch quá lớn, không gây mất an toàn khi người ra khỏi cabin). 
Trường họp ngược lại, cửa cabin bị che kín bởi vách giếng thang hoặc khoảng hỏ 
quá bé không đủ diều kiện an toàn cho người ra khỏi cabin thì phải lcn buồng đặt 
máy xủ lý. 

Trình tự xử lý như sau: 

- ngắt điện nguồn cung cấp cho thang máy; 

- dùng vôlăng hay tay quay để quay tồi theo chiều nào nhẹ hón (tùy thuộc vào 
số người có trong cabin). Khi quay có thể nói phanh điện tù để đưa cabin về dừng 
đúng tầng; 

- dùng chìa khóa mỏ cửa tầng. cửa cabin để giải phóng người ra khỏi cabin; 

- đóng kín cửa cabin và cửa tầng bằng tay. 

b) Vẫn có điện nguồn nhưng vì một lý do nào đó mà cabin bị dừng đúng hoặc 
không đúng tầng nhưng cửa cabin không mỏ hoặc cabin chạy, đừng liên tục mà cửa 
cabin vẫn không mỏ. Trong trường bợp này cần liên hệ với người ó trong cabín và 
thông báo với họ chò để xử lý. Cách xử lý giống như trường họp mất điện nguồn. 


c) Trường hợp khi có hỏa hoạn thì xử lý theo sơ đồ hình 5.24. 


§5. BẢO TRÌ KỸ THUẬT THANG MÁY 


§.1. Khái niệm chung 

Bảo trì kỹ thuật là tổng hợp các biện pháp kỹ thuật nhằm duy trì cho thang 
máy luôn ở trạng thái kỹ thuật tốt, đảm bảo an toàn và tin cậy trong quá trình sử 
dụng. 

Cho đến nay, bảo trì các thiết bị, máy móc đã trỏ thành một việc làm thông lệ. 
cần thiết và có tính chất bắt buộc, đặc biệt đối với thang máy, đòi hỏi nghiêm ngặt ` 
về kỹ thuật an toàn trong sử dụng lại cần phải hết súc coi trọng. Nhiều quốc gia 
trên thế giới đã ban hành các quy trình, quy phạm có tính chất pháp lý để phục vụ 
các công việc nói trên. Ö Việt Nam, năm 1993 mới bắt đầu chính thức có các quy 
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trình, quy phạm để quản lý thang máy. 


Nếu vì một lý do nào đó, không thường xuyên kiểm tra, chăm sóc, bảo trì thang 
máy thì rất có thể đến một thời điểm nào đó thang máy có thể xảy ra những sự cố 
nguy hiểm không thể lường trước được. 


Thời gian sử dụng thang máy (tuổi thọ thang máy) theo quy định của nhiều 
quốc gia không thể dưới 10 năm, ví dụ: ở Nhật Bản không dưới 17 năm. 


Để có thể duy trì tuổi thọ của thang máy như mong muốn, cần thiết phải kiểm 
tra, bảo đưỡng thường xuyên một cách nghiêm túc. Nếu không, dù thang máy siêu 
bền đi chăng nữa cũng không thể duy trì được thời gian sử dụng theo luật định. 
Mặt khác, có thể có những sự cố gây mất an toàn cho người sử dụng, gây hỏng hóc 
phải sửa chữa, thay thế dẫn đến chỉ phí sử dụng tăng hay nói cách khác là thiệt hại 


về kinh tế, 

Quan niệm cho rằng, bình thường thang máy vẫn chạy tốt, không có trục trặc 
nên không cần bảo trì là hoàn toàn không đúng. Vì mục đích cuối cùng của việc 
kiểm tra, bảo trì là để phòng ngừa thang máy không xảy ra các sự cố hỏng hóc, gây 
mất an toàn và phải ngừng thang không theo ý muốn. 

Theo TCVN thì chỉ sử dụng thang máy trạng thái kỹ thuật tốt và đã được cấp 
giấy phép sử dụng. Như vậy, phải đánh giá được trạng thái kỹ thuật của thang máy 
một cách thường xuyên. Bảo trì thang máy bao gồm các công việc kiểm tra và bảo 
dưỡng. 

5.2. Kiểm tra kỹ thuật thang máy 


3.2.1. Kiểm tra hàng ngày của thợ vận hành 


Đầu giò mỏ máy cho thang hoạt động, phải vào trong cabin đi lên, đi xuống ít 
nhất là một lần để kiểm tra tình trạng kỹ thuật của thang. Cần đánh giá tình trạng 
kỹ thuật khi khỏi động và dừng thang. 


Kiểm tra đánh giá các bộ phận sau 
+ Hệ thống chiếu sáng trong cabin 
+ Quạt gió trong cabin 


+ Bảng điều khiển trong cabin: các nút ấn chọn tầng: nút ấn đóng nhanh và 
mỏ nhanh trước khi cửa tự động đóng, mỏ; nút ấn chuông khi có sự cố; điện thoại 
nội bộ; đèn chiếu sáng khi mất điện nguồn; chuông quá tải; các tín hiệu khác nếu 
được trang bị. : 


+ Đóng mở của cabin, công tắc an toàn cửa khi gặp chướng ngại vật (bằng tế 
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bào quang điện hay bằng công tắc điện) 
+ Các cửa tầng 
+ Độ dùng chính xác (sai lệch giữa sàn cabin và sàn cửa tầng) 
+ Bưồng đặt máy. 
3.2.2. Kiểm tra kỹ thuật định kỳ 


Chu kỳ kiểm tra kỹ thuật định kỳ có thể do nhà chế tạo hoặc do bộ ngành hoặc 
chủ sử dụng yêu cầu. Tùy thuộc vào chất lượng từng loại thang, từng nhà sản xuất, 
thời gian đã sử dụng, tình trạng kỹ thuật của thang, ... để định ra một chu kỳ hợp 
lý, qua đó có thể dự báo, phòng ngừa các sự cố kỹ thuật có thể xảy ra và các bộ 
phận phải thay thế trong thời gian tới. Trên co sở đó, chủ sử dụng có kế hoạch 
mua sắm vật tư, phụ tùng thay thế, đồng thời khẳng định được tình trạng kỹ thuật 
của thang. 


Người kiểm tra định kỳ là người am hiểu sâu về chuyên môn và được sự ủy: 
nhiệm của một cơ quan chuyên môn nào đó. 


Nội dung công việc kiểm tra định kỳ 
_a8) Kiểm tra trong buồng đặt máy 
+ Kiểm tra điện áp nguồn vào và các thiết bị đóng ngắt điện. 
+ Kiểm tra các linh kiện, bộ phận trong tủ điều khiển: aptomat, côngtăctơ, 
role, äcquy, quạt làm mái... 
+ Kiểm tra phanh điện từ: khe hỏ má phanh, tình trạng đóng ngất. 


+ Kiểm tra dầu trong hộp giảm tốc: mức dầu, chất lượng dầu hiện tại, độ kín 
khít ỏ các cổ trục. 


+ Kiểm tra rãnh puÌy ma sát. 


+ Kiểm tra tình trạng của dây cáp chịu lực, tình trạng bề mặt, độ mòn, số sợi 
đứt trong một bước cáp. 


+ Bộ cam xích dùng tầng: tình trạng các tiếp điểm, cam, bộ truyền động vít me, 
bộ truyền xích (đối với các thang máy còn sử dụng bộ dừng tầng kiểu này). 


+ Kiểm tra bộ hạn chế tốc độ: tiếp điểm điện, dây cáp, lấy cø, lò xo. 
+ Kiểm tra độ ẩm, nhiệt độ trong buồng đặt máy. 
b) Kiểm tra trong giếng thang 


Vào trong nóc cabin, cho thang máy chạy ở tốc độ dùng cho kiểm tra. Đầu tiên 
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E 
phải kiểm tra tình trạng các nút ấn điêu khiển trên nóc cabin, sau đó mó: tiến hành 
kiểm tra các bộ phận khác. 


Kiểm tra tuần tự từ trên xuống 


+ Cụm công tắc hạn chế hành trình trên, dưới: liên kết giữa giá lắp công tác 
VỚi ray, giữa công tắc và giá, tình trạng của công tắc. 

+ Mối liên kết giữa bản mã và vách (dầm) giếng thang. 

+ Mối liên kết giữa ray và bản mã (giữa hai bản mã nếu có liên kết bằng 
bulông). 


+ Các mối nối ray: tấm ốp và các bulông, các gò tại chỗ nối của ray cabin và 
ray đối trọng. 


+ Cố định đầu kẹp cáp treo chịu lực ở dầm trên cabin và đối trọng: kẹp cáp, 
chêm cáp, bề mặt lóp babit, bulông và đai ốc của các thanh treo cáp. 


+ Sức căng đều của các dây cáp chịu lực. 
+ Các giá lắp hệ thống tín hiệu dừng tầng: lá chắn phôtô, các tấm nam châm... 


+ Cụm liên kết giữa dây cáp của bộ hạn chế tốc độ với cabin, đối trọng: lò xo, 
kẹp cáp. công tắc an toàn khi bị chùng cáp 'trco đối trọng của bộ hạn chế tốc độ. 


+ Hệ thống tay đòn (dây phanh) điều khiển bộ hãm bảo hiểm cabin, đối trọng: 
các khóp quay, công tắc an toàn, khe hở giữa nêm (con lăn) và ray. 


+ Hệ thống cáp hoặc xích bù: các mối cố định xích hoặc cáp bù với cabin, dối 


trọng (giếng thang). 


+ Các cụm bạc trượt dẫn hướng của cabin và đối trọng: khe hở giữa các má 
trượt với ray, bulông liên kết. 


+ Các cụm định vị và dẫn hướng cabir với khung cabin. 


+ Thanh cam điều khiển các cụm công tắc hạn chế hành trình trên và dưới 
trong giếng thang. 


+ Đầu cửa tầng. Các bánh xe treo cánh của; các bánh xe lệch tâm; tiếp điểm 
điện kín mạch cửa tầng; khóa cửa tầng; cụm khóa liên động với của cabin: dây cáp, 
kẹp cáp và đối trọng cửa tầng. 


+ Hộp đựng dầu bôi trọn ray dẫn hướng cabin và đố: trọng. 
+ Các dây điều khiển, dây duôi, tín hiệu, hộp nối đầu dây. 
+ Cụm đối trọng của bộ hạn chế tốc độ: cụm puÌy, công tắc an toàn. 


+ Các tấm chắn an toàn: đầu cửa, chân cửa cabin, chân cửa tầng. 
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+ Công tắc quá tải. 


+ Hệ thống giảm chấn của cabin và đối trọng, đặc biệt đối với loại giảm chấn 
bằng dầu: độ kín khít, lượng dầu, chất lượng dầu. 


+ Nút dùng (stop) ở gần đáy giếng cabin. 

c) Kiểm tra trong cabin 

+ Hệ thống đèn chiếu sáng. 

+ Đèn cứu hộ dùng nguồn ăcquy hay pin khô khi bị mất điện nguồn. 
+ Hệ thống quạt thông gió hoặc điều hòa không khí. 

+ Chuông báo khẩn cấp (Emergency). 

+ Điện thoại nội bộ (Interphone)., 


+ Bảng điều khiển trong cabin: nút ấn chọn tầng, nút ấn đóng và mỏ trước khi 
cửa tự động đóng và mỏ, nút ấn khi có sự cố, hộp thao tác của người vận hành 
hoặc khi sửa chữa, tín hiệu chiều lên xuống và chỉ thị dừng tầng của cabin. 


+ Công tắc an toàn của cabin khi đóng gặp chướng ngại vật: tiếp điểm điện và 
tay đòn điều khiển, tế bào quang điện (photo sensor). 


d) Kiểm tra ngoài tầng (ở tất cả các cửa tầng) 
+ Tín hiệu chiêu lên xuống. 
+ Nút ấn gói tầng. 
+ Khóa của tầng. 
+ Công tắc cứu hỏa (khóa chạy/ dùng ỏ tầng trệt). 
+ Các cánh cửa tầng khi đóng và mỏ cửa. 
5.3. Bảo dưỡng thang máy 


Bảo dưỡng thang máy phải được tiến hành thường xuyêr: và định kỳ. Cần phải 
phân rõ trách nhiệm công việc bảo đưỡng hàng ngày (sau cá làm việc) và bảo dưỡng 
định kỳ. 

3.3.I. Bảa dưỡng hàng ngày 

Bảo dưỡng hàng ngày do người quản lý thang máy thực biện. Người quản lý 
thang máy phải thường xuyên có ý thức chăm sóc, bảo dưỡng öỏ những khu vực hay 
dây bẩn và có thể gây nguy hiểm cho thang máy, như khu vực trong cabin: lau chùi 
vách cabin, trần cabin, tay vịn, bảng điều khiển, cánh cửa cabin, rãnh dẫn hướng ở 
ngưỡng cửa cabin. Trước các cửa tầng: rãnh dẫn hướng của ngưỡng cửa tầng, sảnh 
cửa tầng, các hộp gọi tầng. 
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3.3.2. Bảo dưỡng dịnh kỳ 


Bảo dưỡng định kỳ, thông thường phải nhờ một đơn vị chuyên môn có tư cách 
pháp nhân (giấy phép hành nghề) do thanh tra nhà nước về an toàn lao động cấp. 
Nếu đơn vị sử dụng tự làm thì phải có cần bộ, công nhân được đào tạo, hay đã qua 
các lớp bồi dưỡng và được cấp chúng chỉ về lĩnh vực thang máy. Thời gian một chu 
kỳ bảo dưỡng do nhà chế tạo hoặc do bộ, ngành quy định. Trên có sở đó, chủ sử 
dụng lập kế hoạch bảo trì, để đảm bảo kế hoạch khai thác và sử dụng thang máy 
có hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh và sử dụng. 


Nội dung công tác bảo dưỡng định kỳ 


+ Vệ sinh công nghiệp toàn bộ thang và kết hợp với kiểm tra (theo quy trình 
kiểm tra định kỳ): trong buồng đặt máy, trong giếng thang, trong cabin, trước các 
cửa tầng. 

+ Dựa vào biên bản kiểm tra định kỳ và kết quả kiểm tra thực tế tại thời điểm 
bảo dưỡng để căn chỉnh những bộ phận, những chỉ tiết đã vượt quá quy định. Thay 
thế những chỉ tiết, những bộ phận kém tin cậy. 

+ Thay dầu hộp giảm tốc, dầu bôi tron ray, bơm mõ, tra dầu, mõ vào những 
chỗ đã được quy định của nhà chế tạo (các khóp quay của phanh điện từ, bộ hạn 
chế tốc độ và hệ thống tay đòn điều khiển bộ hãm bảo hiểm cabin và đối trọng, 
các cổ trục...). 

Kết thúc công việc bảo dưỡng, cần phải cho thang chạy ö các chế độ tải trọng 
khác nhau, các chế độ tốc độ để kiểm tra, theo dõi và chỉ khi không có vấn đề gì 
mối bàn giao cho người sử dụng. 
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